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I. THÀNH PHỐ CÀ MAU (Gồm có: 18 cơ sở giáo dục) 

1. Trường THCS Ngô Quyền (có 15 sách giáo khoa lớp 9) 

TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

1 

Ngữ văn 9 

Tập 1 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Dương Thị 

Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn 

Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. 
Chân trời sáng tạo 

Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9 

Tập 2 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Phan Thanh 

Hùng, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị 

Minh Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, 

Phan Thu Vân. 

2 
Toán 9 

(Tập 1, 2) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần 

Đức Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Văn Hiển, Ngô 

Hoàng Long, Huỳnh Ngọc Thanh, 

Nguyễn Đặng Trí Tín. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

3 Tiếng Anh 9 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Chi, Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy 

Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần Thị 

Hiếu Thủy. 

Global Success 
Giáo dục 

Việt Nam 

4 
Lịch sử và 

Địa lí 9 

Hà Bích Liên, Hồ Thanh Tâm (đồng Chủ 

biên phần Lịch sử), Lê Phụng Hoàng, 

Nhữ Thị Phương Lan, Nguyễn Trà My, 

Trần Viết Ngạc, Nguyễn Văn Phượng, 

Nguyễn Kim Tường Vy; Nguyễn Kim 

Hồng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), 

Huỳnh Phẩm Dũng Phát (Chủ biên phần 

Địa lí), Trần Ngọc Điệp, Nguyễn Hà 

Quỳnh Giao, Tạ Đức Hiếu, Hoàng Thị 

Kiều Oanh, Trần Quốc Việt. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

5 
Khoa học 

tự nhiên 9 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân Tám 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Công Chung, 

Trần Hoàng Đương, Phạm Thị Hương, 

Trần Hoàng Nghiêm, Lê Cao Phan, Hoàng 

Vĩnh Phú, Nguyễn Tấn Trung. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

6 
Giáo dục 

công dân 9 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Bùi 

Hồng Quân (Chủ biên), Đào Lê Hòa An, 

Trần Tuấn Anh, Nguyễn Thanh Huân, 

Đỗ Công Nam, Cao Thành Tấn. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 9 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Cổ Tồn Minh Đăng, Hồ Thị Hồng, 

Nguyễn Tấn Phong, Đoàn Thị Ái Phương, 

Đào Thị Thoả, Nguyễn Thanh Tùng. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

8 Âm nhạc 9 

Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai 

(đồng Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Hảo 

(Chủ biên), Lương Diệu Ánh, Nguyễn 

Thị Ái Chiêu, Trần Đức Lâm, Lương 

Minh Tân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

9 Mỹ thuật 9 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 

Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, 

Trần Thị Vân. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

10 
Giáo dục 

thể chất 9 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Lưu Trí 

Dũng (Chủ biên), Lê Minh Chí, Nguyễn 

Trung Kiên, Nguyễn Thiên Lý, Lê Phước 

Thật, Nguyễn Thị Thủy Trâm, Phạm 

Thái Vinh. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

11 

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp 9 

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Hồng Kiên (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Bích Liên, Lại Thị Yến Ngọc, Trần 

Thị Quỳnh Trang, Phạm Đình Văn. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

12 

Công nghệ 9 

(Định hướng 

nghề nghiệp) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

13 

Công nghệ 9 
(Mô đun Lắp 

đặt mạng điện 

trong nhà) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

14 

Công nghệ 9 

(Mô đun Cắt 

may) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

15 

Công nghệ 9 

(Mô đun 

Nông nghiệp 

4.0) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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2. Trường THPT Hồ Thị Kỷ (có 13 sách giáo khoa lớp 9) 

TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

1 

Ngữ văn 9 

Tập 1 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Dương Thị 

Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn 

Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9 

Tập 2 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Phan Thanh 

Hùng, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị 

Minh Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, 

Phan Thu Vân. 

2 
Toán 9 

(Tập 1, 2) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần 

Đức Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Văn Hiển, Ngô 

Hoàng Long, Huỳnh Ngọc Thanh, 

Nguyễn Đặng Trí Tín. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

3 Tiếng Anh 9 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Chi, Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy 

Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần Thị 

Hiếu Thủy. 

Global Success 
Giáo dục 

Việt Nam 

4 
Lịch sử và 

Địa lí 9 

Hà Bích Liên, Hồ Thanh Tâm (đồng Chủ 

biên phần Lịch sử), Lê Phụng Hoàng, 

Nhữ Thị Phương Lan, Nguyễn Trà My, 

Trần Viết Ngạc, Nguyễn Văn Phượng, 

Nguyễn Kim Tường Vy; Nguyễn Kim 

Hồng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), 

Huỳnh Phẩm Dũng Phát (Chủ biên phần 

Địa lí), Trần Ngọc Điệp, Nguyễn Hà 

Quỳnh Giao, Tạ Đức Hiếu, Hoàng Thị 

Kiều Oanh, Trần Quốc Việt. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

5 
Khoa học 

tự nhiên 9 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân Tám 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Công Chung, 

Trần Hoàng Đương, Phạm Thị Hương, 

Trần Hoàng Nghiêm, Lê Cao Phan, Hoàng 

Vĩnh Phú, Nguyễn Tấn Trung. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

6 
Giáo dục 

công dân 9 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Bùi 

Hồng Quân (Chủ biên), Đào Lê Hòa An, 

Trần Tuấn Anh, Nguyễn Thanh Huân, 

Đỗ Công Nam, Cao Thành Tấn. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 9 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Cổ Tồn Minh Đăng, Hồ Thị Hồng, 

Nguyễn Tấn Phong, Đoàn Thị Ái Phương, 

Đào Thị Thoả, Nguyễn Thanh Tùng. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

8 Âm nhạc 9 

Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai (đồng 

Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Hảo (Chủ 

biên), Lương Diệu Ánh, Nguyễn Thị Ái 

Chiêu, Trần Đức Lâm, Lương Minh Tân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

9 Mỹ thuật 9 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 

Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, 

Trần Thị Vân. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

10 
Giáo dục 

thể chất 9 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Lưu Trí 

Dũng (Chủ biên), Lê Minh Chí, Nguyễn 

Trung Kiên, Nguyễn Thiên Lý, Lê Phước 

Thật, Nguyễn Thị Thủy Trâm, Phạm 

Thái Vinh. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

11 

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp 9 

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Hồng Kiên (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Bích Liên, Lại Thị Yến Ngọc, Trần 

Thị Quỳnh Trang, Phạm Đình Văn. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

12 

Công nghệ 9 

(Định hướng 

nghề nghiệp) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

13 

Công nghệ 9 

(Mô đun Cắt 

may) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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3. Trường THCS Phan Bội Châu (có 13 sách giáo khoa lớp 9) 

TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

1 

Ngữ văn 9 

Tập 1 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Dương Thị 

Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn 

Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9 

Tập 2 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Phan Thanh 

Hùng, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị 

Minh Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, 

Phan Thu Vân. 

2 
Toán 9 

(Tập 1, 2) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần 

Đức Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Văn Hiển, Ngô 

Hoàng Long, Huỳnh Ngọc Thanh, 

Nguyễn Đặng Trí Tín. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

3 Tiếng Anh 9 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Chi, Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy 

Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần Thị 

Hiếu Thủy. 

Global Success 
Giáo dục 

Việt Nam 

4 
Lịch sử và 

Địa lí 9 

Hà Bích Liên, Hồ Thanh Tâm (đồng Chủ 

biên phần Lịch sử), Lê Phụng Hoàng, 

Nhữ Thị Phương Lan, Nguyễn Trà My, 

Trần Viết Ngạc, Nguyễn Văn Phượng, 

Nguyễn Kim Tường Vy; Nguyễn Kim 

Hồng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), 

Huỳnh Phẩm Dũng Phát (Chủ biên phần 

Địa lí), Trần Ngọc Điệp, Nguyễn Hà 

Quỳnh Giao, Tạ Đức Hiếu, Hoàng Thị 

Kiều Oanh, Trần Quốc Việt. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

5 
Khoa học 

tự nhiên 9 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân Tám 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Công Chung, 

Trần Hoàng Đương, Phạm Thị Hương, 

Trần Hoàng Nghiêm, Lê Cao Phan, Hoàng 

Vĩnh Phú, Nguyễn Tấn Trung. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

6 
Giáo dục 

công dân 9 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Bùi 

Hồng Quân (Chủ biên), Đào Lê Hòa An, 

Trần Tuấn Anh, Nguyễn Thanh Huân, 

Đỗ Công Nam, Cao Thành Tấn. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 9 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Cổ Tồn Minh Đăng, Hồ Thị Hồng, 

Nguyễn Tấn Phong, Đoàn Thị Ái Phương, 

Đào Thị Thoả, Nguyễn Thanh Tùng. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

8 Âm nhạc 9 

Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai 

(đồng Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Hảo 

(Chủ biên), Lương Diệu Ánh, Nguyễn 

Thị Ái Chiêu, Trần Đức Lâm, Lương 

Minh Tân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

9 Mỹ thuật 9 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 

Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, 

Trần Thị Vân. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

10 
Giáo dục 

thể chất 9 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Lưu Trí 

Dũng (Chủ biên), Lê Minh Chí, Nguyễn 

Trung Kiên, Nguyễn Thiên Lý, Lê Phước 

Thật, Nguyễn Thị Thủy Trâm, Phạm 

Thái Vinh. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

11 

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp 9 

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Hồng Kiên (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Bích Liên, Lại Thị Yến Ngọc, Trần 

Thị Quỳnh Trang, Phạm Đình Văn. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

12 

Công nghệ 9 

(Định hướng 

nghề nghiệp) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

13 

Công nghệ 9 
(Mô đun Lắp 

đặt mạng điện 

trong nhà) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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4. Trường THCS Nguyễn Thái Bình (có 15 sách giáo khoa lớp 9) 

TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

1 

Ngữ văn 9 

Tập 1 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Dương Thị 

Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn 

Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9 

Tập 2 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Phan Thanh 

Hùng, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị 

Minh Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, 

Phan Thu Vân. 

2 
Toán 9 

(Tập 1, 2) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần 

Đức Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Văn Hiển, Ngô 

Hoàng Long, Huỳnh Ngọc Thanh, 

Nguyễn Đặng Trí Tín. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

3 Tiếng Anh 9 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Chi, Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy 

Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần Thị 

Hiếu Thủy. 

Global Success 
Giáo dục 

Việt Nam 

4 
Lịch sử và 

Địa lí 9 

Hà Bích Liên, Hồ Thanh Tâm (đồng Chủ 

biên phần Lịch sử), Lê Phụng Hoàng, 

Nhữ Thị Phương Lan, Nguyễn Trà My, 

Trần Viết Ngạc, Nguyễn Văn Phượng, 

Nguyễn Kim Tường Vy; Nguyễn Kim 

Hồng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), 

Huỳnh Phẩm Dũng Phát (Chủ biên phần 

Địa lí), Trần Ngọc Điệp, Nguyễn Hà 

Quỳnh Giao, Tạ Đức Hiếu, Hoàng Thị 

Kiều Oanh, Trần Quốc Việt. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

5 
Khoa học 

tự nhiên 9 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân Tám 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Công Chung, 

Trần Hoàng Đương, Phạm Thị Hương, 

Trần Hoàng Nghiêm, Lê Cao Phan, Hoàng 

Vĩnh Phú, Nguyễn Tấn Trung. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

6 
Giáo dục 

công dân 9 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Bùi 

Hồng Quân (Chủ biên), Đào Lê Hòa An, 

Trần Tuấn Anh, Nguyễn Thanh Huân, 

Đỗ Công Nam, Cao Thành Tấn. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 9 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Cổ Tồn Minh Đăng, Hồ Thị Hồng, 

Nguyễn Tấn Phong, Đoàn Thị Ái Phương, 

Đào Thị Thoả, Nguyễn Thanh Tùng. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

8 Âm nhạc 9 

Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai (đồng 

Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Hảo (Chủ 

biên), Lương Diệu Ánh, Nguyễn Thị Ái 

Chiêu, Trần Đức Lâm, Lương Minh Tân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

9 Mỹ thuật 9 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 

Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, 

Trần Thị Vân. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

10 
Giáo dục 

thể chất 9 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Lưu Trí 

Dũng (Chủ biên), Lê Minh Chí, Nguyễn 

Trung Kiên, Nguyễn Thiên Lý, Lê Phước 

Thật, Nguyễn Thị Thủy Trâm, Phạm 

Thái Vinh. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

11 

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp 9 

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Hồng Kiên (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Bích Liên, Lại Thị Yến Ngọc, Trần 

Thị Quỳnh Trang, Phạm Đình Văn. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

12 

Công nghệ 9 

(Định hướng 

nghề nghiệp) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

13 

Công nghệ 9 
(Mô đun Lắp 

đặt mạng điện 

trong nhà) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

14 

Công nghệ 9 

(Mô đun Cắt 

may) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

15 

Công nghệ 9 

(Mô đun 

Nông nghiệp 

4.0) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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5. Trường THCS Võ Thị Sáu (có 13 sách giáo khoa lớp 9) 

TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

1 

Ngữ văn 9 

Tập 1 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Dương Thị 

Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn 

Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9 

Tập 2 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Phan Thanh 

Hùng, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị 

Minh Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, 

Phan Thu Vân. 

2 
Toán 9 

(Tập 1, 2) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần 

Đức Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Văn Hiển, Ngô 

Hoàng Long, Huỳnh Ngọc Thanh, 

Nguyễn Đặng Trí Tín. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

3 Tiếng Anh 9 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Chi, Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy 

Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần Thị 

Hiếu Thủy. 

Global Success 
Giáo dục 

Việt Nam 

4 
Lịch sử và 

Địa lí 9 

Hà Bích Liên, Hồ Thanh Tâm (đồng Chủ 

biên phần Lịch sử), Lê Phụng Hoàng, 

Nhữ Thị Phương Lan, Nguyễn Trà My, 

Trần Viết Ngạc, Nguyễn Văn Phượng, 

Nguyễn Kim Tường Vy; Nguyễn Kim 

Hồng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), 

Huỳnh Phẩm Dũng Phát (Chủ biên phần 

Địa lí), Trần Ngọc Điệp, Nguyễn Hà 

Quỳnh Giao, Tạ Đức Hiếu, Hoàng Thị 

Kiều Oanh, Trần Quốc Việt. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

5 
Khoa học 

tự nhiên 9 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân Tám 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Công Chung, 

Trần Hoàng Đương, Phạm Thị Hương, 

Trần Hoàng Nghiêm, Lê Cao Phan, Hoàng 

Vĩnh Phú, Nguyễn Tấn Trung. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

6 
Giáo dục 

công dân 9 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Bùi 

Hồng Quân (Chủ biên), Đào Lê Hòa An, 

Trần Tuấn Anh, Nguyễn Thanh Huân, 

Đỗ Công Nam, Cao Thành Tấn. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 9 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Cổ Tồn Minh Đăng, Hồ Thị Hồng, 

Nguyễn Tấn Phong, Đoàn Thị Ái Phương, 

Đào Thị Thoả, Nguyễn Thanh Tùng. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

8 Âm nhạc 9 

Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai 

(đồng Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Hảo 

(Chủ biên), Lương Diệu Ánh, Nguyễn 

Thị Ái Chiêu, Trần Đức Lâm, Lương 

Minh Tân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

9 Mỹ thuật 9 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 

Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, 

Trần Thị Vân. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

10 
Giáo dục 

thể chất 9 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Lưu Trí 

Dũng (Chủ biên), Lê Minh Chí, Nguyễn 

Trung Kiên, Nguyễn Thiên Lý, Lê Phước 

Thật, Nguyễn Thị Thủy Trâm, Phạm 

Thái Vinh. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

11 

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp 9 

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Hồng Kiên (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Bích Liên, Lại Thị Yến Ngọc, Trần 

Thị Quỳnh Trang, Phạm Đình Văn. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

12 

Công nghệ 9 

(Định hướng 

nghề nghiệp) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

13 

Công nghệ 9 

(Mô đun 

Nông nghiệp 

4.0) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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6. Trường PT Herman Gmeiner (có 13 sách giáo khoa lớp 9) 

TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

1 

Ngữ văn 9 

Tập 1 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Dương Thị 

Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn 

Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9 

Tập 2 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Phan Thanh 

Hùng, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị 

Minh Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, 

Phan Thu Vân. 

2 
Toán 9 

(Tập 1, 2) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần 

Đức Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Văn Hiển, Ngô 

Hoàng Long, Huỳnh Ngọc Thanh, 

Nguyễn Đặng Trí Tín. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

3 Tiếng Anh 9 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Chi, Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy 

Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần Thị 

Hiếu Thủy. 

Global Success 
Giáo dục 

Việt Nam 

4 
Lịch sử và 

Địa lí 9 

Hà Bích Liên, Hồ Thanh Tâm (đồng Chủ 

biên phần Lịch sử), Lê Phụng Hoàng, 

Nhữ Thị Phương Lan, Nguyễn Trà My, 

Trần Viết Ngạc, Nguyễn Văn Phượng, 

Nguyễn Kim Tường Vy; Nguyễn Kim 

Hồng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), 

Huỳnh Phẩm Dũng Phát (Chủ biên phần 

Địa lí), Trần Ngọc Điệp, Nguyễn Hà 

Quỳnh Giao, Tạ Đức Hiếu, Hoàng Thị 

Kiều Oanh, Trần Quốc Việt. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

5 
Khoa học 

tự nhiên 9 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân Tám 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Công Chung, 

Trần Hoàng Đương, Phạm Thị Hương, 

Trần Hoàng Nghiêm, Lê Cao Phan, Hoàng 

Vĩnh Phú, Nguyễn Tấn Trung. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

6 
Giáo dục 

công dân 9 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Bùi 

Hồng Quân (Chủ biên), Đào Lê Hòa An, 

Trần Tuấn Anh, Nguyễn Thanh Huân, 

Đỗ Công Nam, Cao Thành Tấn. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 9 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Cổ Tồn Minh Đăng, Hồ Thị Hồng, 

Nguyễn Tấn Phong, Đoàn Thị Ái Phương, 

Đào Thị Thoả, Nguyễn Thanh Tùng. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

8 Âm nhạc 9 

Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai 

(đồng Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Hảo 

(Chủ biên), Lương Diệu Ánh, Nguyễn 

Thị Ái Chiêu, Trần Đức Lâm, Lương 

Minh Tân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 



 

 

 

12 

TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

9 Mỹ thuật 9 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 

Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, 

Trần Thị Vân. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

10 
Giáo dục 

thể chất 9 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Lưu Trí 

Dũng (Chủ biên), Lê Minh Chí, Nguyễn 

Trung Kiên, Nguyễn Thiên Lý, Lê Phước 

Thật, Nguyễn Thị Thủy Trâm, Phạm 

Thái Vinh. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

11 

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp 9 

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Hồng Kiên (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Bích Liên, Lại Thị Yến Ngọc, Trần 

Thị Quỳnh Trang, Phạm Đình Văn. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

12 

Công nghệ 9 

(Định hướng 

nghề nghiệp) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

13 

Công nghệ 9 
(Mô đun Lắp 

đặt mạng điện 

trong nhà) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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7. Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng (có 13 sách giáo khoa lớp 9) 

TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

1 

Ngữ văn 9 

Tập 1 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Dương Thị 

Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn 

Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9 

Tập 2 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Phan Thanh 

Hùng, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị 

Minh Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, 

Phan Thu Vân. 

2 
Toán 9 

(Tập 1, 2) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần 

Đức Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Văn Hiển, Ngô 

Hoàng Long, Huỳnh Ngọc Thanh, 

Nguyễn Đặng Trí Tín. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

3 Tiếng Anh 9 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Chi, Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy 

Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần Thị 

Hiếu Thủy. 

Global Success 
Giáo dục 

Việt Nam 

4 
Lịch sử và 

Địa lí 9 

Hà Bích Liên, Hồ Thanh Tâm (đồng Chủ 

biên phần Lịch sử), Lê Phụng Hoàng, 

Nhữ Thị Phương Lan, Nguyễn Trà My, 

Trần Viết Ngạc, Nguyễn Văn Phượng, 

Nguyễn Kim Tường Vy; Nguyễn Kim 

Hồng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), 

Huỳnh Phẩm Dũng Phát (Chủ biên phần 

Địa lí), Trần Ngọc Điệp, Nguyễn Hà 

Quỳnh Giao, Tạ Đức Hiếu, Hoàng Thị 

Kiều Oanh, Trần Quốc Việt. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

5 
Khoa học 

tự nhiên 9 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân Tám 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Công Chung, 

Trần Hoàng Đương, Phạm Thị Hương, 

Trần Hoàng Nghiêm, Lê Cao Phan, Hoàng 

Vĩnh Phú, Nguyễn Tấn Trung. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

6 
Giáo dục 

công dân 9 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Bùi 

Hồng Quân (Chủ biên), Đào Lê Hòa An, 

Trần Tuấn Anh, Nguyễn Thanh Huân, 

Đỗ Công Nam, Cao Thành Tấn. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 9 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Cổ Tồn Minh Đăng, Hồ Thị Hồng, 

Nguyễn Tấn Phong, Đoàn Thị Ái Phương, 

Đào Thị Thoả, Nguyễn Thanh Tùng. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

8 Âm nhạc 9 

Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai (đồng 

Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Hảo (Chủ 

biên), Lương Diệu Ánh, Nguyễn Thị Ái 

Chiêu, Trần Đức Lâm, Lương Minh Tân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

9 Mỹ thuật 9 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 

Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, 

Trần Thị Vân. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

10 
Giáo dục 

thể chất 9 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Lưu Trí 

Dũng (Chủ biên), Lê Minh Chí, Nguyễn 

Trung Kiên, Nguyễn Thiên Lý, Lê Phước 

Thật, Nguyễn TThủy Trâm, Phạm Thái Vinh. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

11 

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp 9 

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Hồng Kiên (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Bích Liên, Lại Thị Yến Ngọc, Trần 

Thị Quỳnh Trang, Phạm Đình Văn. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

12 

Công nghệ 9 

(Định hướng 

nghề nghiệp) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

13 

Công nghệ 9 

(Mô đun 

Nông nghiệp 

4.0) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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8. Trường THCS Lương Thế Vinh (có 15 sách giáo khoa lớp 9) 

TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

1 

Ngữ văn 9 

Tập 1 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Dương Thị 

Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn 

Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9 

Tập 2 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Phan Thanh 

Hùng, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị 

Minh Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, 

Phan Thu Vân. 

2 
Toán 9 

(Tập 1, 2) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần 

Đức Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Văn Hiển, Ngô 

Hoàng Long, Huỳnh Ngọc Thanh, 

Nguyễn Đặng Trí Tín. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

3 Tiếng Anh 9 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Chi, Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy 

Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần Thị 

Hiếu Thủy. 

Global Success 
Giáo dục 

Việt Nam 

4 
Lịch sử và 

Địa lí 9 

Hà Bích Liên, Hồ Thanh Tâm (đồng Chủ 

biên phần Lịch sử), Lê Phụng Hoàng, 

Nhữ Thị Phương Lan, Nguyễn Trà My, 

Trần Viết Ngạc, Nguyễn Văn Phượng, 

Nguyễn Kim Tường Vy; Nguyễn Kim 

Hồng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), 

Huỳnh Phẩm Dũng Phát (Chủ biên phần 

Địa lí), Trần Ngọc Điệp, Nguyễn Hà 

Quỳnh Giao, Tạ Đức Hiếu, Hoàng Thị 

Kiều Oanh, Trần Quốc Việt. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

5 
Khoa học 

tự nhiên 9 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân Tám 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Công Chung, 

Trần Hoàng Đương, Phạm Thị Hương, 

Trần Hoàng Nghiêm, Lê Cao Phan, Hoàng 

Vĩnh Phú, Nguyễn Tấn Trung. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

6 
Giáo dục 

công dân 9 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Bùi 

Hồng Quân (Chủ biên), Đào Lê Hòa An, 

Trần Tuấn Anh, Nguyễn Thanh Huân, 

Đỗ Công Nam, Cao Thành Tấn. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 9 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Cổ Tồn Minh Đăng, Hồ Thị Hồng, 

Nguyễn Tấn Phong, Đoàn Thị Ái Phương, 

Đào Thị Thoả, Nguyễn Thanh Tùng. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

8 Âm nhạc 9 

Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai 

(đồng Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Hảo 

(Chủ biên), Lương Diệu Ánh, Nguyễn 

Thị Ái Chiêu, Trần Đức Lâm, Lương 

Minh Tân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

9 Mỹ thuật 9 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 

Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, 

Trần Thị Vân. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

10 
Giáo dục 

thể chất 9 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Lưu Trí 

Dũng (Chủ biên), Lê Minh Chí, Nguyễn 

Trung Kiên, Nguyễn Thiên Lý, Lê Phước 

Thật, Nguyễn Thị Thủy Trâm, Phạm 

Thái Vinh. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

11 

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp 9 

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Hồng Kiên (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Bích Liên, Lại Thị Yến Ngọc, Trần 

Thị Quỳnh Trang, Phạm Đình Văn. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

12 

Công nghệ 9 

(Định hướng 

nghề nghiệp) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

13 

Công nghệ 9 
(Mô đun Lắp 

đặt mạng điện 

trong nhà) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

14 

Công nghệ 9 

(Mô đun Cắt 

may) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

15 

Công nghệ 9 

(Mô đun 

Nông nghiệp 

4.0) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

17 

 

9. Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai (có 13 sách giáo khoa lớp 9) 

TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

1 

Ngữ văn 9 

Tập 1 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Dương Thị 

Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn 

Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9 

Tập 2 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Phan Thanh 

Hùng, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị 

Minh Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, 

Phan Thu Vân. 

2 
Toán 9 

(Tập 1, 2) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần 

Đức Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Văn Hiển, Ngô 

Hoàng Long, Huỳnh Ngọc Thanh, 

Nguyễn Đặng Trí Tín. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

3 Tiếng Anh 9 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Chi, Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy 

Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần Thị 

Hiếu Thủy. 

Global Success 
Giáo dục 

Việt Nam 

4 
Lịch sử và 

Địa lí 9 

Hà Bích Liên, Hồ Thanh Tâm (đồng Chủ 

biên phần Lịch sử), Lê Phụng Hoàng, 

Nhữ Thị Phương Lan, Nguyễn Trà My, 

Trần Viết Ngạc, Nguyễn Văn Phượng, 

Nguyễn Kim Tường Vy; Nguyễn Kim 

Hồng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), 

Huỳnh Phẩm Dũng Phát (Chủ biên phần 

Địa lí), Trần Ngọc Điệp, Nguyễn Hà 

Quỳnh Giao, Tạ Đức Hiếu, Hoàng Thị 

Kiều Oanh, Trần Quốc Việt. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

5 
Khoa học 

tự nhiên 9 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân Tám 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Công Chung, 

Trần Hoàng Đương, Phạm Thị Hương, 

Trần Hoàng Nghiêm, Lê Cao Phan, Hoàng 

Vĩnh Phú, Nguyễn Tấn Trung. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

6 
Giáo dục 

công dân 9 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Bùi 

Hồng Quân (Chủ biên), Đào Lê Hòa An, 

Trần Tuấn Anh, Nguyễn Thanh Huân, 

Đỗ Công Nam, Cao Thành Tấn. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 9 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Cổ Tồn Minh Đăng, Hồ Thị Hồng, 

Nguyễn Tấn Phong, Đoàn Thị Ái Phương, 

Đào Thị Thoả, Nguyễn Thanh Tùng. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

8 Âm nhạc 9 

Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai (đồng 

Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Hảo (Chủ 

biên), Lương Diệu Ánh, Nguyễn Thị Ái 

Chiêu, Trần Đức Lâm, Lương Minh Tân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

9 Mỹ thuật 9 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 

Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, 

Trần Thị Vân. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

10 
Giáo dục 

thể chất 9 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Lưu Trí 

Dũng (Chủ biên), Lê Minh Chí, Nguyễn 

Trung Kiên, Nguyễn Thiên Lý, Lê Phước 

Thật, Nguyễn Thị Thủy Trâm, Phạm 

Thái Vinh. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

11 

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp 9 

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Hồng Kiên (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Bích Liên, Lại Thị Yến Ngọc, Trần 

Thị Quỳnh Trang, Phạm Đình Văn. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

12 

Công nghệ 9 

(Định hướng 

nghề nghiệp) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

13 

Công nghệ 9 
(Mô đun Lắp 

đặt mạng điện 

trong nhà) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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10. Trường THCS và THPT Lý Văn Lâm (có 13 sách giáo khoa lớp 9) 

TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

1 

Ngữ văn 9 

Tập 1 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Dương Thị 

Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn 

Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9 

Tập 2 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Phan Thanh 

Hùng, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị 

Minh Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, 

Phan Thu Vân. 

2 
Toán 9 

(Tập 1, 2) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần 

Đức Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Văn Hiển, Ngô 

Hoàng Long, Huỳnh Ngọc Thanh, 

Nguyễn Đặng Trí Tín. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

3 Tiếng Anh 9 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Chi, Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy 

Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần Thị 

Hiếu Thủy. 

Global Success 
Giáo dục 

Việt Nam 

4 
Lịch sử và 

Địa lí 9 

Hà Bích Liên, Hồ Thanh Tâm (đồng Chủ 

biên phần Lịch sử), Lê Phụng Hoàng, 

Nhữ Thị Phương Lan, Nguyễn Trà My, 

Trần Viết Ngạc, Nguyễn Văn Phượng, 

Nguyễn Kim Tường Vy; Nguyễn Kim 

Hồng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), 

Huỳnh Phẩm Dũng Phát (Chủ biên phần 

Địa lí), Trần Ngọc Điệp, Nguyễn Hà 

Quỳnh Giao, Tạ Đức Hiếu, Hoàng Thị 

Kiều Oanh, Trần Quốc Việt. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

5 
Khoa học 

tự nhiên 9 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân Tám 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Công Chung, 

Trần Hoàng Đương, Phạm Thị Hương, 

Trần Hoàng Nghiêm, Lê Cao Phan, Hoàng 

Vĩnh Phú, Nguyễn Tấn Trung. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

6 
Giáo dục 

công dân 9 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Bùi 

Hồng Quân (Chủ biên), Đào Lê Hòa An, 

Trần Tuấn Anh, Nguyễn Thanh Huân, 

Đỗ Công Nam, Cao Thành Tấn. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 9 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Cổ Tồn Minh Đăng, Hồ Thị Hồng, 

Nguyễn Tấn Phong, Đoàn Thị Ái Phương, 

Đào Thị Thoả, Nguyễn Thanh Tùng. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

8 Âm nhạc 9 

Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai 

(đồng Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Hảo 

(Chủ biên), Lương Diệu Ánh, Nguyễn 

Thị Ái Chiêu, Trần Đức Lâm, Lương 

Minh Tân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

9 Mỹ thuật 9 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 

Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, 

Trần Thị Vân. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

10 
Giáo dục 

thể chất 9 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Lưu Trí 

Dũng (Chủ biên), Lê Minh Chí, Nguyễn 

Trung Kiên, Nguyễn Thiên Lý, Lê Phước 

Thật, Nguyễn Thị Thủy Trâm, Phạm 

Thái Vinh. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

11 

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp 9 

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Hồng Kiên (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Bích Liên, Lại Thị Yến Ngọc, Trần 

Thị Quỳnh Trang, Phạm Đình Văn. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

12 

Công nghệ 9 

(Định hướng 

nghề nghiệp) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

13 

Công nghệ 9 
(Mô đun Lắp 

đặt mạng điện 

trong nhà) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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11. Trường THCS Nguyễn Trung Trực (có 13 sách giáo khoa lớp 9) 

TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

1 

Ngữ văn 9 

Tập 1 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Dương Thị 

Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn 

Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9 

Tập 2 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Phan Thanh 

Hùng, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị 

Minh Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, 

Phan Thu Vân. 

2 
Toán 9 

(Tập 1, 2) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần 

Đức Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Văn Hiển, Ngô 

Hoàng Long, Huỳnh Ngọc Thanh, 

Nguyễn Đặng Trí Tín. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

3 Tiếng Anh 9 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Chi, Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy 

Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần Thị 

Hiếu Thủy. 

Global Success 
Giáo dục 

Việt Nam 

4 
Lịch sử và 

Địa lí 9 

Hà Bích Liên, Hồ Thanh Tâm (đồng Chủ 

biên phần Lịch sử), Lê Phụng Hoàng, 

Nhữ Thị Phương Lan, Nguyễn Trà My, 

Trần Viết Ngạc, Nguyễn Văn Phượng, 

Nguyễn Kim Tường Vy; Nguyễn Kim 

Hồng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), 

Huỳnh Phẩm Dũng Phát (Chủ biên phần 

Địa lí), Trần Ngọc Điệp, Nguyễn Hà 

Quỳnh Giao, Tạ Đức Hiếu, Hoàng Thị 

Kiều Oanh, Trần Quốc Việt. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

5 
Khoa học 

tự nhiên 9 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân Tám 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Công Chung, 

Trần Hoàng Đương, Phạm Thị Hương, 

Trần Hoàng Nghiêm, Lê Cao Phan, Hoàng 

Vĩnh Phú, Nguyễn Tấn Trung. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

6 
Giáo dục 

công dân 9 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Bùi 

Hồng Quân (Chủ biên), Đào Lê Hòa An, 

Trần Tuấn Anh, Nguyễn Thanh Huân, 

Đỗ Công Nam, Cao Thành Tấn. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 9 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Cổ Tồn Minh Đăng, Hồ Thị Hồng, 

Nguyễn Tấn Phong, Đoàn Thị Ái Phương, 

Đào Thị Thoả, Nguyễn Thanh Tùng. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

8 Âm nhạc 9 

Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai (đồng 

Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Hảo (Chủ 

biên), Lương Diệu Ánh, Nguyễn Thị Ái 

Chiêu, Trần Đức Lâm, Lương Minh Tân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

9 Mỹ thuật 9 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 

Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, 

Trần Thị Vân. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

10 
Giáo dục 

thể chất 9 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Lưu Trí 

Dũng (Chủ biên), Lê Minh Chí, Nguyễn 

Trung Kiên, Nguyễn Thiên Lý, Lê Phước 

Thật, Nguyễn Thị Thủy Trâm, Phạm 

Thái Vinh. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

11 

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp 9 

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Hồng Kiên (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Bích Liên, Lại Thị Yến Ngọc, Trần 

Thị Quỳnh Trang, Phạm Đình Văn. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

12 

Công nghệ 9 

(Định hướng 

nghề nghiệp) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

13 

Công nghệ 9 

(Mô đun 

Nông nghiệp 

4.0) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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12. Trường THCS Hòa Tân (có 13 sách giáo khoa lớp 9) 

TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

1 

Ngữ văn 9 

Tập 1 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Dương Thị 

Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn 

Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9 

Tập 2 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Phan Thanh 

Hùng, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị 

Minh Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, 

Phan Thu Vân. 

2 
Toán 9 

(Tập 1, 2) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần 

Đức Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Văn Hiển, Ngô 

Hoàng Long, Huỳnh Ngọc Thanh, 

Nguyễn Đặng Trí Tín. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

3 Tiếng Anh 9 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Chi, Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy 

Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần Thị 

Hiếu Thủy. 

Global Success 
Giáo dục 

Việt Nam 

4 
Lịch sử và 

Địa lí 9 

Hà Bích Liên, Hồ Thanh Tâm (đồng Chủ 

biên phần Lịch sử), Lê Phụng Hoàng, 

Nhữ Thị Phương Lan, Nguyễn Trà My, 

Trần Viết Ngạc, Nguyễn Văn Phượng, 

Nguyễn Kim Tường Vy; Nguyễn Kim 

Hồng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), 

Huỳnh Phẩm Dũng Phát (Chủ biên phần 

Địa lí), Trần Ngọc Điệp, Nguyễn Hà 

Quỳnh Giao, Tạ Đức Hiếu, Hoàng Thị 

Kiều Oanh, Trần Quốc Việt. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

5 
Khoa học 

tự nhiên 9 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân Tám 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Công Chung, 

Trần Hoàng Đương, Phạm Thị Hương, 

Trần Hoàng Nghiêm, Lê Cao Phan, Hoàng 

Vĩnh Phú, Nguyễn Tấn Trung. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

6 
Giáo dục 

công dân 9 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Bùi 

Hồng Quân (Chủ biên), Đào Lê Hòa An, 

Trần Tuấn Anh, Nguyễn Thanh Huân, 

Đỗ Công Nam, Cao Thành Tấn. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 9 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Cổ Tồn Minh Đăng, Hồ Thị Hồng, 

Nguyễn Tấn Phong, Đoàn Thị Ái Phương, 

Đào Thị Thoả, Nguyễn Thanh Tùng. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

8 Âm nhạc 9 

Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai (đồng 

Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Hảo (Chủ 

biên), Lương Diệu Ánh, Nguyễn Thị Ái 

Chiêu, Trần Đức Lâm, Lương Minh Tân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

9 Mỹ thuật 9 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 

Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, 

Trần Thị Vân. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

10 
Giáo dục 

thể chất 9 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Lưu Trí 

Dũng (Chủ biên), Lê Minh Chí, Nguyễn 

Trung Kiên, Nguyễn Thiên Lý, Lê Phước 

Thật, Nguyễn TThủy Trâm, Phạm Thái Vinh. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

11 

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp 9 

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Hồng Kiên (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Bích Liên, Lại Thị Yến Ngọc, Trần 

Thị Quỳnh Trang, Phạm Đình Văn. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

12 

Công nghệ 9 

(Định hướng 

nghề nghiệp) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

13 

Công nghệ 9 
(Mô đun Lắp 

đặt mạng điện 

trong nhà) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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13. Trường THCS Định Bình (có 13 sách giáo khoa lớp 9) 

TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

1 

Ngữ văn 9 

Tập 1 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Dương Thị 

Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn 

Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9 

Tập 2 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Phan Thanh 

Hùng, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị 

Minh Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, 

Phan Thu Vân. 

2 
Toán 9 

(Tập 1, 2) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần 

Đức Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Văn Hiển, Ngô 

Hoàng Long, Huỳnh Ngọc Thanh, 

Nguyễn Đặng Trí Tín. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

3 Tiếng Anh 9 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Chi, Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy 

Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần Thị 

Hiếu Thủy. 

Global Success 
Giáo dục 

Việt Nam 

4 
Lịch sử và 

Địa lí 9 

Hà Bích Liên, Hồ Thanh Tâm (đồng Chủ 

biên phần Lịch sử), Lê Phụng Hoàng, 

Nhữ Thị Phương Lan, Nguyễn Trà My, 

Trần Viết Ngạc, Nguyễn Văn Phượng, 

Nguyễn Kim Tường Vy; Nguyễn Kim 

Hồng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), 

Huỳnh Phẩm Dũng Phát (Chủ biên phần 

Địa lí), Trần Ngọc Điệp, Nguyễn Hà 

Quỳnh Giao, Tạ Đức Hiếu, Hoàng Thị 

Kiều Oanh, Trần Quốc Việt. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

5 
Khoa học 

tự nhiên 9 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân Tám 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Công Chung, 

Trần Hoàng Đương, Phạm Thị Hương, 

Trần Hoàng Nghiêm, Lê Cao Phan, Hoàng 

Vĩnh Phú, Nguyễn Tấn Trung. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

6 
Giáo dục 

công dân 9 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Bùi 

Hồng Quân (Chủ biên), Đào Lê Hòa An, 

Trần Tuấn Anh, Nguyễn Thanh Huân, 

Đỗ Công Nam, Cao Thành Tấn. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 9 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Cổ Tồn Minh Đăng, Hồ Thị Hồng, 

Nguyễn Tấn Phong, Đoàn Thị Ái Phương, 

Đào Thị Thoả, Nguyễn Thanh Tùng. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

8 Âm nhạc 9 

Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai 

(đồng Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Hảo 

(Chủ biên), Lương Diệu Ánh, Nguyễn 

Thị Ái Chiêu, Trần Đức Lâm, Lương 

Minh Tân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

9 Mỹ thuật 9 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 

Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, 

Trần Thị Vân. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

10 
Giáo dục 

thể chất 9 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Lưu Trí 

Dũng (Chủ biên), Lê Minh Chí, Nguyễn 

Trung Kiên, Nguyễn Thiên Lý, Lê Phước 

Thật, Nguyễn Thị Thủy Trâm, Phạm 

Thái Vinh. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

11 

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp 9 

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Hồng Kiên (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Bích Liên, Lại Thị Yến Ngọc, Trần 

Thị Quỳnh Trang, Phạm Đình Văn. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

12 

Công nghệ 9 

(Định hướng 

nghề nghiệp) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

13 

Công nghệ 9 
(Mô đun 

Nông nghiệp 

4.0) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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14. Trường THCS Nguyễn Du (có 13 sách giáo khoa lớp 9) 

TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

1 

Ngữ văn 9 

Tập 1 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Dương Thị 

Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn 

Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9 

Tập 2 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Phan Thanh 

Hùng, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị 

Minh Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, 

Phan Thu Vân. 

2 
Toán 9 

(Tập 1, 2) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần 

Đức Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Văn Hiển, Ngô 

Hoàng Long, Huỳnh Ngọc Thanh, 

Nguyễn Đặng Trí Tín. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

3 Tiếng Anh 9 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Chi, Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy 

Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần Thị 

Hiếu Thủy. 

Global Success 
Giáo dục 

Việt Nam 

4 
Lịch sử và 

Địa lí 9 

Hà Bích Liên, Hồ Thanh Tâm (đồng Chủ 

biên phần Lịch sử), Lê Phụng Hoàng, 

Nhữ Thị Phương Lan, Nguyễn Trà My, 

Trần Viết Ngạc, Nguyễn Văn Phượng, 

Nguyễn Kim Tường Vy; Nguyễn Kim 

Hồng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), 

Huỳnh Phẩm Dũng Phát (Chủ biên phần 

Địa lí), Trần Ngọc Điệp, Nguyễn Hà 

Quỳnh Giao, Tạ Đức Hiếu, Hoàng Thị 

Kiều Oanh, Trần Quốc Việt. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

5 
Khoa học 

tự nhiên 9 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân Tám 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Công Chung, 

Trần Hoàng Đương, Phạm Thị Hương, 

Trần Hoàng Nghiêm, Lê Cao Phan, Hoàng 

Vĩnh Phú, Nguyễn Tấn Trung. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

6 
Giáo dục 

công dân 9 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Bùi 

Hồng Quân (Chủ biên), Đào Lê Hòa An, 

Trần Tuấn Anh, Nguyễn Thanh Huân, 

Đỗ Công Nam, Cao Thành Tấn. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 9 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Cổ Tồn Minh Đăng, Hồ Thị Hồng, 

Nguyễn Tấn Phong, Đoàn Thị Ái Phương, 

Đào Thị Thoả, Nguyễn Thanh Tùng. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

8 Âm nhạc 9 

Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai 

(đồng Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Hảo 

(Chủ biên), Lương Diệu Ánh, Nguyễn 

Thị Ái Chiêu, Trần Đức Lâm, Lương 

Minh Tân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

9 Mỹ thuật 9 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 

Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, 

Trần Thị Vân. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

10 
Giáo dục 

thể chất 9 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Lưu Trí 

Dũng (Chủ biên), Lê Minh Chí, Nguyễn 

Trung Kiên, Nguyễn Thiên Lý, Lê Phước 

Thật, Nguyễn Thị Thủy Trâm, Phạm 

Thái Vinh. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

11 

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp 9 

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Hồng Kiên (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Bích Liên, Lại Thị Yến Ngọc, Trần 

Thị Quỳnh Trang, Phạm Đình Văn. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

12 

Công nghệ 9 

(Định hướng 

nghề nghiệp) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

13 

Công nghệ 9 
(Mô đun 

Nông nghiệp 

4.0) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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15. Trường THCS Tân Thành (có 13 sách giáo khoa lớp 9) 

TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

1 

Ngữ văn 9 

Tập 1 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Dương Thị 

Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn 

Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9 

Tập 2 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Phan Thanh 

Hùng, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị 

Minh Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, 

Phan Thu Vân. 

2 
Toán 9 

(Tập 1, 2) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần 

Đức Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Văn Hiển, Ngô 

Hoàng Long, Huỳnh Ngọc Thanh, 

Nguyễn Đặng Trí Tín. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

3 Tiếng Anh 9 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Chi, Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy 

Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần Thị 

Hiếu Thủy. 

Global Success 
Giáo dục 

Việt Nam 

4 
Lịch sử và 

Địa lí 9 

Hà Bích Liên, Hồ Thanh Tâm (đồng Chủ 

biên phần Lịch sử), Lê Phụng Hoàng, 

Nhữ Thị Phương Lan, Nguyễn Trà My, 

Trần Viết Ngạc, Nguyễn Văn Phượng, 

Nguyễn Kim Tường Vy; Nguyễn Kim 

Hồng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), 

Huỳnh Phẩm Dũng Phát (Chủ biên phần 

Địa lí), Trần Ngọc Điệp, Nguyễn Hà 

Quỳnh Giao, Tạ Đức Hiếu, Hoàng Thị 

Kiều Oanh, Trần Quốc Việt. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

5 
Khoa học 

tự nhiên 9 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân Tám 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Công Chung, 

Trần Hoàng Đương, Phạm Thị Hương, 

Trần Hoàng Nghiêm, Lê Cao Phan, Hoàng 

Vĩnh Phú, Nguyễn Tấn Trung. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

6 
Giáo dục 

công dân 9 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Bùi 

Hồng Quân (Chủ biên), Đào Lê Hòa An, 

Trần Tuấn Anh, Nguyễn Thanh Huân, 

Đỗ Công Nam, Cao Thành Tấn. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 9 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Cổ Tồn Minh Đăng, Hồ Thị Hồng, 

Nguyễn Tấn Phong, Đoàn Thị Ái Phương, 

Đào Thị Thoả, Nguyễn Thanh Tùng. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

8 Âm nhạc 9 

Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai 

(đồng Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Hảo 

(Chủ biên), Lương Diệu Ánh, Nguyễn 

Thị Ái Chiêu, Trần Đức Lâm, Lương 

Minh Tân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

9 Mỹ thuật 9 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 

Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, 

Trần Thị Vân. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

10 
Giáo dục 

thể chất 9 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Lưu Trí 

Dũng (Chủ biên), Lê Minh Chí, Nguyễn 

Trung Kiên, Nguyễn Thiên Lý, Lê Phước 

Thật, Nguyễn Thị Thủy Trâm, Phạm 

Thái Vinh. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

11 

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp 9 

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Hồng Kiên (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Bích Liên, Lại Thị Yến Ngọc, Trần 

Thị Quỳnh Trang, Phạm Đình Văn. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

12 

Công nghệ 9 

(Định hướng 

nghề nghiệp) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

13 

Công nghệ 9 
(Mô đun 

Nông nghiệp 

4.0) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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16. Trường THCS An Xuyên 1 (có 13 sách giáo khoa lớp 9) 

TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

1 

Ngữ văn 9 

Tập 1 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Dương Thị 

Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn 

Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9 

Tập 2 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Phan Thanh 

Hùng, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị 

Minh Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, 

Phan Thu Vân. 

2 
Toán 9 

(Tập 1, 2) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần 

Đức Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Văn Hiển, Ngô 

Hoàng Long, Huỳnh Ngọc Thanh, 

Nguyễn Đặng Trí Tín. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

3 Tiếng Anh 9 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Chi, Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy 

Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần Thị 

Hiếu Thủy. 

Global Success 
Giáo dục 

Việt Nam 

4 
Lịch sử và 

Địa lí 9 

Hà Bích Liên, Hồ Thanh Tâm (đồng Chủ 

biên phần Lịch sử), Lê Phụng Hoàng, 

Nhữ Thị Phương Lan, Nguyễn Trà My, 

Trần Viết Ngạc, Nguyễn Văn Phượng, 

Nguyễn Kim Tường Vy; Nguyễn Kim 

Hồng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), 

Huỳnh Phẩm Dũng Phát (Chủ biên phần 

Địa lí), Trần Ngọc Điệp, Nguyễn Hà 

Quỳnh Giao, Tạ Đức Hiếu, Hoàng Thị 

Kiều Oanh, Trần Quốc Việt. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

5 
Khoa học 

tự nhiên 9 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân Tám 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Công Chung, 

Trần Hoàng Đương, Phạm Thị Hương, 

Trần Hoàng Nghiêm, Lê Cao Phan, Hoàng 

Vĩnh Phú, Nguyễn Tấn Trung. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

6 
Giáo dục 

công dân 9 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Bùi 

Hồng Quân (Chủ biên), Đào Lê Hòa An, 

Trần Tuấn Anh, Nguyễn Thanh Huân, 

Đỗ Công Nam, Cao Thành Tấn. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 9 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Cổ Tồn Minh Đăng, Hồ Thị Hồng, 

Nguyễn Tấn Phong, Đoàn Thị Ái Phương, 

Đào Thị Thoả, Nguyễn Thanh Tùng. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

8 Âm nhạc 9 

Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai 

(đồng Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Hảo 

(Chủ biên), Lương Diệu Ánh, Nguyễn 

Thị Ái Chiêu, Trần Đức Lâm, Lương 

Minh Tân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

9 Mỹ thuật 9 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 

Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, 

Trần Thị Vân. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

10 
Giáo dục 

thể chất 9 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Lưu Trí 

Dũng (Chủ biên), Lê Minh Chí, Nguyễn 

Trung Kiên, Nguyễn Thiên Lý, Lê Phước 

Thật, Nguyễn Thị Thủy Trâm, Phạm 

Thái Vinh. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

11 

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp 9 

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Hồng Kiên (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Bích Liên, Lại Thị Yến Ngọc, Trần 

Thị Quỳnh Trang, Phạm Đình Văn. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

12 

Công nghệ 9 

(Định hướng 

nghề nghiệp) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

13 

Công nghệ 9 
(Mô đun 

Nông nghiệp 

4.0) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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17. Trường THCS An Xuyên 2 (có 15 sách giáo khoa lớp 9) 

TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

1 

Ngữ văn 9 

Tập 1 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Dương Thị 

Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn 

Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9 

Tập 2 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Phan Thanh 

Hùng, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị 

Minh Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, 

Phan Thu Vân. 

2 
Toán 9 

(Tập 1, 2) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần 

Đức Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Văn Hiển, Ngô 

Hoàng Long, Huỳnh Ngọc Thanh, 

Nguyễn Đặng Trí Tín. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

3 Tiếng Anh 9 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Chi, Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy 

Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần Thị 

Hiếu Thủy. 

Global Success 
Giáo dục 

Việt Nam 

4 
Lịch sử và 

Địa lí 9 

Hà Bích Liên, Hồ Thanh Tâm (đồng Chủ 

biên phần Lịch sử), Lê Phụng Hoàng, 

Nhữ Thị Phương Lan, Nguyễn Trà My, 

Trần Viết Ngạc, Nguyễn Văn Phượng, 

Nguyễn Kim Tường Vy; Nguyễn Kim 

Hồng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), 

Huỳnh Phẩm Dũng Phát (Chủ biên phần 

Địa lí), Trần Ngọc Điệp, Nguyễn Hà 

Quỳnh Giao, Tạ Đức Hiếu, Hoàng Thị 

Kiều Oanh, Trần Quốc Việt. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

5 
Khoa học 

tự nhiên 9 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân Tám 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Công Chung, 

Trần Hoàng Đương, Phạm Thị Hương, 

Trần Hoàng Nghiêm, Lê Cao Phan, Hoàng 

Vĩnh Phú, Nguyễn Tấn Trung. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

6 
Giáo dục 

công dân 9 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Bùi 

Hồng Quân (Chủ biên), Đào Lê Hòa An, 

Trần Tuấn Anh, Nguyễn Thanh Huân, 

Đỗ Công Nam, Cao Thành Tấn. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 9 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Cổ Tồn Minh Đăng, Hồ Thị Hồng, 

Nguyễn Tấn Phong, Đoàn Thị Ái Phương, 

Đào Thị Thoả, Nguyễn Thanh Tùng. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

8 Âm nhạc 9 

Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai 

(đồng Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Hảo 

(Chủ biên), Lương Diệu Ánh, Nguyễn 

Thị Ái Chiêu, Trần Đức Lâm, Lương 

Minh Tân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

9 Mỹ thuật 9 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 

Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, 

Trần Thị Vân. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

10 
Giáo dục 

thể chất 9 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Lưu Trí 

Dũng (Chủ biên), Lê Minh Chí, Nguyễn 

Trung Kiên, Nguyễn Thiên Lý, Lê Phước 

Thật, Nguyễn Thị Thủy Trâm, Phạm 

Thái Vinh. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

11 

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp 9 

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Hồng Kiên (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Bích Liên, Lại Thị Yến Ngọc, Trần 

Thị Quỳnh Trang, Phạm Đình Văn. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

12 

Công nghệ 9 

(Định hướng 

nghề nghiệp) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

13 

Công nghệ 9 
(Mô đun Lắp 

đặt mạng điện 

trong nhà) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

14 

Công nghệ 9 

(Mô đun Cắt 

may) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

15 

Công nghệ 9 
(Mô đun 

Nông nghiệp 

4.0) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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18. Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục hòa nhập (có 14 sách giáo khoa lớp 9) 

TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

1 

Ngữ văn 9 

Tập 1 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Dương Thị 

Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn 

Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9 

Tập 2 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Phan Thanh 

Hùng, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị 

Minh Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, 

Phan Thu Vân. 

2 
Toán 9 

(Tập 1, 2) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần 

Đức Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Văn Hiển, Ngô 

Hoàng Long, Huỳnh Ngọc Thanh, 

Nguyễn Đặng Trí Tín. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

3 
Lịch sử và 

Địa lí 9 

Hà Bích Liên, Hồ Thanh Tâm (đồng Chủ 

biên phần Lịch sử), Lê Phụng Hoàng, 

Nhữ Thị Phương Lan, Nguyễn Trà My, 

Trần Viết Ngạc, Nguyễn Văn Phượng, 

Nguyễn Kim Tường Vy; Nguyễn Kim 

Hồng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), 

Huỳnh Phẩm Dũng Phát (Chủ biên phần 

Địa lí), Trần Ngọc Điệp, Nguyễn Hà 

Quỳnh Giao, Tạ Đức Hiếu, Hoàng Thị 

Kiều Oanh, Trần Quốc Việt. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

4 
Khoa học 

tự nhiên 9 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân Tám 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Công Chung, 

Trần Hoàng Đương, Phạm Thị Hương, 

Trần Hoàng Nghiêm, Lê Cao Phan, Hoàng 

Vĩnh Phú, Nguyễn Tấn Trung. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

5 
Giáo dục 

công dân 9 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Bùi 

Hồng Quân (Chủ biên), Đào Lê Hòa An, 

Trần Tuấn Anh, Nguyễn Thanh Huân, 

Đỗ Công Nam, Cao Thành Tấn. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

6 Tin học 9 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Cổ Tồn Minh Đăng, Hồ Thị Hồng, 

Nguyễn Tấn Phong, Đoàn Thị Ái Phương, 

Đào Thị Thoả, Nguyễn Thanh Tùng. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

7 Âm nhạc 9 

Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai 

(đồng Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Hảo 

(Chủ biên), Lương Diệu Ánh, Nguyễn 

Thị Ái Chiêu, Trần Đức Lâm, Lương 

Minh Tân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

8 Mỹ thuật 9 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 

Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, 

Trần Thị Vân. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 



 

 

 

36 

TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

9 
Giáo dục 

thể chất 9 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Lưu Trí 

Dũng (Chủ biên), Lê Minh Chí, Nguyễn 

Trung Kiên, Nguyễn Thiên Lý, Lê Phước 

Thật, Nguyễn Thị Thủy Trâm, Phạm 

Thái Vinh. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

10 

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp 9 

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Hồng Kiên (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Bích Liên, Lại Thị Yến Ngọc, Trần 

Thị Quỳnh Trang, Phạm Đình Văn. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

11 

Công nghệ 9 

(Định hướng 

nghề nghiệp) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

12 

Công nghệ 9 
(Mô đun Lắp 

đặt mạng điện 

trong nhà) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

13 

Công nghệ 9 

(Mô đun Cắt 

may) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

14 

Công nghệ 9 
(Mô đun 

Nông nghiệp 

4.0) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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II. HUYỆN THỚI BÌNH (Gồm có: 15 cơ sở giáo dục) 

1. Trường THCS thị trấn Thới Bình (có 13 sách giáo khoa lớp 9) 

TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

1 

Ngữ văn 9 

Tập 1 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Dương Thị 

Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn 

Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. 
Chân trời sáng tạo 

Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9 

Tập 2 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Phan Thanh 

Hùng, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị 

Minh Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, 

Phan Thu Vân. 

2 
Toán 9 

(Tập 1, 2) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần 

Đức Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Văn Hiển, Ngô 

Hoàng Long, Huỳnh Ngọc Thanh, 

Nguyễn Đặng Trí Tín. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

3 Tiếng Anh 9 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Chi, Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy 

Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần Thị 

Hiếu Thủy. 

Global Success 
Giáo dục 

Việt Nam 

4 
Lịch sử và 

Địa lí 9 

Hà Bích Liên, Hồ Thanh Tâm (đồng Chủ 

biên phần Lịch sử), Lê Phụng Hoàng, 

Nhữ Thị Phương Lan, Nguyễn Trà My, 

Trần Viết Ngạc, Nguyễn Văn Phượng, 

Nguyễn Kim Tường Vy; Nguyễn Kim 

Hồng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), 

Huỳnh Phẩm Dũng Phát (Chủ biên phần 

Địa lí), Trần Ngọc Điệp, Nguyễn Hà 

Quỳnh Giao, Tạ Đức Hiếu, Hoàng Thị 

Kiều Oanh, Trần Quốc Việt. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

5 
Khoa học 

tự nhiên 9 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân Tám 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Công Chung, 

Trần Hoàng Đương, Phạm Thị Hương, 

Trần Hoàng Nghiêm, Lê Cao Phan, Hoàng 

Vĩnh Phú, Nguyễn Tấn Trung. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

6 
Giáo dục 

công dân 9 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Bùi 

Hồng Quân (Chủ biên), Đào Lê Hòa An, 

Trần Tuấn Anh, Nguyễn Thanh Huân, 

Đỗ Công Nam, Cao Thành Tấn. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 9 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Cổ Tồn Minh Đăng, Hồ Thị Hồng, 

Nguyễn Tấn Phong, Đoàn Thị Ái Phương, 

Đào Thị Thoả, Nguyễn Thanh Tùng. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

8 Âm nhạc 9 

Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai 

(đồng Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Hảo 

(Chủ biên), Lương Diệu Ánh, Nguyễn 

Thị Ái Chiêu, Trần Đức Lâm, Lương 

Minh Tân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

9 Mỹ thuật 9 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 

Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, 

Trần Thị Vân. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

10 
Giáo dục 

thể chất 9 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Lưu Trí 

Dũng (Chủ biên), Lê Minh Chí, Nguyễn 

Trung Kiên, Nguyễn Thiên Lý, Lê Phước 

Thật, Nguyễn Thị Thủy Trâm, Phạm 

Thái Vinh. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

11 

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp 9 

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Hồng Kiên (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Bích Liên, Lại Thị Yến Ngọc, Trần 

Thị Quỳnh Trang, Phạm Đình Văn. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

12 

Công nghệ 9 

(Định hướng 

nghề nghiệp) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

13 

Công nghệ 9 
(Mô đun 

Nông nghiệp 

4.0) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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2. Trường THCS Biển Bạch Đông (có 15 sách giáo khoa lớp 9) 

TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

1 

Ngữ văn 9 

Tập 1 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Dương Thị 

Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn 

Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9 

Tập 2 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Phan Thanh 

Hùng, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị 

Minh Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, 

Phan Thu Vân. 

2 
Toán 9 

(Tập 1, 2) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần 

Đức Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Văn Hiển, Ngô 

Hoàng Long, Huỳnh Ngọc Thanh, 

Nguyễn Đặng Trí Tín. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

3 Tiếng Anh 9 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Chi, Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy 

Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần Thị 

Hiếu Thủy. 

Global Success 
Giáo dục 

Việt Nam 

4 
Lịch sử và 

Địa lí 9 

Hà Bích Liên, Hồ Thanh Tâm (đồng Chủ 

biên phần Lịch sử), Lê Phụng Hoàng, 

Nhữ Thị Phương Lan, Nguyễn Trà My, 

Trần Viết Ngạc, Nguyễn Văn Phượng, 

Nguyễn Kim Tường Vy; Nguyễn Kim 

Hồng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), 

Huỳnh Phẩm Dũng Phát (Chủ biên phần 

Địa lí), Trần Ngọc Điệp, Nguyễn Hà 

Quỳnh Giao, Tạ Đức Hiếu, Hoàng Thị 

Kiều Oanh, Trần Quốc Việt. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

5 
Khoa học 

tự nhiên 9 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân Tám 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Công Chung, 

Trần Hoàng Đương, Phạm Thị Hương, 

Trần Hoàng Nghiêm, Lê Cao Phan, Hoàng 

Vĩnh Phú, Nguyễn Tấn Trung. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

6 
Giáo dục 

công dân 9 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Bùi 

Hồng Quân (Chủ biên), Đào Lê Hòa An, 

Trần Tuấn Anh, Nguyễn Thanh Huân, 

Đỗ Công Nam, Cao Thành Tấn. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 9 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Cổ Tồn Minh Đăng, Hồ Thị Hồng, 

Nguyễn Tấn Phong, Đoàn Thị Ái Phương, 

Đào Thị Thoả, Nguyễn Thanh Tùng. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

8 Âm nhạc 9 

Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai (đồng 

Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Hảo (Chủ 

biên), Lương Diệu Ánh, Nguyễn Thị Ái 

Chiêu, Trần Đức Lâm, Lương Minh Tân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

9 Mỹ thuật 9 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 

Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, 

Trần Thị Vân. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

10 
Giáo dục 

thể chất 9 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Lưu Trí 

Dũng (Chủ biên), Lê Minh Chí, Nguyễn 

Trung Kiên, Nguyễn Thiên Lý, Lê Phước 

Thật, Nguyễn Thị Thủy Trâm, Phạm 

Thái Vinh. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

11 

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp 9 

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Hồng Kiên (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Bích Liên, Lại Thị Yến Ngọc, Trần 

Thị Quỳnh Trang, Phạm Đình Văn. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

12 

Công nghệ 9 

(Định hướng 

nghề nghiệp) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

13 

Công nghệ 9 
(Mô đun Lắp 

đặt mạng điện 

trong nhà) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

14 

Công nghệ 9 

(Mô đun Cắt 

may) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

15 

Công nghệ 9 

(Mô đun 

Nông nghiệp 

4.0) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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3. Trường THCS Hồ Thị Kỷ (có 15 sách giáo khoa lớp 9) 

TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

1 

Ngữ văn 9 

Tập 1 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Dương Thị 

Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn 

Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9 

Tập 2 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Phan Thanh 

Hùng, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị 

Minh Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, 

Phan Thu Vân. 

2 
Toán 9 

(Tập 1, 2) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần 

Đức Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Văn Hiển, Ngô 

Hoàng Long, Huỳnh Ngọc Thanh, 

Nguyễn Đặng Trí Tín. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

3 Tiếng Anh 9 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Chi, Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy 

Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần Thị 

Hiếu Thủy. 

Global Success 
Giáo dục 

Việt Nam 

4 
Lịch sử và 

Địa lí 9 

Hà Bích Liên, Hồ Thanh Tâm (đồng Chủ 

biên phần Lịch sử), Lê Phụng Hoàng, 

Nhữ Thị Phương Lan, Nguyễn Trà My, 

Trần Viết Ngạc, Nguyễn Văn Phượng, 

Nguyễn Kim Tường Vy; Nguyễn Kim 

Hồng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), 

Huỳnh Phẩm Dũng Phát (Chủ biên phần 

Địa lí), Trần Ngọc Điệp, Nguyễn Hà 

Quỳnh Giao, Tạ Đức Hiếu, Hoàng Thị 

Kiều Oanh, Trần Quốc Việt. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

5 
Khoa học 

tự nhiên 9 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân Tám 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Công Chung, 

Trần Hoàng Đương, Phạm Thị Hương, 

Trần Hoàng Nghiêm, Lê Cao Phan, Hoàng 

Vĩnh Phú, Nguyễn Tấn Trung. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

6 
Giáo dục 

công dân 9 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Bùi 

Hồng Quân (Chủ biên), Đào Lê Hòa An, 

Trần Tuấn Anh, Nguyễn Thanh Huân, 

Đỗ Công Nam, Cao Thành Tấn. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 9 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Cổ Tồn Minh Đăng, Hồ Thị Hồng, 

Nguyễn Tấn Phong, Đoàn Thị Ái Phương, 

Đào Thị Thoả, Nguyễn Thanh Tùng. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

8 Âm nhạc 9 

Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai (đồng 

Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Hảo (Chủ 

biên), Lương Diệu Ánh, Nguyễn Thị Ái 

Chiêu, Trần Đức Lâm, Lương Minh Tân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

9 Mỹ thuật 9 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 

Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, 

Trần Thị Vân. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

10 
Giáo dục 

thể chất 9 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Lưu Trí 

Dũng (Chủ biên), Lê Minh Chí, Nguyễn 

Trung Kiên, Nguyễn Thiên Lý, Lê Phước 

Thật, Nguyễn Thị Thủy Trâm, Phạm 

Thái Vinh. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

11 

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp 9 

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Hồng Kiên (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Bích Liên, Lại Thị Yến Ngọc, Trần 

Thị Quỳnh Trang, Phạm Đình Văn. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

12 

Công nghệ 9 

(Định hướng 

nghề nghiệp) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

13 

Công nghệ 9 
(Mô đun Lắp 

đặt mạng điện 

trong nhà) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

14 

Công nghệ 9 

(Mô đun Cắt 

may) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

15 

Công nghệ 9 

(Mô đun 

Nông nghiệp 

4.0) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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4. Trường THCS Trí Phải Tây (có 13 sách giáo khoa lớp 9) 

TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

1 

Ngữ văn 9 

Tập 1 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Dương Thị 

Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn 

Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9 

Tập 2 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Phan Thanh 

Hùng, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị 

Minh Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, 

Phan Thu Vân. 

2 
Toán 9 

(Tập 1, 2) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần 

Đức Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Văn Hiển, Ngô 

Hoàng Long, Huỳnh Ngọc Thanh, 

Nguyễn Đặng Trí Tín. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

3 Tiếng Anh 9 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Chi, Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy 

Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần Thị 

Hiếu Thủy. 

Global Success 
Giáo dục 

Việt Nam 

4 
Lịch sử và 

Địa lí 9 

Hà Bích Liên, Hồ Thanh Tâm (đồng Chủ 

biên phần Lịch sử), Lê Phụng Hoàng, 

Nhữ Thị Phương Lan, Nguyễn Trà My, 

Trần Viết Ngạc, Nguyễn Văn Phượng, 

Nguyễn Kim Tường Vy; Nguyễn Kim 

Hồng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), 

Huỳnh Phẩm Dũng Phát (Chủ biên phần 

Địa lí), Trần Ngọc Điệp, Nguyễn Hà 

Quỳnh Giao, Tạ Đức Hiếu, Hoàng Thị 

Kiều Oanh, Trần Quốc Việt. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

5 
Khoa học 

tự nhiên 9 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân Tám 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Công Chung, 

Trần Hoàng Đương, Phạm Thị Hương, 

Trần Hoàng Nghiêm, Lê Cao Phan, Hoàng 

Vĩnh Phú, Nguyễn Tấn Trung. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

6 
Giáo dục 

công dân 9 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Bùi 

Hồng Quân (Chủ biên), Đào Lê Hòa An, 

Trần Tuấn Anh, Nguyễn Thanh Huân, 

Đỗ Công Nam, Cao Thành Tấn. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 9 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Cổ Tồn Minh Đăng, Hồ Thị Hồng, 

Nguyễn Tấn Phong, Đoàn Thị Ái Phương, 

Đào Thị Thoả, Nguyễn Thanh Tùng. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

8 Âm nhạc 9 

Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai (đồng 

Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Hảo (Chủ 

biên), Lương Diệu Ánh, Nguyễn Thị Ái 

Chiêu, Trần Đức Lâm, Lương Minh Tân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

9 Mỹ thuật 9 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 

Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, 

Trần Thị Vân. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

10 
Giáo dục 

thể chất 9 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Lưu Trí 

Dũng (Chủ biên), Lê Minh Chí, Nguyễn 

Trung Kiên, Nguyễn Thiên Lý, Lê Phước 

Thật, Nguyễn Thị Thủy Trâm, Phạm 

Thái Vinh. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

11 

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp 9 

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Hồng Kiên (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Bích Liên, Lại Thị Yến Ngọc, Trần 

Thị Quỳnh Trang, Phạm Đình Văn. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

12 

Công nghệ 9 

(Định hướng 

nghề nghiệp) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

13 

Công nghệ 9 
(Mô đun 

Nông nghiệp 

4.0) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

45 

 

5. Trường THCS Khánh Thới (có 13 sách giáo khoa lớp 9) 

TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

1 

Ngữ văn 9 

Tập 1 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Dương Thị 

Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn 

Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9 

Tập 2 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Phan Thanh 

Hùng, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị 

Minh Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, 

Phan Thu Vân. 

2 
Toán 9 

(Tập 1, 2) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần 

Đức Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Văn Hiển, Ngô 

Hoàng Long, Huỳnh Ngọc Thanh, 

Nguyễn Đặng Trí Tín. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

3 Tiếng Anh 9 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Chi, Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy 

Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần Thị 

Hiếu Thủy. 

Global Success 
Giáo dục 

Việt Nam 

4 
Lịch sử và 

Địa lí 9 

Hà Bích Liên, Hồ Thanh Tâm (đồng Chủ 

biên phần Lịch sử), Lê Phụng Hoàng, 

Nhữ Thị Phương Lan, Nguyễn Trà My, 

Trần Viết Ngạc, Nguyễn Văn Phượng, 

Nguyễn Kim Tường Vy; Nguyễn Kim 

Hồng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), 

Huỳnh Phẩm Dũng Phát (Chủ biên phần 

Địa lí), Trần Ngọc Điệp, Nguyễn Hà 

Quỳnh Giao, Tạ Đức Hiếu, Hoàng Thị 

Kiều Oanh, Trần Quốc Việt. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

5 
Khoa học 

tự nhiên 9 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân Tám 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Công Chung, 

Trần Hoàng Đương, Phạm Thị Hương, 

Trần Hoàng Nghiêm, Lê Cao Phan, Hoàng 

Vĩnh Phú, Nguyễn Tấn Trung. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

6 
Giáo dục 

công dân 9 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Bùi 

Hồng Quân (Chủ biên), Đào Lê Hòa An, 

Trần Tuấn Anh, Nguyễn Thanh Huân, 

Đỗ Công Nam, Cao Thành Tấn. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 9 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Cổ Tồn Minh Đăng, Hồ Thị Hồng, 

Nguyễn Tấn Phong, Đoàn Thị Ái Phương, 

Đào Thị Thoả, Nguyễn Thanh Tùng. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

8 Âm nhạc 9 

Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai (đồng 

Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Hảo (Chủ 

biên), Lương Diệu Ánh, Nguyễn Thị Ái 

Chiêu, Trần Đức Lâm, Lương Minh Tân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

9 Mỹ thuật 9 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 

Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, 

Trần Thị Vân. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

10 
Giáo dục 

thể chất 9 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Lưu Trí 

Dũng (Chủ biên), Lê Minh Chí, Nguyễn 

Trung Kiên, Nguyễn Thiên Lý, Lê Phước 

Thật, Nguyễn Thị Thủy Trâm, Phạm 

Thái Vinh. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

11 

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp 9 

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Hồng Kiên (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Bích Liên, Lại Thị Yến Ngọc, Trần 

Thị Quỳnh Trang, Phạm Đình Văn. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

12 

Công nghệ 9 

(Định hướng 

nghề nghiệp) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

13 

Công nghệ 9 
(Mô đun 

Nông nghiệp 

4.0) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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6. Trường THCS Biển Bạch (có 13 sách giáo khoa lớp 9) 

TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

1 

Ngữ văn 9 

Tập 1 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Dương Thị 

Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn 

Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9 

Tập 2 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Phan Thanh 

Hùng, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị 

Minh Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, 

Phan Thu Vân. 

2 
Toán 9 

(Tập 1, 2) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần 

Đức Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Văn Hiển, Ngô 

Hoàng Long, Huỳnh Ngọc Thanh, 

Nguyễn Đặng Trí Tín. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

3 Tiếng Anh 9 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Chi, Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy 

Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần Thị 

Hiếu Thủy. 

Global Success 
Giáo dục 

Việt Nam 

4 
Lịch sử và 

Địa lí 9 

Hà Bích Liên, Hồ Thanh Tâm (đồng Chủ 

biên phần Lịch sử), Lê Phụng Hoàng, 

Nhữ Thị Phương Lan, Nguyễn Trà My, 

Trần Viết Ngạc, Nguyễn Văn Phượng, 

Nguyễn Kim Tường Vy; Nguyễn Kim 

Hồng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), 

Huỳnh Phẩm Dũng Phát (Chủ biên phần 

Địa lí), Trần Ngọc Điệp, Nguyễn Hà 

Quỳnh Giao, Tạ Đức Hiếu, Hoàng Thị 

Kiều Oanh, Trần Quốc Việt. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

5 
Khoa học 

tự nhiên 9 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân Tám 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Công Chung, 

Trần Hoàng Đương, Phạm Thị Hương, 

Trần Hoàng Nghiêm, Lê Cao Phan, Hoàng 

Vĩnh Phú, Nguyễn Tấn Trung. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

6 
Giáo dục 

công dân 9 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Bùi 

Hồng Quân (Chủ biên), Đào Lê Hòa An, 

Trần Tuấn Anh, Nguyễn Thanh Huân, 

Đỗ Công Nam, Cao Thành Tấn. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 9 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Cổ Tồn Minh Đăng, Hồ Thị Hồng, 

Nguyễn Tấn Phong, Đoàn Thị Ái Phương, 

Đào Thị Thoả, Nguyễn Thanh Tùng. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

8 Âm nhạc 9 

Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai (đồng 

Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Hảo (Chủ 

biên), Lương Diệu Ánh, Nguyễn Thị Ái 

Chiêu, Trần Đức Lâm, Lương Minh Tân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

9 Mỹ thuật 9 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 

Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, 

Trần Thị Vân. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

10 
Giáo dục 

thể chất 9 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Lưu Trí 

Dũng (Chủ biên), Lê Minh Chí, Nguyễn 

Trung Kiên, Nguyễn Thiên Lý, Lê Phước 

Thật, Nguyễn Thị Thủy Trâm, Phạm 

Thái Vinh. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

11 

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp 9 

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Hồng Kiên (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Bích Liên, Lại Thị Yến Ngọc, Trần 

Thị Quỳnh Trang, Phạm Đình Văn. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

12 

Công nghệ 9 

(Định hướng 

nghề nghiệp) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

13 

Công nghệ 9 
(Mô đun Lắp 

đặt mạng điện 

trong nhà) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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7. Trường THCS Tân Lợi (có 13 sách giáo khoa lớp 9) 

TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

1 

Ngữ văn 9 

Tập 1 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Dương Thị 

Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn 

Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9 

Tập 2 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Phan Thanh 

Hùng, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị 

Minh Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, 

Phan Thu Vân. 

2 
Toán 9 

(Tập 1, 2) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần 

Đức Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Văn Hiển, Ngô 

Hoàng Long, Huỳnh Ngọc Thanh, 

Nguyễn Đặng Trí Tín. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

3 Tiếng Anh 9 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Chi, Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy 

Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần Thị 

Hiếu Thủy. 

Global Success 
Giáo dục 

Việt Nam 

4 
Lịch sử và 

Địa lí 9 

Hà Bích Liên, Hồ Thanh Tâm (đồng Chủ 

biên phần Lịch sử), Lê Phụng Hoàng, 

Nhữ Thị Phương Lan, Nguyễn Trà My, 

Trần Viết Ngạc, Nguyễn Văn Phượng, 

Nguyễn Kim Tường Vy; Nguyễn Kim 

Hồng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), 

Huỳnh Phẩm Dũng Phát (Chủ biên phần 

Địa lí), Trần Ngọc Điệp, Nguyễn Hà 

Quỳnh Giao, Tạ Đức Hiếu, Hoàng Thị 

Kiều Oanh, Trần Quốc Việt. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

5 
Khoa học 

tự nhiên 9 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân Tám 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Công Chung, 

Trần Hoàng Đương, Phạm Thị Hương, 

Trần Hoàng Nghiêm, Lê Cao Phan, Hoàng 

Vĩnh Phú, Nguyễn Tấn Trung. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

6 
Giáo dục 

công dân 9 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Bùi 

Hồng Quân (Chủ biên), Đào Lê Hòa An, 

Trần Tuấn Anh, Nguyễn Thanh Huân, 

Đỗ Công Nam, Cao Thành Tấn. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 9 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Cổ Tồn Minh Đăng, Hồ Thị Hồng, 

Nguyễn Tấn Phong, Đoàn Thị Ái Phương, 

Đào Thị Thoả, Nguyễn Thanh Tùng. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

8 Âm nhạc 9 

Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai (đồng 

Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Hảo (Chủ 

biên), Lương Diệu Ánh, Nguyễn Thị Ái 

Chiêu, Trần Đức Lâm, Lương Minh Tân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

9 Mỹ thuật 9 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 

Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, 

Trần Thị Vân. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

10 
Giáo dục 

thể chất 9 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Lưu Trí 

Dũng (Chủ biên), Lê Minh Chí, Nguyễn 

Trung Kiên, Nguyễn Thiên Lý, Lê Phước 

Thật, Nguyễn Thị Thủy Trâm, Phạm 

Thái Vinh. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

11 

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp 9 

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Hồng Kiên (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Bích Liên, Lại Thị Yến Ngọc, Trần 

Thị Quỳnh Trang, Phạm Đình Văn. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

12 

Công nghệ 9 

(Định hướng 

nghề nghiệp) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

13 

Công nghệ 9 
(Mô đun Lắp 

đặt mạng điện 

trong nhà) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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8. Trường THCS Hữu Nhem (có 13 sách giáo khoa lớp 9) 

TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

1 

Ngữ văn 9 

Tập 1 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Dương Thị 

Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn 

Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9 

Tập 2 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Phan Thanh 

Hùng, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị 

Minh Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, 

Phan Thu Vân. 

2 
Toán 9 

(Tập 1, 2) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần 

Đức Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Văn Hiển, Ngô 

Hoàng Long, Huỳnh Ngọc Thanh, 

Nguyễn Đặng Trí Tín. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

3 Tiếng Anh 9 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Chi, Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy 

Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần Thị 

Hiếu Thủy. 

Global Success 
Giáo dục 

Việt Nam 

4 
Lịch sử và 

Địa lí 9 

Hà Bích Liên, Hồ Thanh Tâm (đồng Chủ 

biên phần Lịch sử), Lê Phụng Hoàng, 

Nhữ Thị Phương Lan, Nguyễn Trà My, 

Trần Viết Ngạc, Nguyễn Văn Phượng, 

Nguyễn Kim Tường Vy; Nguyễn Kim 

Hồng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), 

Huỳnh Phẩm Dũng Phát (Chủ biên phần 

Địa lí), Trần Ngọc Điệp, Nguyễn Hà 

Quỳnh Giao, Tạ Đức Hiếu, Hoàng Thị 

Kiều Oanh, Trần Quốc Việt. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

5 
Khoa học 

tự nhiên 9 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân Tám 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Công Chung, 

Trần Hoàng Đương, Phạm Thị Hương, 

Trần Hoàng Nghiêm, Lê Cao Phan, Hoàng 

Vĩnh Phú, Nguyễn Tấn Trung. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

6 
Giáo dục 

công dân 9 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Bùi 

Hồng Quân (Chủ biên), Đào Lê Hòa An, 

Trần Tuấn Anh, Nguyễn Thanh Huân, 

Đỗ Công Nam, Cao Thành Tấn. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 9 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Cổ Tồn Minh Đăng, Hồ Thị Hồng, 

Nguyễn Tấn Phong, Đoàn Thị Ái Phương, 

Đào Thị Thoả, Nguyễn Thanh Tùng. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

8 Âm nhạc 9 

Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai (đồng 

Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Hảo (Chủ 

biên), Lương Diệu Ánh, Nguyễn Thị Ái 

Chiêu, Trần Đức Lâm, Lương Minh Tân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

9 Mỹ thuật 9 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 

Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, 

Trần Thị Vân. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

10 
Giáo dục 

thể chất 9 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Lưu Trí 

Dũng (Chủ biên), Lê Minh Chí, Nguyễn 

Trung Kiên, Nguyễn Thiên Lý, Lê Phước 

Thật, Nguyễn Thị Thủy Trâm, Phạm 

Thái Vinh. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

11 

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp 9 

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Hồng Kiên (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Bích Liên, Lại Thị Yến Ngọc, Trần 

Thị Quỳnh Trang, Phạm Đình Văn. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

12 

Công nghệ 9 

(Định hướng 

nghề nghiệp) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

13 

Công nghệ 9 
(Mô đun Lắp 

đặt mạng điện 

trong nhà) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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9. Trường THCS Tân Lộc Bắc (có 13 sách giáo khoa lớp 9) 

TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

1 

Ngữ văn 9 

Tập 1 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Dương Thị 

Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn 

Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9 

Tập 2 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Phan Thanh 

Hùng, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị 

Minh Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, 

Phan Thu Vân. 

2 
Toán 9 

(Tập 1, 2) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần 

Đức Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Văn Hiển, Ngô 

Hoàng Long, Huỳnh Ngọc Thanh, 

Nguyễn Đặng Trí Tín. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

3 Tiếng Anh 9 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Chi, Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy 

Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần Thị 

Hiếu Thủy. 

Global Success 
Giáo dục 

Việt Nam 

4 
Lịch sử và 

Địa lí 9 

Hà Bích Liên, Hồ Thanh Tâm (đồng Chủ 

biên phần Lịch sử), Lê Phụng Hoàng, 

Nhữ Thị Phương Lan, Nguyễn Trà My, 

Trần Viết Ngạc, Nguyễn Văn Phượng, 

Nguyễn Kim Tường Vy; Nguyễn Kim 

Hồng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), 

Huỳnh Phẩm Dũng Phát (Chủ biên phần 

Địa lí), Trần Ngọc Điệp, Nguyễn Hà 

Quỳnh Giao, Tạ Đức Hiếu, Hoàng Thị 

Kiều Oanh, Trần Quốc Việt. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

5 
Khoa học 

tự nhiên 9 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân Tám 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Công Chung, 

Trần Hoàng Đương, Phạm Thị Hương, 

Trần Hoàng Nghiêm, Lê Cao Phan, Hoàng 

Vĩnh Phú, Nguyễn Tấn Trung. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

6 
Giáo dục 

công dân 9 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Bùi 

Hồng Quân (Chủ biên), Đào Lê Hòa An, 

Trần Tuấn Anh, Nguyễn Thanh Huân, 

Đỗ Công Nam, Cao Thành Tấn. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 9 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Cổ Tồn Minh Đăng, Hồ Thị Hồng, 

Nguyễn Tấn Phong, Đoàn Thị Ái Phương, 

Đào Thị Thoả, Nguyễn Thanh Tùng. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

8 Âm nhạc 9 

Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai (đồng 

Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Hảo (Chủ 

biên), Lương Diệu Ánh, Nguyễn Thị Ái 

Chiêu, Trần Đức Lâm, Lương Minh Tân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

9 Mỹ thuật 9 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 

Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, 

Trần Thị Vân. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

10 
Giáo dục 

thể chất 9 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Lưu Trí 

Dũng (Chủ biên), Lê Minh Chí, Nguyễn 

Trung Kiên, Nguyễn Thiên Lý, Lê Phước 

Thật, Nguyễn Thị Thủy Trâm, Phạm 

Thái Vinh. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

11 

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp 9 

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Hồng Kiên (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Bích Liên, Lại Thị Yến Ngọc, Trần 

Thị Quỳnh Trang, Phạm Đình Văn. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

12 

Công nghệ 9 

(Định hướng 

nghề nghiệp) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

13 

Công nghệ 9 
(Mô đun Lắp 

đặt mạng điện 

trong nhà) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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10. Trường THCS Tân Phong (có 13 sách giáo khoa lớp 9) 

TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

1 

Ngữ văn 9 

Tập 1 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Dương Thị 

Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn 

Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9 

Tập 2 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Phan Thanh 

Hùng, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị 

Minh Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, 

Phan Thu Vân. 

2 
Toán 9 

(Tập 1, 2) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần 

Đức Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Văn Hiển, Ngô 

Hoàng Long, Huỳnh Ngọc Thanh, 

Nguyễn Đặng Trí Tín. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

3 Tiếng Anh 9 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Chi, Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy 

Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần Thị 

Hiếu Thủy. 

Global Success 
Giáo dục 

Việt Nam 

4 
Lịch sử và 

Địa lí 9 

Hà Bích Liên, Hồ Thanh Tâm (đồng Chủ 

biên phần Lịch sử), Lê Phụng Hoàng, 

Nhữ Thị Phương Lan, Nguyễn Trà My, 

Trần Viết Ngạc, Nguyễn Văn Phượng, 

Nguyễn Kim Tường Vy; Nguyễn Kim 

Hồng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), 

Huỳnh Phẩm Dũng Phát (Chủ biên phần 

Địa lí), Trần Ngọc Điệp, Nguyễn Hà 

Quỳnh Giao, Tạ Đức Hiếu, Hoàng Thị 

Kiều Oanh, Trần Quốc Việt. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

5 
Khoa học 

tự nhiên 9 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân Tám 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Công Chung, 

Trần Hoàng Đương, Phạm Thị Hương, 

Trần Hoàng Nghiêm, Lê Cao Phan, Hoàng 

Vĩnh Phú, Nguyễn Tấn Trung. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

6 
Giáo dục 

công dân 9 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Bùi 

Hồng Quân (Chủ biên), Đào Lê Hòa An, 

Trần Tuấn Anh, Nguyễn Thanh Huân, 

Đỗ Công Nam, Cao Thành Tấn. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 9 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Cổ Tồn Minh Đăng, Hồ Thị Hồng, 

Nguyễn Tấn Phong, Đoàn Thị Ái Phương, 

Đào Thị Thoả, Nguyễn Thanh Tùng. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

8 Âm nhạc 9 

Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai (đồng 

Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Hảo (Chủ 

biên), Lương Diệu Ánh, Nguyễn Thị Ái 

Chiêu, Trần Đức Lâm, Lương Minh Tân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

9 Mỹ thuật 9 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 

Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, 

Trần Thị Vân. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

10 
Giáo dục 

thể chất 9 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Lưu Trí 

Dũng (Chủ biên), Lê Minh Chí, Nguyễn 

Trung Kiên, Nguyễn Thiên Lý, Lê Phước 

Thật, Nguyễn Thị Thủy Trâm, Phạm 

Thái Vinh. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

11 

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp 9 

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Hồng Kiên (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Bích Liên, Lại Thị Yến Ngọc, Trần 

Thị Quỳnh Trang, Phạm Đình Văn. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

12 

Công nghệ 9 

(Định hướng 

nghề nghiệp) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

13 

Công nghệ 9 
(Mô đun Lắp 

đặt mạng điện 

trong nhà) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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11. Trường THCS Tân Phú (có 13 sách giáo khoa lớp 9) 

TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

1 

Ngữ văn 9 

Tập 1 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Dương Thị 

Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn 

Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9 

Tập 2 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Phan Thanh 

Hùng, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị 

Minh Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, 

Phan Thu Vân. 

2 
Toán 9 

(Tập 1, 2) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần 

Đức Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Văn Hiển, Ngô 

Hoàng Long, Huỳnh Ngọc Thanh, 

Nguyễn Đặng Trí Tín. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

3 Tiếng Anh 9 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Chi, Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy 

Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần Thị 

Hiếu Thủy. 

Global Success 
Giáo dục 

Việt Nam 

4 
Lịch sử và 

Địa lí 9 

Hà Bích Liên, Hồ Thanh Tâm (đồng Chủ 

biên phần Lịch sử), Lê Phụng Hoàng, 

Nhữ Thị Phương Lan, Nguyễn Trà My, 

Trần Viết Ngạc, Nguyễn Văn Phượng, 

Nguyễn Kim Tường Vy; Nguyễn Kim 

Hồng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), 

Huỳnh Phẩm Dũng Phát (Chủ biên phần 

Địa lí), Trần Ngọc Điệp, Nguyễn Hà 

Quỳnh Giao, Tạ Đức Hiếu, Hoàng Thị 

Kiều Oanh, Trần Quốc Việt. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

5 
Khoa học 

tự nhiên 9 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân Tám 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Công Chung, 

Trần Hoàng Đương, Phạm Thị Hương, 

Trần Hoàng Nghiêm, Lê Cao Phan, Hoàng 

Vĩnh Phú, Nguyễn Tấn Trung. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

6 
Giáo dục 

công dân 9 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Bùi 

Hồng Quân (Chủ biên), Đào Lê Hòa An, 

Trần Tuấn Anh, Nguyễn Thanh Huân, 

Đỗ Công Nam, Cao Thành Tấn. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 9 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Cổ Tồn Minh Đăng, Hồ Thị Hồng, 

Nguyễn Tấn Phong, Đoàn Thị Ái Phương, 

Đào Thị Thoả, Nguyễn Thanh Tùng. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

8 Âm nhạc 9 

Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai (đồng 

Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Hảo (Chủ 

biên), Lương Diệu Ánh, Nguyễn Thị Ái 

Chiêu, Trần Đức Lâm, Lương Minh Tân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

9 Mỹ thuật 9 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 

Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, 

Trần Thị Vân. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

10 
Giáo dục 

thể chất 9 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Lưu Trí 

Dũng (Chủ biên), Lê Minh Chí, Nguyễn 

Trung Kiên, Nguyễn Thiên Lý, Lê Phước 

Thật, Nguyễn Thị Thủy Trâm, Phạm 

Thái Vinh. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

11 

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp 9 

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Hồng Kiên (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Bích Liên, Lại Thị Yến Ngọc, Trần 

Thị Quỳnh Trang, Phạm Đình Văn. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

12 

Công nghệ 9 

(Định hướng 

nghề nghiệp) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

13 

Công nghệ 9 
(Mô đun Lắp 

đặt mạng điện 

trong nhà) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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12. Trường THCS Nguyễn Thiện Thành (có 15 sách giáo khoa lớp 9) 

TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

1 

Ngữ văn 9 

Tập 1 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Dương Thị 

Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn 

Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9 

Tập 2 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Phan Thanh 

Hùng, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị 

Minh Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, 

Phan Thu Vân. 

2 
Toán 9 

(Tập 1, 2) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần 

Đức Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Văn Hiển, Ngô 

Hoàng Long, Huỳnh Ngọc Thanh, 

Nguyễn Đặng Trí Tín. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

3 Tiếng Anh 9 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Chi, Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy 

Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần Thị 

Hiếu Thủy. 

Global Success 
Giáo dục 

Việt Nam 

4 
Lịch sử và 

Địa lí 9 

Hà Bích Liên, Hồ Thanh Tâm (đồng Chủ 

biên phần Lịch sử), Lê Phụng Hoàng, 

Nhữ Thị Phương Lan, Nguyễn Trà My, 

Trần Viết Ngạc, Nguyễn Văn Phượng, 

Nguyễn Kim Tường Vy; Nguyễn Kim 

Hồng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), 

Huỳnh Phẩm Dũng Phát (Chủ biên phần 

Địa lí), Trần Ngọc Điệp, Nguyễn Hà 

Quỳnh Giao, Tạ Đức Hiếu, Hoàng Thị 

Kiều Oanh, Trần Quốc Việt. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

5 
Khoa học 

tự nhiên 9 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân Tám 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Công Chung, 

Trần Hoàng Đương, Phạm Thị Hương, 

Trần Hoàng Nghiêm, Lê Cao Phan, Hoàng 

Vĩnh Phú, Nguyễn Tấn Trung. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

6 
Giáo dục 

công dân 9 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Bùi 

Hồng Quân (Chủ biên), Đào Lê Hòa An, 

Trần Tuấn Anh, Nguyễn Thanh Huân, 

Đỗ Công Nam, Cao Thành Tấn. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 9 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Cổ Tồn Minh Đăng, Hồ Thị Hồng, 

Nguyễn Tấn Phong, Đoàn Thị Ái Phương, 

Đào Thị Thoả, Nguyễn Thanh Tùng. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

8 Âm nhạc 9 

Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai (đồng 

Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Hảo (Chủ 

biên), Lương Diệu Ánh, Nguyễn Thị Ái 

Chiêu, Trần Đức Lâm, Lương Minh Tân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

9 Mỹ thuật 9 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 

Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, 

Trần Thị Vân. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

10 
Giáo dục 

thể chất 9 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Lưu Trí 

Dũng (Chủ biên), Lê Minh Chí, Nguyễn 

Trung Kiên, Nguyễn Thiên Lý, Lê Phước 

Thật, Nguyễn Thị Thủy Trâm, Phạm 

Thái Vinh. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

11 

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp 9 

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Hồng Kiên (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Bích Liên, Lại Thị Yến Ngọc, Trần 

Thị Quỳnh Trang, Phạm Đình Văn. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

12 

Công nghệ 9 

(Định hướng 

nghề nghiệp) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

13 

Công nghệ 9 
(Mô đun Lắp 

đặt mạng điện 

trong nhà) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

14 

Công nghệ 9 

(Mô đun Cắt 

may) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

15 

Công nghệ 9 

(Mô đun 

Nông nghiệp 

4.0) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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13. Trường THCS Nguyễn Trung (có 13 sách giáo khoa lớp 9) 

TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

1 

Ngữ văn 9 

Tập 1 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Dương Thị 

Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn 

Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9 

Tập 2 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Phan Thanh 

Hùng, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị 

Minh Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, 

Phan Thu Vân. 

2 
Toán 9 

(Tập 1, 2) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần 

Đức Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Văn Hiển, Ngô 

Hoàng Long, Huỳnh Ngọc Thanh, 

Nguyễn Đặng Trí Tín. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

3 Tiếng Anh 9 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Chi, Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy 

Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần Thị 

Hiếu Thủy. 

Global Success 
Giáo dục 

Việt Nam 

4 
Lịch sử và 

Địa lí 9 

Hà Bích Liên, Hồ Thanh Tâm (đồng Chủ 

biên phần Lịch sử), Lê Phụng Hoàng, 

Nhữ Thị Phương Lan, Nguyễn Trà My, 

Trần Viết Ngạc, Nguyễn Văn Phượng, 

Nguyễn Kim Tường Vy; Nguyễn Kim 

Hồng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), 

Huỳnh Phẩm Dũng Phát (Chủ biên phần 

Địa lí), Trần Ngọc Điệp, Nguyễn Hà 

Quỳnh Giao, Tạ Đức Hiếu, Hoàng Thị 

Kiều Oanh, Trần Quốc Việt. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

5 
Khoa học 

tự nhiên 9 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân Tám 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Công Chung, 

Trần Hoàng Đương, Phạm Thị Hương, 

Trần Hoàng Nghiêm, Lê Cao Phan, Hoàng 

Vĩnh Phú, Nguyễn Tấn Trung. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

6 
Giáo dục 

công dân 9 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Bùi 

Hồng Quân (Chủ biên), Đào Lê Hòa An, 

Trần Tuấn Anh, Nguyễn Thanh Huân, 

Đỗ Công Nam, Cao Thành Tấn. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 9 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Cổ Tồn Minh Đăng, Hồ Thị Hồng, 

Nguyễn Tấn Phong, Đoàn Thị Ái Phương, 

Đào Thị Thoả, Nguyễn Thanh Tùng. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

8 Âm nhạc 9 

Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai (đồng 

Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Hảo (Chủ 

biên), Lương Diệu Ánh, Nguyễn Thị Ái 

Chiêu, Trần Đức Lâm, Lương Minh Tân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

9 Mỹ thuật 9 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 

Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, 

Trần Thị Vân. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

10 
Giáo dục 

thể chất 9 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Lưu Trí 

Dũng (Chủ biên), Lê Minh Chí, Nguyễn 

Trung Kiên, Nguyễn Thiên Lý, Lê Phước 

Thật, Nguyễn Thị Thủy Trâm, Phạm 

Thái Vinh. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

11 

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp 9 

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Hồng Kiên (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Bích Liên, Lại Thị Yến Ngọc, Trần 

Thị Quỳnh Trang, Phạm Đình Văn. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

12 

Công nghệ 9 

(Định hướng 

nghề nghiệp) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

13 

Công nghệ 9 
(Mô đun Lắp 

đặt mạng điện 

trong nhà) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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14. Trường THCS và THPT Tân Bằng (có 13 sách giáo khoa lớp 9) 

TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

1 

Ngữ văn 9 

Tập 1 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Dương Thị 

Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn 

Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9 

Tập 2 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Phan Thanh 

Hùng, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị 

Minh Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, 

Phan Thu Vân. 

2 
Toán 9 

(Tập 1, 2) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần 

Đức Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Văn Hiển, Ngô 

Hoàng Long, Huỳnh Ngọc Thanh, 

Nguyễn Đặng Trí Tín. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

3 Tiếng Anh 9 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Chi, Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy 

Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần Thị 

Hiếu Thủy. 

Global Success 
Giáo dục 

Việt Nam 

4 
Lịch sử và 

Địa lí 9 

Hà Bích Liên, Hồ Thanh Tâm (đồng Chủ 

biên phần Lịch sử), Lê Phụng Hoàng, 

Nhữ Thị Phương Lan, Nguyễn Trà My, 

Trần Viết Ngạc, Nguyễn Văn Phượng, 

Nguyễn Kim Tường Vy; Nguyễn Kim 

Hồng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), 

Huỳnh Phẩm Dũng Phát (Chủ biên phần 

Địa lí), Trần Ngọc Điệp, Nguyễn Hà 

Quỳnh Giao, Tạ Đức Hiếu, Hoàng Thị 

Kiều Oanh, Trần Quốc Việt. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

5 
Khoa học 

tự nhiên 9 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân Tám 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Công Chung, 

Trần Hoàng Đương, Phạm Thị Hương, 

Trần Hoàng Nghiêm, Lê Cao Phan, Hoàng 

Vĩnh Phú, Nguyễn Tấn Trung. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

6 
Giáo dục 

công dân 9 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Bùi 

Hồng Quân (Chủ biên), Đào Lê Hòa An, 

Trần Tuấn Anh, Nguyễn Thanh Huân, 

Đỗ Công Nam, Cao Thành Tấn. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 9 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Cổ Tồn Minh Đăng, Hồ Thị Hồng, 

Nguyễn Tấn Phong, Đoàn Thị Ái Phương, 

Đào Thị Thoả, Nguyễn Thanh Tùng. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

8 Âm nhạc 9 

Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai 

(đồng Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Hảo 

(Chủ biên), Lương Diệu Ánh, Nguyễn 

Thị Ái Chiêu, Trần Đức Lâm, Lương 

Minh Tân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

9 Mỹ thuật 9 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 

Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, 

Trần Thị Vân. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

10 
Giáo dục 

thể chất 9 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Lưu Trí 

Dũng (Chủ biên), Lê Minh Chí, Nguyễn 

Trung Kiên, Nguyễn Thiên Lý, Lê Phước 

Thật, Nguyễn Thị Thủy Trâm, Phạm 

Thái Vinh. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

11 

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp 9 

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Hồng Kiên (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Bích Liên, Lại Thị Yến Ngọc, Trần 

Thị Quỳnh Trang, Phạm Đình Văn. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

12 

Công nghệ 9 

(Định hướng 

nghề nghiệp) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

13 

Công nghệ 9 
(Mô đun Lắp 

đặt mạng điện 

trong nhà) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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15. Trường THCS và THPT Tân Lộc (có 15 sách giáo khoa lớp 9) 

TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

1 

Ngữ văn 9 

Tập 1 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Dương Thị 

Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn 

Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9 

Tập 2 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Phan Thanh 

Hùng, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị 

Minh Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, 

Phan Thu Vân. 

2 
Toán 9 

(Tập 1, 2) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần 

Đức Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Văn Hiển, Ngô 

Hoàng Long, Huỳnh Ngọc Thanh, 

Nguyễn Đặng Trí Tín. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

3 Tiếng Anh 9 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Chi, Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy 

Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần Thị 

Hiếu Thủy. 

Global Success 
Giáo dục 

Việt Nam 

4 
Lịch sử và 

Địa lí 9 

Hà Bích Liên, Hồ Thanh Tâm (đồng Chủ 

biên phần Lịch sử), Lê Phụng Hoàng, 

Nhữ Thị Phương Lan, Nguyễn Trà My, 

Trần Viết Ngạc, Nguyễn Văn Phượng, 

Nguyễn Kim Tường Vy; Nguyễn Kim 

Hồng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), 

Huỳnh Phẩm Dũng Phát (Chủ biên phần 

Địa lí), Trần Ngọc Điệp, Nguyễn Hà 

Quỳnh Giao, Tạ Đức Hiếu, Hoàng Thị 

Kiều Oanh, Trần Quốc Việt. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

5 
Khoa học 

tự nhiên 9 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân Tám 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Công Chung, 

Trần Hoàng Đương, Phạm Thị Hương, 

Trần Hoàng Nghiêm, Lê Cao Phan, Hoàng 

Vĩnh Phú, Nguyễn Tấn Trung. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

6 
Giáo dục 

công dân 9 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Bùi 

Hồng Quân (Chủ biên), Đào Lê Hòa An, 

Trần Tuấn Anh, Nguyễn Thanh Huân, 

Đỗ Công Nam, Cao Thành Tấn. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 9 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Cổ Tồn Minh Đăng, Hồ Thị Hồng, 

Nguyễn Tấn Phong, Đoàn Thị Ái Phương, 

Đào Thị Thoả, Nguyễn Thanh Tùng. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

8 Âm nhạc 9 

Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai 

(đồng Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Hảo 

(Chủ biên), Lương Diệu Ánh, Nguyễn 

Thị Ái Chiêu, Trần Đức Lâm, Lương 

Minh Tân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

9 Mỹ thuật 9 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 

Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, 

Trần Thị Vân. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

10 
Giáo dục 

thể chất 9 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Lưu Trí 

Dũng (Chủ biên), Lê Minh Chí, Nguyễn 

Trung Kiên, Nguyễn Thiên Lý, Lê Phước 

Thật, Nguyễn Thị Thủy Trâm, Phạm 

Thái Vinh. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

11 

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp 9 

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Hồng Kiên (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Bích Liên, Lại Thị Yến Ngọc, Trần 

Thị Quỳnh Trang, Phạm Đình Văn. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

12 

Công nghệ 9 

(Định hướng 

nghề nghiệp) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

13 

Công nghệ 9 
(Mô đun Lắp 

đặt mạng điện 

trong nhà) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

14 

Công nghệ 9 

(Mô đun Cắt 

may) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

15 

Công nghệ 9 

(Mô đun 

Nông nghiệp 

4.0) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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III. HUYỆN U MINH (Gồm có: 12 cơ sở giáo dục) 

1. Trường THCS Huỳnh Phan Hộ (có 15 sách giáo khoa lớp 9) 

TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

1 

Ngữ văn 9 

Tập 1 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Dương Thị 

Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn 

Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. 
Chân trời sáng tạo 

Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9 

Tập 2 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Phan Thanh 

Hùng, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị 

Minh Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, 

Phan Thu Vân. 

2 
Toán 9 

(Tập 1, 2) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần 

Đức Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Văn Hiển, Ngô 

Hoàng Long, Huỳnh Ngọc Thanh, 

Nguyễn Đặng Trí Tín. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

3 Tiếng Anh 9 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Chi, Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy 

Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần Thị 

Hiếu Thủy. 

Global Success 
Giáo dục 

Việt Nam 

4 
Lịch sử và 

Địa lí 9 

Hà Bích Liên, Hồ Thanh Tâm (đồng Chủ 

biên phần Lịch sử), Lê Phụng Hoàng, 

Nhữ Thị Phương Lan, Nguyễn Trà My, 

Trần Viết Ngạc, Nguyễn Văn Phượng, 

Nguyễn Kim Tường Vy; Nguyễn Kim 

Hồng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), 

Huỳnh Phẩm Dũng Phát (Chủ biên phần 

Địa lí), Trần Ngọc Điệp, Nguyễn Hà 

Quỳnh Giao, Tạ Đức Hiếu, Hoàng Thị 

Kiều Oanh, Trần Quốc Việt. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

5 
Khoa học 

tự nhiên 9 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân Tám 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Công Chung, 

Trần Hoàng Đương, Phạm Thị Hương, 

Trần Hoàng Nghiêm, Lê Cao Phan, Hoàng 

Vĩnh Phú, Nguyễn Tấn Trung. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

6 
Giáo dục 

công dân 9 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Bùi 

Hồng Quân (Chủ biên), Đào Lê Hòa An, 

Trần Tuấn Anh, Nguyễn Thanh Huân, 

Đỗ Công Nam, Cao Thành Tấn. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 9 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Cổ Tồn Minh Đăng, Hồ Thị Hồng, 

Nguyễn Tấn Phong, Đoàn Thị Ái Phương, 

Đào Thị Thoả, Nguyễn Thanh Tùng. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

8 Âm nhạc 9 

Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai 

(đồng Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Hảo 

(Chủ biên), Lương Diệu Ánh, Nguyễn 

Thị Ái Chiêu, Trần Đức Lâm, Lương 

Minh Tân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

9 Mỹ thuật 9 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 

Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, 

Trần Thị Vân. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

10 
Giáo dục 

thể chất 9 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Lưu Trí 

Dũng (Chủ biên), Lê Minh Chí, Nguyễn 

Trung Kiên, Nguyễn Thiên Lý, Lê Phước 

Thật, Nguyễn Thị Thủy Trâm, Phạm 

Thái Vinh. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

11 

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp 9 

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Hồng Kiên (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Bích Liên, Lại Thị Yến Ngọc, Trần 

Thị Quỳnh Trang, Phạm Đình Văn. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

12 

Công nghệ 9 

(Định hướng 

nghề nghiệp) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

13 

Công nghệ 9 
(Mô đun Lắp 

đặt mạng điện 

trong nhà) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

14 

Công nghệ 9 

(Mô đun Cắt 

may) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

15 

Công nghệ 9 

(Mô đun 

Nông nghiệp 

4.0) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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2. Trường THCS Nguyễn Văn Tố (có 13 sách giáo khoa lớp 9) 

TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

1 

Ngữ văn 9 

Tập 1 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Dương Thị 

Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn 

Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9 

Tập 2 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Phan Thanh 

Hùng, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị 

Minh Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, 

Phan Thu Vân. 

2 
Toán 9 

(Tập 1, 2) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần 

Đức Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Văn Hiển, Ngô 

Hoàng Long, Huỳnh Ngọc Thanh, 

Nguyễn Đặng Trí Tín. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

3 Tiếng Anh 9 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Chi, Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy 

Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần Thị 

Hiếu Thủy. 

Global Success 
Giáo dục 

Việt Nam 

4 
Lịch sử và 

Địa lí 9 

Hà Bích Liên, Hồ Thanh Tâm (đồng Chủ 

biên phần Lịch sử), Lê Phụng Hoàng, 

Nhữ Thị Phương Lan, Nguyễn Trà My, 

Trần Viết Ngạc, Nguyễn Văn Phượng, 

Nguyễn Kim Tường Vy; Nguyễn Kim 

Hồng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), 

Huỳnh Phẩm Dũng Phát (Chủ biên phần 

Địa lí), Trần Ngọc Điệp, Nguyễn Hà 

Quỳnh Giao, Tạ Đức Hiếu, Hoàng Thị 

Kiều Oanh, Trần Quốc Việt. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

5 
Khoa học 

tự nhiên 9 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân Tám 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Công Chung, 

Trần Hoàng Đương, Phạm Thị Hương, 

Trần Hoàng Nghiêm, Lê Cao Phan, Hoàng 

Vĩnh Phú, Nguyễn Tấn Trung. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

6 
Giáo dục 

công dân 9 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Bùi 

Hồng Quân (Chủ biên), Đào Lê Hòa An, 

Trần Tuấn Anh, Nguyễn Thanh Huân, 

Đỗ Công Nam, Cao Thành Tấn. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 9 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Cổ Tồn Minh Đăng, Hồ Thị Hồng, 

Nguyễn Tấn Phong, Đoàn Thị Ái Phương, 

Đào Thị Thoả, Nguyễn Thanh Tùng. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

8 Âm nhạc 9 

Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai 

(đồng Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Hảo 

(Chủ biên), Lương Diệu Ánh, Nguyễn 

Thị Ái Chiêu, Trần Đức Lâm, Lương 

Minh Tân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

9 Mỹ thuật 9 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 

Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, 

Trần Thị Vân. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

10 
Giáo dục 

thể chất 9 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Lưu Trí 

Dũng (Chủ biên), Lê Minh Chí, Nguyễn 

Trung Kiên, Nguyễn Thiên Lý, Lê Phước 

Thật, Nguyễn Thị Thủy Trâm, Phạm 

Thái Vinh. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

11 

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp 9 

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Hồng Kiên (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Bích Liên, Lại Thị Yến Ngọc, Trần 

Thị Quỳnh Trang, Phạm Đình Văn. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

12 

Công nghệ 9 

(Định hướng 

nghề nghiệp) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

13 

Công nghệ 9 
(Mô đun Lắp 

đặt mạng điện 

trong nhà) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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3. Trường THCS Hoàng Xuân Nhị (có 15 sách giáo khoa lớp 9) 

TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

1 

Ngữ văn 9 

Tập 1 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Dương Thị 

Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn 

Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9 

Tập 2 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Phan Thanh 

Hùng, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị 

Minh Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, 

Phan Thu Vân. 

2 
Toán 9 

(Tập 1, 2) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần 

Đức Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Văn Hiển, Ngô 

Hoàng Long, Huỳnh Ngọc Thanh, 

Nguyễn Đặng Trí Tín. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

3 Tiếng Anh 9 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Chi, Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy 

Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần Thị 

Hiếu Thủy. 

Global Success 
Giáo dục 

Việt Nam 

4 
Lịch sử và 

Địa lí 9 

Hà Bích Liên, Hồ Thanh Tâm (đồng Chủ 

biên phần Lịch sử), Lê Phụng Hoàng, 

Nhữ Thị Phương Lan, Nguyễn Trà My, 

Trần Viết Ngạc, Nguyễn Văn Phượng, 

Nguyễn Kim Tường Vy; Nguyễn Kim 

Hồng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), 

Huỳnh Phẩm Dũng Phát (Chủ biên phần 

Địa lí), Trần Ngọc Điệp, Nguyễn Hà 

Quỳnh Giao, Tạ Đức Hiếu, Hoàng Thị 

Kiều Oanh, Trần Quốc Việt. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

5 
Khoa học 

tự nhiên 9 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân Tám 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Công Chung, 

Trần Hoàng Đương, Phạm Thị Hương, 

Trần Hoàng Nghiêm, Lê Cao Phan, Hoàng 

Vĩnh Phú, Nguyễn Tấn Trung. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

6 
Giáo dục 

công dân 9 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Bùi 

Hồng Quân (Chủ biên), Đào Lê Hòa An, 

Trần Tuấn Anh, Nguyễn Thanh Huân, 

Đỗ Công Nam, Cao Thành Tấn. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 9 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Cổ Tồn Minh Đăng, Hồ Thị Hồng, 

Nguyễn Tấn Phong, Đoàn Thị Ái Phương, 

Đào Thị Thoả, Nguyễn Thanh Tùng. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

8 Âm nhạc 9 

Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai 

(đồng Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Hảo 

(Chủ biên), Lương Diệu Ánh, Nguyễn 

Thị Ái Chiêu, Trần Đức Lâm, Lương 

Minh Tân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

9 Mỹ thuật 9 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 

Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, 

Trần Thị Vân. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

10 
Giáo dục 

thể chất 9 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Lưu Trí 

Dũng (Chủ biên), Lê Minh Chí, Nguyễn 

Trung Kiên, Nguyễn Thiên Lý, Lê Phước 

Thật, Nguyễn Thị Thủy Trâm, Phạm 

Thái Vinh. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

11 

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp 9 

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Hồng Kiên (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Bích Liên, Lại Thị Yến Ngọc, Trần 

Thị Quỳnh Trang, Phạm Đình Văn. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

12 

Công nghệ 9 

(Định hướng 

nghề nghiệp) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

13 

Công nghệ 9 
(Mô đun Lắp 

đặt mạng điện 

trong nhà) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

14 

Công nghệ 9 

(Mô đun Cắt 

may) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

15 

Công nghệ 9 

(Mô đun 

Nông nghiệp 

4.0) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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4. Trường THCS Lê Hồng Phong (có 13 sách giáo khoa lớp 9) 

TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

1 

Ngữ văn 9 

Tập 1 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Dương Thị 

Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn 

Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9 

Tập 2 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Phan Thanh 

Hùng, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị 

Minh Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, 

Phan Thu Vân. 

2 
Toán 9 

(Tập 1, 2) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần 

Đức Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Văn Hiển, Ngô 

Hoàng Long, Huỳnh Ngọc Thanh, 

Nguyễn Đặng Trí Tín. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

3 Tiếng Anh 9 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Chi, Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy 

Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần Thị 

Hiếu Thủy. 

Global Success 
Giáo dục 

Việt Nam 

4 
Lịch sử và 

Địa lí 9 

Hà Bích Liên, Hồ Thanh Tâm (đồng Chủ 

biên phần Lịch sử), Lê Phụng Hoàng, 

Nhữ Thị Phương Lan, Nguyễn Trà My, 

Trần Viết Ngạc, Nguyễn Văn Phượng, 

Nguyễn Kim Tường Vy; Nguyễn Kim 

Hồng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), 

Huỳnh Phẩm Dũng Phát (Chủ biên phần 

Địa lí), Trần Ngọc Điệp, Nguyễn Hà 

Quỳnh Giao, Tạ Đức Hiếu, Hoàng Thị 

Kiều Oanh, Trần Quốc Việt. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

5 
Khoa học 

tự nhiên 9 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân Tám 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Công Chung, 

Trần Hoàng Đương, Phạm Thị Hương, 

Trần Hoàng Nghiêm, Lê Cao Phan, Hoàng 

Vĩnh Phú, Nguyễn Tấn Trung. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

6 
Giáo dục 

công dân 9 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Bùi 

Hồng Quân (Chủ biên), Đào Lê Hòa An, 

Trần Tuấn Anh, Nguyễn Thanh Huân, 

Đỗ Công Nam, Cao Thành Tấn. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 9 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Cổ Tồn Minh Đăng, Hồ Thị Hồng, 

Nguyễn Tấn Phong, Đoàn Thị Ái Phương, 

Đào Thị Thoả, Nguyễn Thanh Tùng. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

8 Âm nhạc 9 

Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai 

(đồng Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Hảo 

(Chủ biên), Lương Diệu Ánh, Nguyễn 

Thị Ái Chiêu, Trần Đức Lâm, Lương 

Minh Tân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

9 Mỹ thuật 9 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 

Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, 

Trần Thị Vân. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

10 
Giáo dục 

thể chất 9 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Lưu Trí 

Dũng (Chủ biên), Lê Minh Chí, Nguyễn 

Trung Kiên, Nguyễn Thiên Lý, Lê Phước 

Thật, Nguyễn Thị Thủy Trâm, Phạm 

Thái Vinh. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

11 

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp 9 

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Hồng Kiên (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Bích Liên, Lại Thị Yến Ngọc, Trần 

Thị Quỳnh Trang, Phạm Đình Văn. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

12 

Công nghệ 9 

(Định hướng 

nghề nghiệp) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

13 

Công nghệ 9 

(Mô đun Cắt 

may) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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5. Trường THCS Lý Tự Trọng (có 13 sách giáo khoa lớp 9) 

TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

1 

Ngữ văn 9 

Tập 1 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Dương Thị 

Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn 

Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9 

Tập 2 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Phan Thanh 

Hùng, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị 

Minh Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, 

Phan Thu Vân. 

2 
Toán 9 

(Tập 1, 2) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần 

Đức Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Văn Hiển, Ngô 

Hoàng Long, Huỳnh Ngọc Thanh, 

Nguyễn Đặng Trí Tín. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

3 Tiếng Anh 9 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Chi, Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy 

Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần Thị 

Hiếu Thủy. 

Global Success 
Giáo dục 

Việt Nam 

4 
Lịch sử và 

Địa lí 9 

Hà Bích Liên, Hồ Thanh Tâm (đồng Chủ 

biên phần Lịch sử), Lê Phụng Hoàng, 

Nhữ Thị Phương Lan, Nguyễn Trà My, 

Trần Viết Ngạc, Nguyễn Văn Phượng, 

Nguyễn Kim Tường Vy; Nguyễn Kim 

Hồng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), 

Huỳnh Phẩm Dũng Phát (Chủ biên phần 

Địa lí), Trần Ngọc Điệp, Nguyễn Hà 

Quỳnh Giao, Tạ Đức Hiếu, Hoàng Thị 

Kiều Oanh, Trần Quốc Việt. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

5 
Khoa học 

tự nhiên 9 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân Tám 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Công Chung, 

Trần Hoàng Đương, Phạm Thị Hương, 

Trần Hoàng Nghiêm, Lê Cao Phan, Hoàng 

Vĩnh Phú, Nguyễn Tấn Trung. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

6 
Giáo dục 

công dân 9 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Bùi 

Hồng Quân (Chủ biên), Đào Lê Hòa An, 

Trần Tuấn Anh, Nguyễn Thanh Huân, 

Đỗ Công Nam, Cao Thành Tấn. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 9 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Cổ Tồn Minh Đăng, Hồ Thị Hồng, 

Nguyễn Tấn Phong, Đoàn Thị Ái Phương, 

Đào Thị Thoả, Nguyễn Thanh Tùng. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

8 Âm nhạc 9 

Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai 

(đồng Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Hảo 

(Chủ biên), Lương Diệu Ánh, Nguyễn 

Thị Ái Chiêu, Trần Đức Lâm, Lương 

Minh Tân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

9 Mỹ thuật 9 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 

Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, 

Trần Thị Vân. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

10 
Giáo dục 

thể chất 9 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Lưu Trí 

Dũng (Chủ biên), Lê Minh Chí, Nguyễn 

Trung Kiên, Nguyễn Thiên Lý, Lê Phước 

Thật, Nguyễn Thị Thủy Trâm, Phạm 

Thái Vinh. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

11 

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp 9 

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Hồng Kiên (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Bích Liên, Lại Thị Yến Ngọc, Trần 

Thị Quỳnh Trang, Phạm Đình Văn. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

12 

Công nghệ 9 

(Định hướng 

nghề nghiệp) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

13 

Công nghệ 9 
(Mô đun Lắp 

đặt mạng điện 

trong nhà) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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6. Trường THCS Nguyễn Thái Bình (có 13 sách giáo khoa lớp 9) 

TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

1 

Ngữ văn 9 

Tập 1 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Dương Thị 

Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn 

Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9 

Tập 2 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Phan Thanh 

Hùng, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị 

Minh Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, 

Phan Thu Vân. 

2 
Toán 9 

(Tập 1, 2) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần 

Đức Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Văn Hiển, Ngô 

Hoàng Long, Huỳnh Ngọc Thanh, 

Nguyễn Đặng Trí Tín. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

3 Tiếng Anh 9 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Chi, Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy 

Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần Thị 

Hiếu Thủy. 

Global Success 
Giáo dục 

Việt Nam 

4 
Lịch sử và 

Địa lí 9 

Hà Bích Liên, Hồ Thanh Tâm (đồng Chủ 

biên phần Lịch sử), Lê Phụng Hoàng, 

Nhữ Thị Phương Lan, Nguyễn Trà My, 

Trần Viết Ngạc, Nguyễn Văn Phượng, 

Nguyễn Kim Tường Vy; Nguyễn Kim 

Hồng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), 

Huỳnh Phẩm Dũng Phát (Chủ biên phần 

Địa lí), Trần Ngọc Điệp, Nguyễn Hà 

Quỳnh Giao, Tạ Đức Hiếu, Hoàng Thị 

Kiều Oanh, Trần Quốc Việt. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

5 
Khoa học 

tự nhiên 9 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân Tám 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Công Chung, 

Trần Hoàng Đương, Phạm Thị Hương, 

Trần Hoàng Nghiêm, Lê Cao Phan, Hoàng 

Vĩnh Phú, Nguyễn Tấn Trung. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

6 
Giáo dục 

công dân 9 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Bùi 

Hồng Quân (Chủ biên), Đào Lê Hòa An, 

Trần Tuấn Anh, Nguyễn Thanh Huân, 

Đỗ Công Nam, Cao Thành Tấn. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 9 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Cổ Tồn Minh Đăng, Hồ Thị Hồng, 

Nguyễn Tấn Phong, Đoàn Thị Ái Phương, 

Đào Thị Thoả, Nguyễn Thanh Tùng. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

8 Âm nhạc 9 

Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai 

(đồng Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Hảo 

(Chủ biên), Lương Diệu Ánh, Nguyễn 

Thị Ái Chiêu, Trần Đức Lâm, Lương 

Minh Tân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

9 Mỹ thuật 9 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 

Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, 

Trần Thị Vân. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

10 
Giáo dục 

thể chất 9 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Lưu Trí 

Dũng (Chủ biên), Lê Minh Chí, Nguyễn 

Trung Kiên, Nguyễn Thiên Lý, Lê Phước 

Thật, Nguyễn Thị Thủy Trâm, Phạm 

Thái Vinh. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

11 

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp 9 

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Hồng Kiên (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Bích Liên, Lại Thị Yến Ngọc, Trần 

Thị Quỳnh Trang, Phạm Đình Văn. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

12 

Công nghệ 9 

(Định hướng 

nghề nghiệp) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

13 

Công nghệ 9 
(Mô đun 

Nông nghiệp 

4.0) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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7. Trường THCS Nguyễn Mai (có 15 sách giáo khoa lớp 9) 

TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

1 

Ngữ văn 9 

Tập 1 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Dương Thị 

Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn 

Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9 

Tập 2 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Phan Thanh 

Hùng, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị 

Minh Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, 

Phan Thu Vân. 

2 
Toán 9 

(Tập 1, 2) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần 

Đức Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Văn Hiển, Ngô 

Hoàng Long, Huỳnh Ngọc Thanh, 

Nguyễn Đặng Trí Tín. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

3 Tiếng Anh 9 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Chi, Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy 

Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần Thị 

Hiếu Thủy. 

Global Success 
Giáo dục 

Việt Nam 

4 
Lịch sử và 

Địa lí 9 

Hà Bích Liên, Hồ Thanh Tâm (đồng Chủ 

biên phần Lịch sử), Lê Phụng Hoàng, 

Nhữ Thị Phương Lan, Nguyễn Trà My, 

Trần Viết Ngạc, Nguyễn Văn Phượng, 

Nguyễn Kim Tường Vy; Nguyễn Kim 

Hồng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), 

Huỳnh Phẩm Dũng Phát (Chủ biên phần 

Địa lí), Trần Ngọc Điệp, Nguyễn Hà 

Quỳnh Giao, Tạ Đức Hiếu, Hoàng Thị 

Kiều Oanh, Trần Quốc Việt. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

5 
Khoa học 

tự nhiên 9 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân Tám 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Công Chung, 

Trần Hoàng Đương, Phạm Thị Hương, 

Trần Hoàng Nghiêm, Lê Cao Phan, Hoàng 

Vĩnh Phú, Nguyễn Tấn Trung. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

6 
Giáo dục 

công dân 9 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Bùi 

Hồng Quân (Chủ biên), Đào Lê Hòa An, 

Trần Tuấn Anh, Nguyễn Thanh Huân, 

Đỗ Công Nam, Cao Thành Tấn. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 9 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Cổ Tồn Minh Đăng, Hồ Thị Hồng, 

Nguyễn Tấn Phong, Đoàn Thị Ái Phương, 

Đào Thị Thoả, Nguyễn Thanh Tùng. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

8 Âm nhạc 9 

Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai 

(đồng Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Hảo 

(Chủ biên), Lương Diệu Ánh, Nguyễn 

Thị Ái Chiêu, Trần Đức Lâm, Lương 

Minh Tân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 



 

 

 

80 

TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

9 Mỹ thuật 9 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 

Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, 

Trần Thị Vân. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

10 
Giáo dục 

thể chất 9 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Lưu Trí 

Dũng (Chủ biên), Lê Minh Chí, Nguyễn 

Trung Kiên, Nguyễn Thiên Lý, Lê Phước 

Thật, Nguyễn Thị Thủy Trâm, Phạm 

Thái Vinh. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

11 

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp 9 

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Hồng Kiên (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Bích Liên, Lại Thị Yến Ngọc, Trần 

Thị Quỳnh Trang, Phạm Đình Văn. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

12 

Công nghệ 9 

(Định hướng 

nghề nghiệp) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

13 

Công nghệ 9 
(Mô đun Lắp 

đặt mạng điện 

trong nhà) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

14 

Công nghệ 9 

(Mô đun Cắt 

may) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

15 

Công nghệ 9 

(Mô đun 

Nông nghiệp 

4.0) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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8. Trường THCS Nguyễn Trung Trực (có 15 sách giáo khoa lớp 9) 

TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

1 

Ngữ văn 9 

Tập 1 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Dương Thị 

Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn 

Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9 

Tập 2 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Phan Thanh 

Hùng, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị 

Minh Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, 

Phan Thu Vân. 

2 
Toán 9 

(Tập 1, 2) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần 

Đức Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Văn Hiển, Ngô 

Hoàng Long, Huỳnh Ngọc Thanh, 

Nguyễn Đặng Trí Tín. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

3 Tiếng Anh 9 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Chi, Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy 

Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần Thị 

Hiếu Thủy. 

Global Success 
Giáo dục 

Việt Nam 

4 
Lịch sử và 

Địa lí 9 

Hà Bích Liên, Hồ Thanh Tâm (đồng Chủ 

biên phần Lịch sử), Lê Phụng Hoàng, 

Nhữ Thị Phương Lan, Nguyễn Trà My, 

Trần Viết Ngạc, Nguyễn Văn Phượng, 

Nguyễn Kim Tường Vy; Nguyễn Kim 

Hồng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), 

Huỳnh Phẩm Dũng Phát (Chủ biên phần 

Địa lí), Trần Ngọc Điệp, Nguyễn Hà 

Quỳnh Giao, Tạ Đức Hiếu, Hoàng Thị 

Kiều Oanh, Trần Quốc Việt. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

5 
Khoa học 

tự nhiên 9 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân Tám 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Công Chung, 

Trần Hoàng Đương, Phạm Thị Hương, 

Trần Hoàng Nghiêm, Lê Cao Phan, Hoàng 

Vĩnh Phú, Nguyễn Tấn Trung. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

6 
Giáo dục 

công dân 9 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Bùi 

Hồng Quân (Chủ biên), Đào Lê Hòa An, 

Trần Tuấn Anh, Nguyễn Thanh Huân, 

Đỗ Công Nam, Cao Thành Tấn. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 9 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Cổ Tồn Minh Đăng, Hồ Thị Hồng, 

Nguyễn Tấn Phong, Đoàn Thị Ái Phương, 

Đào Thị Thoả, Nguyễn Thanh Tùng. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

8 Âm nhạc 9 

Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai 

(đồng Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Hảo 

(Chủ biên), Lương Diệu Ánh, Nguyễn 

Thị Ái Chiêu, Trần Đức Lâm, Lương 

Minh Tân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 



 

 

 

82 

TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

9 Mỹ thuật 9 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 

Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, 

Trần Thị Vân. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

10 
Giáo dục 

thể chất 9 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Lưu Trí 

Dũng (Chủ biên), Lê Minh Chí, Nguyễn 

Trung Kiên, Nguyễn Thiên Lý, Lê Phước 

Thật, Nguyễn Thị Thủy Trâm, Phạm 

Thái Vinh. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

11 

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp 9 

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Hồng Kiên (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Bích Liên, Lại Thị Yến Ngọc, Trần 

Thị Quỳnh Trang, Phạm Đình Văn. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

12 

Công nghệ 9 

(Định hướng 

nghề nghiệp) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

13 

Công nghệ 9 
(Mô đun Lắp 

đặt mạng điện 

trong nhà) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

14 

Công nghệ 9 

(Mô đun Cắt 

may) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

15 

Công nghệ 9 

(Mô đun 

Nông nghiệp 

4.0) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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9. Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (có 13 sách giáo khoa lớp 9) 

TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

1 

Ngữ văn 9 

Tập 1 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Dương Thị 

Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn 

Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9 

Tập 2 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Phan Thanh 

Hùng, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị 

Minh Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, 

Phan Thu Vân. 

2 
Toán 9 

(Tập 1, 2) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần 

Đức Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Văn Hiển, Ngô 

Hoàng Long, Huỳnh Ngọc Thanh, 

Nguyễn Đặng Trí Tín. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

3 Tiếng Anh 9 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Chi, Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy 

Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần Thị 

Hiếu Thủy. 

Global Success 
Giáo dục 

Việt Nam 

4 
Lịch sử và 

Địa lí 9 

Hà Bích Liên, Hồ Thanh Tâm (đồng Chủ 

biên phần Lịch sử), Lê Phụng Hoàng, 

Nhữ Thị Phương Lan, Nguyễn Trà My, 

Trần Viết Ngạc, Nguyễn Văn Phượng, 

Nguyễn Kim Tường Vy; Nguyễn Kim 

Hồng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), 

Huỳnh Phẩm Dũng Phát (Chủ biên phần 

Địa lí), Trần Ngọc Điệp, Nguyễn Hà 

Quỳnh Giao, Tạ Đức Hiếu, Hoàng Thị 

Kiều Oanh, Trần Quốc Việt. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

5 
Khoa học 

tự nhiên 9 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân Tám 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Công Chung, 

Trần Hoàng Đương, Phạm Thị Hương, 

Trần Hoàng Nghiêm, Lê Cao Phan, Hoàng 

Vĩnh Phú, Nguyễn Tấn Trung. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

6 
Giáo dục 

công dân 9 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Bùi 

Hồng Quân (Chủ biên), Đào Lê Hòa An, 

Trần Tuấn Anh, Nguyễn Thanh Huân, 

Đỗ Công Nam, Cao Thành Tấn. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 9 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Cổ Tồn Minh Đăng, Hồ Thị Hồng, 

Nguyễn Tấn Phong, Đoàn Thị Ái Phương, 

Đào Thị Thoả, Nguyễn Thanh Tùng. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

8 Âm nhạc 9 

Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai 

(đồng Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Hảo 

(Chủ biên), Lương Diệu Ánh, Nguyễn 

Thị Ái Chiêu, Trần Đức Lâm, Lương 

Minh Tân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 



 

 

 

84 

TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

9 Mỹ thuật 9 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 

Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, 

Trần Thị Vân. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

10 
Giáo dục 

thể chất 9 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Lưu Trí 

Dũng (Chủ biên), Lê Minh Chí, Nguyễn 

Trung Kiên, Nguyễn Thiên Lý, Lê Phước 

Thật, Nguyễn Thị Thủy Trâm, Phạm 

Thái Vinh. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

11 

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp 9 

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Hồng Kiên (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Bích Liên, Lại Thị Yến Ngọc, Trần 

Thị Quỳnh Trang, Phạm Đình Văn. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

12 

Công nghệ 9 

(Định hướng 

nghề nghiệp) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

13 

Công nghệ 9 
(Mô 

đunNông 

nghiệp 4.0) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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10. Trường Tiểu học và THCS Trần Ngọc Hy (có 15 sách giáo khoa lớp 9) 

TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

1 

Ngữ văn 9 

Tập 1 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Dương Thị 

Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn 

Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9 

Tập 2 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Phan Thanh 

Hùng, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị 

Minh Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, 

Phan Thu Vân. 

2 
Toán 9 

(Tập 1, 2) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần 

Đức Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Văn Hiển, Ngô 

Hoàng Long, Huỳnh Ngọc Thanh, 

Nguyễn Đặng Trí Tín. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

3 Tiếng Anh 9 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Chi, Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy 

Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần Thị 

Hiếu Thủy. 

Global Success 
Giáo dục 

Việt Nam 

4 
Lịch sử và 

Địa lí 9 

Hà Bích Liên, Hồ Thanh Tâm (đồng Chủ 

biên phần Lịch sử), Lê Phụng Hoàng, 

Nhữ Thị Phương Lan, Nguyễn Trà My, 

Trần Viết Ngạc, Nguyễn Văn Phượng, 

Nguyễn Kim Tường Vy; Nguyễn Kim 

Hồng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), 

Huỳnh Phẩm Dũng Phát (Chủ biên phần 

Địa lí), Trần Ngọc Điệp, Nguyễn Hà 

Quỳnh Giao, Tạ Đức Hiếu, Hoàng Thị 

Kiều Oanh, Trần Quốc Việt. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

5 
Khoa học 

tự nhiên 9 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân Tám 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Công Chung, 

Trần Hoàng Đương, Phạm Thị Hương, 

Trần Hoàng Nghiêm, Lê Cao Phan, Hoàng 

Vĩnh Phú, Nguyễn Tấn Trung. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

6 
Giáo dục 

công dân 9 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Bùi 

Hồng Quân (Chủ biên), Đào Lê Hòa An, 

Trần Tuấn Anh, Nguyễn Thanh Huân, 

Đỗ Công Nam, Cao Thành Tấn. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 9 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Cổ Tồn Minh Đăng, Hồ Thị Hồng, 

Nguyễn Tấn Phong, Đoàn Thị Ái Phương, 

Đào Thị Thoả, Nguyễn Thanh Tùng. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

8 Âm nhạc 9 

Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai 

(đồng Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Hảo 

(Chủ biên), Lương Diệu Ánh, Nguyễn 

Thị Ái Chiêu, Trần Đức Lâm, Lương 

Minh Tân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

9 Mỹ thuật 9 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 

Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, 

Trần Thị Vân. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

10 
Giáo dục 

thể chất 9 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Lưu Trí 

Dũng (Chủ biên), Lê Minh Chí, Nguyễn 

Trung Kiên, Nguyễn Thiên Lý, Lê Phước 

Thật, Nguyễn Thị Thủy Trâm, Phạm 

Thái Vinh. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

11 

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp 9 

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Hồng Kiên (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Bích Liên, Lại Thị Yến Ngọc, Trần 

Thị Quỳnh Trang, Phạm Đình Văn. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

12 

Công nghệ 9 

(Định hướng 

nghề nghiệp) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

13 

Công nghệ 9 
(Mô đun Lắp 

đặt mạng điện 

trong nhà) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

14 

Công nghệ 9 

(Mô đun Cắt 

may) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

15 

Công nghệ 9 

(Mô đun 

Nông nghiệp 

4.0) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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11. Trường Tiểu học và THCS Đỗ Thừa Tự (có 13 sách giáo khoa lớp 9) 

TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

1 

Ngữ văn 9 

Tập 1 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Dương Thị 

Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn 

Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9 

Tập 2 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Phan Thanh 

Hùng, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị 

Minh Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, 

Phan Thu Vân. 

2 
Toán 9 

(Tập 1, 2) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần 

Đức Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Văn Hiển, Ngô 

Hoàng Long, Huỳnh Ngọc Thanh, 

Nguyễn Đặng Trí Tín. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

3 Tiếng Anh 9 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Chi, Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy 

Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần Thị 

Hiếu Thủy. 

Global Success 
Giáo dục 

Việt Nam 

4 
Lịch sử và 

Địa lí 9 

Hà Bích Liên, Hồ Thanh Tâm (đồng Chủ 

biên phần Lịch sử), Lê Phụng Hoàng, 

Nhữ Thị Phương Lan, Nguyễn Trà My, 

Trần Viết Ngạc, Nguyễn Văn Phượng, 

Nguyễn Kim Tường Vy; Nguyễn Kim 

Hồng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), 

Huỳnh Phẩm Dũng Phát (Chủ biên phần 

Địa lí), Trần Ngọc Điệp, Nguyễn Hà 

Quỳnh Giao, Tạ Đức Hiếu, Hoàng Thị 

Kiều Oanh, Trần Quốc Việt. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

5 
Khoa học 

tự nhiên 9 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân Tám 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Công Chung, 

Trần Hoàng Đương, Phạm Thị Hương, 

Trần Hoàng Nghiêm, Lê Cao Phan, Hoàng 

Vĩnh Phú, Nguyễn Tấn Trung. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

6 
Giáo dục 

công dân 9 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Bùi 

Hồng Quân (Chủ biên), Đào Lê Hòa An, 

Trần Tuấn Anh, Nguyễn Thanh Huân, 

Đỗ Công Nam, Cao Thành Tấn. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 9 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Cổ Tồn Minh Đăng, Hồ Thị Hồng, 

Nguyễn Tấn Phong, Đoàn Thị Ái Phương, 

Đào Thị Thoả, Nguyễn Thanh Tùng. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

8 Âm nhạc 9 

Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai 

(đồng Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Hảo 

(Chủ biên), Lương Diệu Ánh, Nguyễn 

Thị Ái Chiêu, Trần Đức Lâm, Lương 

Minh Tân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 



 

 

 

88 

TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

9 Mỹ thuật 9 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 

Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, 

Trần Thị Vân. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

10 
Giáo dục 

thể chất 9 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Lưu Trí 

Dũng (Chủ biên), Lê Minh Chí, Nguyễn 

Trung Kiên, Nguyễn Thiên Lý, Lê Phước 

Thật, Nguyễn Thị Thủy Trâm, Phạm 

Thái Vinh. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

11 

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp 9 

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Hồng Kiên (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Bích Liên, Lại Thị Yến Ngọc, Trần 

Thị Quỳnh Trang, Phạm Đình Văn. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

12 

Công nghệ 9 

(Định hướng 

nghề nghiệp) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

13 

Công nghệ 9 
(Mô đun 

Nông nghiệp 

4.0) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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12. Trường THCS và THPT Khánh An (có 13 sách giáo khoa lớp 9) 

TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

1 

Ngữ văn 9 

Tập 1 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Dương Thị 

Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn 

Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9 

Tập 2 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Phan Thanh 

Hùng, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị 

Minh Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, 

Phan Thu Vân. 

2 
Toán 9 

(Tập 1, 2) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần 

Đức Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Văn Hiển, Ngô 

Hoàng Long, Huỳnh Ngọc Thanh, 

Nguyễn Đặng Trí Tín. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

3 Tiếng Anh 9 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Chi, Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy 

Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần Thị 

Hiếu Thủy. 

Global Success 
Giáo dục 

Việt Nam 

4 
Lịch sử và 

Địa lí 9 

Hà Bích Liên, Hồ Thanh Tâm (đồng Chủ 

biên phần Lịch sử), Lê Phụng Hoàng, 

Nhữ Thị Phương Lan, Nguyễn Trà My, 

Trần Viết Ngạc, Nguyễn Văn Phượng, 

Nguyễn Kim Tường Vy; Nguyễn Kim 

Hồng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), 

Huỳnh Phẩm Dũng Phát (Chủ biên phần 

Địa lí), Trần Ngọc Điệp, Nguyễn Hà 

Quỳnh Giao, Tạ Đức Hiếu, Hoàng Thị 

Kiều Oanh, Trần Quốc Việt. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

5 
Khoa học 

tự nhiên 9 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân Tám 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Công Chung, 

Trần Hoàng Đương, Phạm Thị Hương, 

Trần Hoàng Nghiêm, Lê Cao Phan, Hoàng 

Vĩnh Phú, Nguyễn Tấn Trung. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

6 
Giáo dục 

công dân 9 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Bùi 

Hồng Quân (Chủ biên), Đào Lê Hòa An, 

Trần Tuấn Anh, Nguyễn Thanh Huân, 

Đỗ Công Nam, Cao Thành Tấn. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 9 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Cổ Tồn Minh Đăng, Hồ Thị Hồng, 

Nguyễn Tấn Phong, Đoàn Thị Ái Phương, 

Đào Thị Thoả, Nguyễn Thanh Tùng. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

8 Âm nhạc 9 

Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai 

(đồng Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Hảo 

(Chủ biên), Lương Diệu Ánh, Nguyễn 

Thị Ái Chiêu, Trần Đức Lâm, Lương 

Minh Tân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

9 Mỹ thuật 9 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 

Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, 

Trần Thị Vân. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

10 
Giáo dục 

thể chất 9 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Lưu Trí 

Dũng (Chủ biên), Lê Minh Chí, Nguyễn 

Trung Kiên, Nguyễn Thiên Lý, Lê Phước 

Thật, Nguyễn Thị Thủy Trâm, Phạm 

Thái Vinh. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

11 

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp 9 

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Hồng Kiên (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Bích Liên, Lại Thị Yến Ngọc, Trần 

Thị Quỳnh Trang, Phạm Đình Văn. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

12 

Công nghệ 9 

(Định hướng 

nghề nghiệp) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

13 

Công nghệ 9 
(Mô 

đunNông 

nghiệp 4.0) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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IV. HUYỆN TRẦN VĂN THỜI (Gồm có: 21 cơ sở giáo dục) 

1. Trường THCS 1 Khánh Hải (có 15 sách giáo khoa lớp 9) 

TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

1 

Ngữ văn 9 

Tập 1 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Dương Thị 

Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn 

Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9 

Tập 2 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Phan Thanh 

Hùng, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị 

Minh Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, 

Phan Thu Vân. 

2 
Toán 9 

(Tập 1, 2) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần 

Đức Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Văn Hiển, Ngô 

Hoàng Long, Huỳnh Ngọc Thanh, 

Nguyễn Đặng Trí Tín. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

3 Tiếng Anh 9 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Chi, Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy 

Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần Thị 

Hiếu Thủy. 

Global Success 
Giáo dục 

Việt Nam 

4 
Lịch sử và 

Địa lí 9 

Hà Bích Liên, Hồ Thanh Tâm (đồng Chủ 

biên phần Lịch sử), Lê Phụng Hoàng, 

Nhữ Thị Phương Lan, Nguyễn Trà My, 

Trần Viết Ngạc, Nguyễn Văn Phượng, 

Nguyễn Kim Tường Vy; Nguyễn Kim 

Hồng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), 

Huỳnh Phẩm Dũng Phát (Chủ biên phần 

Địa lí), Trần Ngọc Điệp, Nguyễn Hà 

Quỳnh Giao, Tạ Đức Hiếu, Hoàng Thị 

Kiều Oanh, Trần Quốc Việt. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

5 
Khoa học 

tự nhiên 9 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân Tám 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Công Chung, 

Trần Hoàng Đương, Phạm Thị Hương, 

Trần Hoàng Nghiêm, Lê Cao Phan, Hoàng 

Vĩnh Phú, Nguyễn Tấn Trung. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

6 
Giáo dục 

công dân 9 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Bùi 

Hồng Quân (Chủ biên), Đào Lê Hòa An, 

Trần Tuấn Anh, Nguyễn Thanh Huân, 

Đỗ Công Nam, Cao Thành Tấn. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 9 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Cổ Tồn Minh Đăng, Hồ Thị Hồng, 

Nguyễn Tấn Phong, Đoàn Thị Ái Phương, 

Đào Thị Thoả, Nguyễn Thanh Tùng. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

8 Âm nhạc 9 

Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai 

(đồng Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Hảo 

(Chủ biên), Lương Diệu Ánh, Nguyễn 

Thị Ái Chiêu, Trần Đức Lâm, Lương 

Minh Tân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

9 Mỹ thuật 9 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 

Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, 

Trần Thị Vân. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

10 
Giáo dục 

thể chất 9 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Lưu Trí 

Dũng (Chủ biên), Lê Minh Chí, Nguyễn 

Trung Kiên, Nguyễn Thiên Lý, Lê Phước 

Thật, Nguyễn Thị Thủy Trâm, Phạm 

Thái Vinh. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

11 

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp 9 

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Hồng Kiên (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Bích Liên, Lại Thị Yến Ngọc, Trần 

Thị Quỳnh Trang, Phạm Đình Văn. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Công nghệ 9 
(Định hướng 

nghề nghiệp) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

13 

Công nghệ 9 
(Mô đun Lắp 

đặt mạng điện 

trong nhà) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

14 

Công nghệ 9 

(Mô đun Cắt 

may) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

15 

Công nghệ 9 

(Mô đun 

Nông nghiệp 

4.0) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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2. Trường THPT Phong Lạc (có 15 sách giáo khoa lớp 9) 

TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

1 

Ngữ văn 9 

Tập 1 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Dương Thị 

Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn 

Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9 

Tập 2 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Phan Thanh 

Hùng, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị 

Minh Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, 

Phan Thu Vân. 

2 
Toán 9 

(Tập 1, 2) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần 

Đức Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Văn Hiển, Ngô 

Hoàng Long, Huỳnh Ngọc Thanh, 

Nguyễn Đặng Trí Tín. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

3 Tiếng Anh 9 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Chi, Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy 

Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần Thị 

Hiếu Thủy. 

Global Success 
Giáo dục 

Việt Nam 

4 
Lịch sử và 

Địa lí 9 

Hà Bích Liên, Hồ Thanh Tâm (đồng Chủ 

biên phần Lịch sử), Lê Phụng Hoàng, 

Nhữ Thị Phương Lan, Nguyễn Trà My, 

Trần Viết Ngạc, Nguyễn Văn Phượng, 

Nguyễn Kim Tường Vy; Nguyễn Kim 

Hồng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), 

Huỳnh Phẩm Dũng Phát (Chủ biên phần 

Địa lí), Trần Ngọc Điệp, Nguyễn Hà 

Quỳnh Giao, Tạ Đức Hiếu, Hoàng Thị 

Kiều Oanh, Trần Quốc Việt. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

5 
Khoa học 

tự nhiên 9 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân Tám 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Công Chung, 

Trần Hoàng Đương, Phạm Thị Hương, 

Trần Hoàng Nghiêm, Lê Cao Phan, Hoàng 

Vĩnh Phú, Nguyễn Tấn Trung. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

6 
Giáo dục 

công dân 9 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Bùi 

Hồng Quân (Chủ biên), Đào Lê Hòa An, 

Trần Tuấn Anh, Nguyễn Thanh Huân, 

Đỗ Công Nam, Cao Thành Tấn. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 9 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Cổ Tồn Minh Đăng, Hồ Thị Hồng, 

Nguyễn Tấn Phong, Đoàn Thị Ái Phương, 

Đào Thị Thoả, Nguyễn Thanh Tùng. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

8 Âm nhạc 9 

Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai 

(đồng Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Hảo 

(Chủ biên), Lương Diệu Ánh, Nguyễn 

Thị Ái Chiêu, Trần Đức Lâm, Lương 

Minh Tân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

9 Mỹ thuật 9 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 

Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, 

Trần Thị Vân. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

10 
Giáo dục 

thể chất 9 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Lưu Trí 

Dũng (Chủ biên), Lê Minh Chí, Nguyễn 

Trung Kiên, Nguyễn Thiên Lý, Lê Phước 

Thật, Nguyễn Thị Thủy Trâm, Phạm 

Thái Vinh. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

11 

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp 9 

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Hồng Kiên (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Bích Liên, Lại Thị Yến Ngọc, Trần 

Thị Quỳnh Trang, Phạm Đình Văn. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Công nghệ 9 
(Định hướng 

nghề nghiệp) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

13 

Công nghệ 9 
(Mô đun Lắp 

đặt mạng điện 

trong nhà) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

14 

Công nghệ 9 

(Mô đun Cắt 

may) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

15 

Công nghệ 9 

(Mô đun 

Nông nghiệp 

4.0) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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3. Trường THCS Lợi An (có 15 sách giáo khoa lớp 9) 

TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

1 

Ngữ văn 9 

Tập 1 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Dương Thị 

Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn 

Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9 

Tập 2 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Phan Thanh 

Hùng, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị 

Minh Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, 

Phan Thu Vân. 

2 
Toán 9 

(Tập 1, 2) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần 

Đức Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Văn Hiển, Ngô 

Hoàng Long, Huỳnh Ngọc Thanh, 

Nguyễn Đặng Trí Tín. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

3 Tiếng Anh 9 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Chi, Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy 

Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần Thị 

Hiếu Thủy. 

Global Success 
Giáo dục 

Việt Nam 

4 
Lịch sử và 

Địa lí 9 

Hà Bích Liên, Hồ Thanh Tâm (đồng Chủ 

biên phần Lịch sử), Lê Phụng Hoàng, 

Nhữ Thị Phương Lan, Nguyễn Trà My, 

Trần Viết Ngạc, Nguyễn Văn Phượng, 

Nguyễn Kim Tường Vy; Nguyễn Kim 

Hồng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), 

Huỳnh Phẩm Dũng Phát (Chủ biên phần 

Địa lí), Trần Ngọc Điệp, Nguyễn Hà 

Quỳnh Giao, Tạ Đức Hiếu, Hoàng Thị 

Kiều Oanh, Trần Quốc Việt. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

5 
Khoa học 

tự nhiên 9 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân Tám 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Công Chung, 

Trần Hoàng Đương, Phạm Thị Hương, 

Trần Hoàng Nghiêm, Lê Cao Phan, Hoàng 

Vĩnh Phú, Nguyễn Tấn Trung. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

6 
Giáo dục 

công dân 9 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Bùi 

Hồng Quân (Chủ biên), Đào Lê Hòa An, 

Trần Tuấn Anh, Nguyễn Thanh Huân, 

Đỗ Công Nam, Cao Thành Tấn. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 9 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Cổ Tồn Minh Đăng, Hồ Thị Hồng, 

Nguyễn Tấn Phong, Đoàn Thị Ái Phương, 

Đào Thị Thoả, Nguyễn Thanh Tùng. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

8 Âm nhạc 9 

Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai 

(đồng Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Hảo 

(Chủ biên), Lương Diệu Ánh, Nguyễn 

Thị Ái Chiêu, Trần Đức Lâm, Lương 

Minh Tân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

9 Mỹ thuật 9 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 

Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, 

Trần Thị Vân. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

10 
Giáo dục 

thể chất 9 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Lưu Trí 

Dũng (Chủ biên), Lê Minh Chí, Nguyễn 

Trung Kiên, Nguyễn Thiên Lý, Lê Phước 

Thật, Nguyễn Thị Thủy Trâm, Phạm 

Thái Vinh. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

11 

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp 9 

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Hồng Kiên (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Bích Liên, Lại Thị Yến Ngọc, Trần 

Thị Quỳnh Trang, Phạm Đình Văn. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Công nghệ 9 
(Định hướng 

nghề nghiệp) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

13 

Công nghệ 9 
(Mô đun Lắp 

đặt mạng điện 

trong nhà) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

14 

Công nghệ 9 

(Mô đun Cắt 

may) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

15 

Công nghệ 9 

(Mô đun 

Nông nghiệp 

4.0) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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4. Trường THCS Khánh Bình Đông (có 15 sách giáo khoa lớp 9) 

TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

1 

Ngữ văn 9 

Tập 1 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Dương Thị 

Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn 

Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9 

Tập 2 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Phan Thanh 

Hùng, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị 

Minh Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, 

Phan Thu Vân. 

2 
Toán 9 

(Tập 1, 2) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần 

Đức Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Văn Hiển, Ngô 

Hoàng Long, Huỳnh Ngọc Thanh, 

Nguyễn Đặng Trí Tín. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

3 Tiếng Anh 9 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Chi, Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy 

Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần Thị 

Hiếu Thủy. 

Global Success 
Giáo dục 

Việt Nam 

4 
Lịch sử và 

Địa lí 9 

Hà Bích Liên, Hồ Thanh Tâm (đồng Chủ 

biên phần Lịch sử), Lê Phụng Hoàng, 

Nhữ Thị Phương Lan, Nguyễn Trà My, 

Trần Viết Ngạc, Nguyễn Văn Phượng, 

Nguyễn Kim Tường Vy; Nguyễn Kim 

Hồng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), 

Huỳnh Phẩm Dũng Phát (Chủ biên phần 

Địa lí), Trần Ngọc Điệp, Nguyễn Hà 

Quỳnh Giao, Tạ Đức Hiếu, Hoàng Thị 

Kiều Oanh, Trần Quốc Việt. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

5 
Khoa học 

tự nhiên 9 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân Tám 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Công Chung, 

Trần Hoàng Đương, Phạm Thị Hương, 

Trần Hoàng Nghiêm, Lê Cao Phan, Hoàng 

Vĩnh Phú, Nguyễn Tấn Trung. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

6 
Giáo dục 

công dân 9 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Bùi 

Hồng Quân (Chủ biên), Đào Lê Hòa An, 

Trần Tuấn Anh, Nguyễn Thanh Huân, 

Đỗ Công Nam, Cao Thành Tấn. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 9 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Cổ Tồn Minh Đăng, Hồ Thị Hồng, 

Nguyễn Tấn Phong, Đoàn Thị Ái Phương, 

Đào Thị Thoả, Nguyễn Thanh Tùng. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

8 Âm nhạc 9 

Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai 

(đồng Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Hảo 

(Chủ biên), Lương Diệu Ánh, Nguyễn 

Thị Ái Chiêu, Trần Đức Lâm, Lương 

Minh Tân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

9 Mỹ thuật 9 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 

Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, 

Trần Thị Vân. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

10 
Giáo dục 

thể chất 9 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Lưu Trí 

Dũng (Chủ biên), Lê Minh Chí, Nguyễn 

Trung Kiên, Nguyễn Thiên Lý, Lê Phước 

Thật, Nguyễn Thị Thủy Trâm, Phạm 

Thái Vinh. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

11 

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp 9 

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Hồng Kiên (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Bích Liên, Lại Thị Yến Ngọc, Trần 

Thị Quỳnh Trang, Phạm Đình Văn. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Công nghệ 9 
(Định hướng 

nghề nghiệp) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

13 

Công nghệ 9 
(Mô đun Lắp 

đặt mạng điện 

trong nhà) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

14 

Công nghệ 9 

(Mô đun Cắt 

may) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

15 

Công nghệ 9 

(Mô đun 

Nông nghiệp 

4.0) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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5. Trường THCS Phạm Chí Hiền (có 15 sách giáo khoa lớp 9) 

TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

1 

Ngữ văn 9 

Tập 1 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Dương Thị 

Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn 

Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9 

Tập 2 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Phan Thanh 

Hùng, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị 

Minh Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, 

Phan Thu Vân. 

2 
Toán 9 

(Tập 1, 2) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần 

Đức Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Văn Hiển, Ngô 

Hoàng Long, Huỳnh Ngọc Thanh, 

Nguyễn Đặng Trí Tín. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

3 Tiếng Anh 9 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Chi, Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy 

Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần Thị 

Hiếu Thủy. 

Global Success 
Giáo dục 

Việt Nam 

4 
Lịch sử và 

Địa lí 9 

Hà Bích Liên, Hồ Thanh Tâm (đồng Chủ 

biên phần Lịch sử), Lê Phụng Hoàng, 

Nhữ Thị Phương Lan, Nguyễn Trà My, 

Trần Viết Ngạc, Nguyễn Văn Phượng, 

Nguyễn Kim Tường Vy; Nguyễn Kim 

Hồng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), 

Huỳnh Phẩm Dũng Phát (Chủ biên phần 

Địa lí), Trần Ngọc Điệp, Nguyễn Hà 

Quỳnh Giao, Tạ Đức Hiếu, Hoàng Thị 

Kiều Oanh, Trần Quốc Việt. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

5 
Khoa học 

tự nhiên 9 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân Tám 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Công Chung, 

Trần Hoàng Đương, Phạm Thị Hương, 

Trần Hoàng Nghiêm, Lê Cao Phan, Hoàng 

Vĩnh Phú, Nguyễn Tấn Trung. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

6 
Giáo dục 

công dân 9 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Bùi 

Hồng Quân (Chủ biên), Đào Lê Hòa An, 

Trần Tuấn Anh, Nguyễn Thanh Huân, 

Đỗ Công Nam, Cao Thành Tấn. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 9 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Cổ Tồn Minh Đăng, Hồ Thị Hồng, 

Nguyễn Tấn Phong, Đoàn Thị Ái Phương, 

Đào Thị Thoả, Nguyễn Thanh Tùng. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

8 Âm nhạc 9 

Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai 

(đồng Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Hảo 

(Chủ biên), Lương Diệu Ánh, Nguyễn 

Thị Ái Chiêu, Trần Đức Lâm, Lương 

Minh Tân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

9 Mỹ thuật 9 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 

Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, 

Trần Thị Vân. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

10 
Giáo dục 

thể chất 9 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Lưu Trí 

Dũng (Chủ biên), Lê Minh Chí, Nguyễn 

Trung Kiên, Nguyễn Thiên Lý, Lê Phước 

Thật, Nguyễn Thị Thủy Trâm, Phạm 

Thái Vinh. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

11 

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp 9 

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Hồng Kiên (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Bích Liên, Lại Thị Yến Ngọc, Trần 

Thị Quỳnh Trang, Phạm Đình Văn. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Công nghệ 9 
(Định hướng 

nghề nghiệp) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

13 

Công nghệ 9 
(Mô đun Lắp 

đặt mạng điện 

trong nhà) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

14 

Công nghệ 9 

(Mô đun Cắt 

may) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

15 

Công nghệ 9 

(Mô đun 

Nông nghiệp 

4.0) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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6. Trường PT DTNT THCS Danh Thị Tươi (có 15 sách giáo khoa lớp 9) 

TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

1 

Ngữ văn 9 

Tập 1 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Dương Thị 

Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn 

Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9 

Tập 2 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Phan Thanh 

Hùng, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị 

Minh Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, 

Phan Thu Vân. 

2 
Toán 9 

(Tập 1, 2) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần 

Đức Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Văn Hiển, Ngô 

Hoàng Long, Huỳnh Ngọc Thanh, 

Nguyễn Đặng Trí Tín. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

3 Tiếng Anh 9 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Chi, Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy 

Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần Thị 

Hiếu Thủy. 

Global Success 
Giáo dục 

Việt Nam 

4 
Lịch sử và 

Địa lí 9 

Hà Bích Liên, Hồ Thanh Tâm (đồng Chủ 

biên phần Lịch sử), Lê Phụng Hoàng, 

Nhữ Thị Phương Lan, Nguyễn Trà My, 

Trần Viết Ngạc, Nguyễn Văn Phượng, 

Nguyễn Kim Tường Vy; Nguyễn Kim 

Hồng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), 

Huỳnh Phẩm Dũng Phát (Chủ biên phần 

Địa lí), Trần Ngọc Điệp, Nguyễn Hà 

Quỳnh Giao, Tạ Đức Hiếu, Hoàng Thị 

Kiều Oanh, Trần Quốc Việt. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

5 
Khoa học 

tự nhiên 9 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân Tám 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Công Chung, 

Trần Hoàng Đương, Phạm Thị Hương, 

Trần Hoàng Nghiêm, Lê Cao Phan, Hoàng 

Vĩnh Phú, Nguyễn Tấn Trung. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

6 
Giáo dục 

công dân 9 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Bùi 

Hồng Quân (Chủ biên), Đào Lê Hòa An, 

Trần Tuấn Anh, Nguyễn Thanh Huân, 

Đỗ Công Nam, Cao Thành Tấn. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 9 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Cổ Tồn Minh Đăng, Hồ Thị Hồng, 

Nguyễn Tấn Phong, Đoàn Thị Ái Phương, 

Đào Thị Thoả, Nguyễn Thanh Tùng. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

8 Âm nhạc 9 

Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai 

(đồng Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Hảo 

(Chủ biên), Lương Diệu Ánh, Nguyễn 

Thị Ái Chiêu, Trần Đức Lâm, Lương 

Minh Tân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

9 Mỹ thuật 9 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 

Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, 

Trần Thị Vân. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

10 
Giáo dục 

thể chất 9 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Lưu Trí 

Dũng (Chủ biên), Lê Minh Chí, Nguyễn 

Trung Kiên, Nguyễn Thiên Lý, Lê Phước 

Thật, Nguyễn Thị Thủy Trâm, Phạm 

Thái Vinh. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

11 

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp 9 

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Hồng Kiên (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Bích Liên, Lại Thị Yến Ngọc, Trần 

Thị Quỳnh Trang, Phạm Đình Văn. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Công nghệ 9 
(Định hướng 

nghề nghiệp) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

13 

Công nghệ 9 
(Mô đun Lắp 

đặt mạng điện 

trong nhà) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

14 

Công nghệ 9 

(Mô đun Cắt 

may) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

15 

Công nghệ 9 

(Mô đun 

Nông nghiệp 

4.0) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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7. Trường THCS Trần Hợi (có 15 sách giáo khoa lớp 9) 

TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

1 

Ngữ văn 9 

Tập 1 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Dương Thị 

Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn 

Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9 

Tập 2 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Phan Thanh 

Hùng, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị 

Minh Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, 

Phan Thu Vân. 

2 
Toán 9 

(Tập 1, 2) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần 

Đức Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Văn Hiển, Ngô 

Hoàng Long, Huỳnh Ngọc Thanh, 

Nguyễn Đặng Trí Tín. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

3 Tiếng Anh 9 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Chi, Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy 

Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần Thị 

Hiếu Thủy. 

Global Success 
Giáo dục 

Việt Nam 

4 
Lịch sử và 

Địa lí 9 

Hà Bích Liên, Hồ Thanh Tâm (đồng Chủ 

biên phần Lịch sử), Lê Phụng Hoàng, 

Nhữ Thị Phương Lan, Nguyễn Trà My, 

Trần Viết Ngạc, Nguyễn Văn Phượng, 

Nguyễn Kim Tường Vy; Nguyễn Kim 

Hồng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), 

Huỳnh Phẩm Dũng Phát (Chủ biên phần 

Địa lí), Trần Ngọc Điệp, Nguyễn Hà 

Quỳnh Giao, Tạ Đức Hiếu, Hoàng Thị 

Kiều Oanh, Trần Quốc Việt. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

5 
Khoa học 

tự nhiên 9 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân Tám 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Công Chung, 

Trần Hoàng Đương, Phạm Thị Hương, 

Trần Hoàng Nghiêm, Lê Cao Phan, Hoàng 

Vĩnh Phú, Nguyễn Tấn Trung. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

6 
Giáo dục 

công dân 9 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Bùi 

Hồng Quân (Chủ biên), Đào Lê Hòa An, 

Trần Tuấn Anh, Nguyễn Thanh Huân, 

Đỗ Công Nam, Cao Thành Tấn. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 9 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Cổ Tồn Minh Đăng, Hồ Thị Hồng, 

Nguyễn Tấn Phong, Đoàn Thị Ái Phương, 

Đào Thị Thoả, Nguyễn Thanh Tùng. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

8 Âm nhạc 9 

Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai 

(đồng Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Hảo 

(Chủ biên), Lương Diệu Ánh, Nguyễn 

Thị Ái Chiêu, Trần Đức Lâm, Lương 

Minh Tân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

9 Mỹ thuật 9 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 

Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, 

Trần Thị Vân. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

10 
Giáo dục 

thể chất 9 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Lưu Trí 

Dũng (Chủ biên), Lê Minh Chí, Nguyễn 

Trung Kiên, Nguyễn Thiên Lý, Lê Phước 

Thật, Nguyễn Thị Thủy Trâm, Phạm 

Thái Vinh. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

11 

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp 9 

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Hồng Kiên (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Bích Liên, Lại Thị Yến Ngọc, Trần 

Thị Quỳnh Trang, Phạm Đình Văn. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Công nghệ 9 
(Định hướng 

nghề nghiệp) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

13 

Công nghệ 9 
(Mô đun Lắp 

đặt mạng điện 

trong nhà) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

14 

Công nghệ 9 

(Mô đun Cắt 

may) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

15 

Công nghệ 9 

(Mô đun 

Nông nghiệp 

4.0) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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8. Trường THCS 2 Khánh Hải (có 15 sách giáo khoa lớp 9) 

TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

1 

Ngữ văn 9 

Tập 1 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Dương Thị 

Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn 

Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9 

Tập 2 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Phan Thanh 

Hùng, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị 

Minh Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, 

Phan Thu Vân. 

2 
Toán 9 

(Tập 1, 2) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần 

Đức Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Văn Hiển, Ngô 

Hoàng Long, Huỳnh Ngọc Thanh, 

Nguyễn Đặng Trí Tín. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

3 Tiếng Anh 9 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, 

Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, 

Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thủy. 

Global Success 
Giáo dục 

Việt Nam 

4 
Lịch sử và 

Địa lí 9 

Hà Bích Liên, Hồ Thanh Tâm (đồng Chủ 

biên phần Lịch sử), Lê Phụng Hoàng, 

Nhữ Thị Phương Lan, Nguyễn Trà My, 

Trần Viết Ngạc, Nguyễn Văn Phượng, 

Nguyễn Kim Tường Vy; Nguyễn Kim 

Hồng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), 

Huỳnh Phẩm Dũng Phát (Chủ biên phần 

Địa lí), Trần Ngọc Điệp, Nguyễn Hà 

Quỳnh Giao, Tạ Đức Hiếu, Hoàng Thị 

Kiều Oanh, Trần Quốc Việt. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

5 
Khoa học 

tự nhiên 9 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân Tám 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Công Chung, 

Trần Hoàng Đương, Phạm Thị Hương, 

Trần Hoàng Nghiêm, Lê Cao Phan, Hoàng 

Vĩnh Phú, Nguyễn Tấn Trung. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

6 
Giáo dục 

công dân 9 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Bùi 

Hồng Quân (Chủ biên), Đào Lê Hòa An, 

Trần Tuấn Anh, Nguyễn Thanh Huân, 

Đỗ Công Nam, Cao Thành Tấn. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 9 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Cổ Tồn Minh Đăng, Hồ Thị Hồng, 

Nguyễn Tấn Phong, Đoàn Thị Ái Phương, 

Đào Thị Thoả, Nguyễn Thanh Tùng. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

8 Âm nhạc 9 

Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai 

(đồng Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Hảo 

(Chủ biên), Lương Diệu Ánh, Nguyễn 

Thị Ái Chiêu, Trần Đức Lâm, Lương 

Minh Tân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

9 Mỹ thuật 9 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 

Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, 

Trần Thị Vân. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

10 
Giáo dục 

thể chất 9 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Lưu Trí 

Dũng (Chủ biên), Lê Minh Chí, Nguyễn 

Trung Kiên, Nguyễn Thiên Lý, Lê Phước 

Thật, Nguyễn Thị Thủy Trâm, Phạm 

Thái Vinh. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

11 

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp 9 

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Hồng Kiên (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Bích Liên, Lại Thị Yến Ngọc, Trần 

Thị Quỳnh Trang, Phạm Đình Văn. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Công nghệ 9 
(Định hướng 

nghề nghiệp) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

13 

Công nghệ 9 
(Mô đun Lắp 

đặt mạng điện 

trong nhà) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

14 

Công nghệ 9 

(Mô đun Cắt 

may) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

15 

Công nghệ 9 

(Mô đun 

Nông nghiệp 

4.0) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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9. Trường THCS 1 Sông Đốc (có 15 sách giáo khoa lớp 9) 

TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

1 

Ngữ văn 9 

Tập 1 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Dương Thị 

Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn 

Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9 

Tập 2 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Phan Thanh 

Hùng, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị 

Minh Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, 

Phan Thu Vân. 

2 
Toán 9 

(Tập 1, 2) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần 

Đức Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Văn Hiển, Ngô 

Hoàng Long, Huỳnh Ngọc Thanh, 

Nguyễn Đặng Trí Tín. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

3 Tiếng Anh 9 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Chi, Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy 

Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần Thị 

Hiếu Thủy. 

Global Success 
Giáo dục 

Việt Nam 

4 
Lịch sử và 

Địa lí 9 

Hà Bích Liên, Hồ Thanh Tâm (đồng Chủ 

biên phần Lịch sử), Lê Phụng Hoàng, 

Nhữ Thị Phương Lan, Nguyễn Trà My, 

Trần Viết Ngạc, Nguyễn Văn Phượng, 

Nguyễn Kim Tường Vy; Nguyễn Kim 

Hồng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), 

Huỳnh Phẩm Dũng Phát (Chủ biên phần 

Địa lí), Trần Ngọc Điệp, Nguyễn Hà 

Quỳnh Giao, Tạ Đức Hiếu, Hoàng Thị 

Kiều Oanh, Trần Quốc Việt. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

5 
Khoa học 

tự nhiên 9 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân Tám 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Công Chung, 

Trần Hoàng Đương, Phạm Thị Hương, 

Trần Hoàng Nghiêm, Lê Cao Phan, Hoàng 

Vĩnh Phú, Nguyễn Tấn Trung. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

6 
Giáo dục 

công dân 9 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Bùi 

Hồng Quân (Chủ biên), Đào Lê Hòa An, 

Trần Tuấn Anh, Nguyễn Thanh Huân, 

Đỗ Công Nam, Cao Thành Tấn. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 9 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Cổ Tồn Minh Đăng, Hồ Thị Hồng, 

Nguyễn Tấn Phong, Đoàn Thị Ái Phương, 

Đào Thị Thoả, Nguyễn Thanh Tùng. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

8 Âm nhạc 9 

Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai 

(đồng Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Hảo 

(Chủ biên), Lương Diệu Ánh, Nguyễn 

Thị Ái Chiêu, Trần Đức Lâm, Lương 

Minh Tân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

9 Mỹ thuật 9 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 

Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, 

Trần Thị Vân. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

10 
Giáo dục 

thể chất 9 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Lưu Trí 

Dũng (Chủ biên), Lê Minh Chí, Nguyễn 

Trung Kiên, Nguyễn Thiên Lý, Lê Phước 

Thật, Nguyễn Thị Thủy Trâm, Phạm 

Thái Vinh. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

11 

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp 9 

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Hồng Kiên (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Bích Liên, Lại Thị Yến Ngọc, Trần 

Thị Quỳnh Trang, Phạm Đình Văn. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Công nghệ 9 
(Định hướng 

nghề nghiệp) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

13 

Công nghệ 9 
(Mô đun Lắp 

đặt mạng điện 

trong nhà) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

14 

Công nghệ 9 

(Mô đun Cắt 

may) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

15 

Công nghệ 9 

(Mô đun 

Nông nghiệp 

4.0) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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10. Trường THCS thị trấn Trần Văn Thời (có 15 sách giáo khoa lớp 9) 

TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

1 

Ngữ văn 9 

Tập 1 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Dương Thị 

Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn 

Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9 

Tập 2 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Phan Thanh 

Hùng, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị 

Minh Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, 

Phan Thu Vân. 

2 
Toán 9 

(Tập 1, 2) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần 

Đức Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Văn Hiển, Ngô 

Hoàng Long, Huỳnh Ngọc Thanh, 

Nguyễn Đặng Trí Tín. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

3 Tiếng Anh 9 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Chi, Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy 

Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần Thị 

Hiếu Thủy. 

Global Success 
Giáo dục 

Việt Nam 

4 
Lịch sử và 

Địa lí 9 

Hà Bích Liên, Hồ Thanh Tâm (đồng Chủ 

biên phần Lịch sử), Lê Phụng Hoàng, 

Nhữ Thị Phương Lan, Nguyễn Trà My, 

Trần Viết Ngạc, Nguyễn Văn Phượng, 

Nguyễn Kim Tường Vy; Nguyễn Kim 

Hồng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), 

Huỳnh Phẩm Dũng Phát (Chủ biên phần 

Địa lí), Trần Ngọc Điệp, Nguyễn Hà 

Quỳnh Giao, Tạ Đức Hiếu, Hoàng Thị 

Kiều Oanh, Trần Quốc Việt. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

5 
Khoa học 

tự nhiên 9 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân Tám 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Công Chung, 

Trần Hoàng Đương, Phạm Thị Hương, 

Trần Hoàng Nghiêm, Lê Cao Phan, Hoàng 

Vĩnh Phú, Nguyễn Tấn Trung. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

6 
Giáo dục 

công dân 9 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Bùi 

Hồng Quân (Chủ biên), Đào Lê Hòa An, 

Trần Tuấn Anh, Nguyễn Thanh Huân, 

Đỗ Công Nam, Cao Thành Tấn. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 9 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Cổ Tồn Minh Đăng, Hồ Thị Hồng, 

Nguyễn Tấn Phong, Đoàn Thị Ái Phương, 

Đào Thị Thoả, Nguyễn Thanh Tùng. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

8 Âm nhạc 9 

Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai 

(đồng Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Hảo 

(Chủ biên), Lương Diệu Ánh, Nguyễn 

Thị Ái Chiêu, Trần Đức Lâm, Lương 

Minh Tân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

9 Mỹ thuật 9 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 

Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, 

Trần Thị Vân. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

10 
Giáo dục 

thể chất 9 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Lưu Trí 

Dũng (Chủ biên), Lê Minh Chí, Nguyễn 

Trung Kiên, Nguyễn Thiên Lý, Lê Phước 

Thật, Nguyễn Thị Thủy Trâm, Phạm 

Thái Vinh. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

11 

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp 9 

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Hồng Kiên (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Bích Liên, Lại Thị Yến Ngọc, Trần 

Thị Quỳnh Trang, Phạm Đình Văn. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Công nghệ 9 
(Định hướng 

nghề nghiệp) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

13 

Công nghệ 9 
(Mô đun Lắp 

đặt mạng điện 

trong nhà) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

14 

Công nghệ 9 

(Mô đun Cắt 

may) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

15 

Công nghệ 9 

(Mô đun 

Nông nghiệp 

4.0) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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11. Trường THCS Khánh Hưng (có 15 sách giáo khoa lớp 9) 

TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

1 

Ngữ văn 9 

Tập 1 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Dương Thị 

Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn 

Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9 

Tập 2 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Phan Thanh 

Hùng, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị 

Minh Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, 

Phan Thu Vân. 

2 
Toán 9 

(Tập 1, 2) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần 

Đức Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Văn Hiển, Ngô 

Hoàng Long, Huỳnh Ngọc Thanh, 

Nguyễn Đặng Trí Tín. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

3 Tiếng Anh 9 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, 

Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, 

Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thủy. 

Global Success 
Giáo dục 

Việt Nam 

4 
Lịch sử và 

Địa lí 9 

Hà Bích Liên, Hồ Thanh Tâm (đồng Chủ 

biên phần Lịch sử), Lê Phụng Hoàng, 

Nhữ Thị Phương Lan, Nguyễn Trà My, 

Trần Viết Ngạc, Nguyễn Văn Phượng, 

Nguyễn Kim Tường Vy; Nguyễn Kim 

Hồng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), 

Huỳnh Phẩm Dũng Phát (Chủ biên phần 

Địa lí), Trần Ngọc Điệp, Nguyễn Hà 

Quỳnh Giao, Tạ Đức Hiếu, Hoàng Thị 

Kiều Oanh, Trần Quốc Việt. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

5 
Khoa học 

tự nhiên 9 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân Tám 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Công Chung, 

Trần Hoàng Đương, Phạm Thị Hương, 

Trần Hoàng Nghiêm, Lê Cao Phan, Hoàng 

Vĩnh Phú, Nguyễn Tấn Trung. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

6 
Giáo dục 

công dân 9 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Bùi 

Hồng Quân (Chủ biên), Đào Lê Hòa An, 

Trần Tuấn Anh, Nguyễn Thanh Huân, 

Đỗ Công Nam, Cao Thành Tấn. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 9 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Cổ Tồn Minh Đăng, Hồ Thị Hồng, 

Nguyễn Tấn Phong, Đoàn Thị Ái Phương, 

Đào Thị Thoả, Nguyễn Thanh Tùng. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

8 Âm nhạc 9 

Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai 

(đồng Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Hảo 

(Chủ biên), Lương Diệu Ánh, Nguyễn 

Thị Ái Chiêu, Trần Đức Lâm, Lương 

Minh Tân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

9 Mỹ thuật 9 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 

Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, 

Trần Thị Vân. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

10 
Giáo dục 

thể chất 9 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Lưu Trí 

Dũng (Chủ biên), Lê Minh Chí, Nguyễn 

Trung Kiên, Nguyễn Thiên Lý, Lê Phước 

Thật, Nguyễn Thị Thủy Trâm, Phạm 

Thái Vinh. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

11 

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp 9 

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Hồng Kiên (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Bích Liên, Lại Thị Yến Ngọc, Trần 

Thị Quỳnh Trang, Phạm Đình Văn. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Công nghệ 9 
(Định hướng 

nghề nghiệp) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

13 

Công nghệ 9 
(Mô đun Lắp 

đặt mạng điện 

trong nhà) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

14 

Công nghệ 9 

(Mô đun Cắt 

may) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

15 

Công nghệ 9 

(Mô đun 

Nông nghiệp 

4.0) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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12. Trường THCS Khánh Lộc (có 15 sách giáo khoa lớp 9) 

TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

1 

Ngữ văn 9 

Tập 1 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Dương Thị 

Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn 

Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9 

Tập 2 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Phan Thanh 

Hùng, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị 

Minh Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, 

Phan Thu Vân. 

2 
Toán 9 

(Tập 1, 2) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần 

Đức Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Văn Hiển, Ngô 

Hoàng Long, Huỳnh Ngọc Thanh, 

Nguyễn Đặng Trí Tín. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

3 Tiếng Anh 9 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Chi, Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy 

Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần Thị 

Hiếu Thủy. 

Global Success 
Giáo dục 

Việt Nam 

4 
Lịch sử và 

Địa lí 9 

Hà Bích Liên, Hồ Thanh Tâm (đồng Chủ 

biên phần Lịch sử), Lê Phụng Hoàng, 

Nhữ Thị Phương Lan, Nguyễn Trà My, 

Trần Viết Ngạc, Nguyễn Văn Phượng, 

Nguyễn Kim Tường Vy; Nguyễn Kim 

Hồng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), 

Huỳnh Phẩm Dũng Phát (Chủ biên phần 

Địa lí), Trần Ngọc Điệp, Nguyễn Hà 

Quỳnh Giao, Tạ Đức Hiếu, Hoàng Thị 

Kiều Oanh, Trần Quốc Việt. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

5 
Khoa học 

tự nhiên 9 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân Tám 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Công Chung, 

Trần Hoàng Đương, Phạm Thị Hương, 

Trần Hoàng Nghiêm, Lê Cao Phan, Hoàng 

Vĩnh Phú, Nguyễn Tấn Trung. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

6 
Giáo dục 

công dân 9 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Bùi 

Hồng Quân (Chủ biên), Đào Lê Hòa An, 

Trần Tuấn Anh, Nguyễn Thanh Huân, 

Đỗ Công Nam, Cao Thành Tấn. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 9 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Cổ Tồn Minh Đăng, Hồ Thị Hồng, 

Nguyễn Tấn Phong, Đoàn Thị Ái Phương, 

Đào Thị Thoả, Nguyễn Thanh Tùng. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

8 Âm nhạc 9 

Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai 

(đồng Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Hảo 

(Chủ biên), Lương Diệu Ánh, Nguyễn 

Thị Ái Chiêu, Trần Đức Lâm, Lương 

Minh Tân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

9 Mỹ thuật 9 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 

Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, 

Trần Thị Vân. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

10 
Giáo dục 

thể chất 9 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Lưu Trí 

Dũng (Chủ biên), Lê Minh Chí, Nguyễn 

Trung Kiên, Nguyễn Thiên Lý, Lê Phước 

Thật, Nguyễn Thị Thủy Trâm, Phạm 

Thái Vinh. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

11 

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp 9 

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Hồng Kiên (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Bích Liên, Lại Thị Yến Ngọc, Trần 

Thị Quỳnh Trang, Phạm Đình Văn. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Công nghệ 9 
(Định hướng 

nghề nghiệp) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

13 

Công nghệ 9 
(Mô đun Lắp 

đặt mạng điện 

trong nhà) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

14 

Công nghệ 9 

(Mô đun Cắt 

may) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

15 

Công nghệ 9 

(Mô đun 

Nông nghiệp 

4.0) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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13. Trường THCS 2 Phong Điền (có 15 sách giáo khoa lớp 9) 

TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

1 

Ngữ văn 9 

Tập 1 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Dương Thị 

Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn 

Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9 

Tập 2 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Phan Thanh 

Hùng, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị 

Minh Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, 

Phan Thu Vân. 

2 
Toán 9 

(Tập 1, 2) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần 

Đức Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Văn Hiển, Ngô 

Hoàng Long, Huỳnh Ngọc Thanh, 

Nguyễn Đặng Trí Tín. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

3 Tiếng Anh 9 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Chi, Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy 

Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần Thị 

Hiếu Thủy. 

Global Success 
Giáo dục 

Việt Nam 

4 
Lịch sử và 

Địa lí 9 

Hà Bích Liên, Hồ Thanh Tâm (đồng Chủ 

biên phần Lịch sử), Lê Phụng Hoàng, 

Nhữ Thị Phương Lan, Nguyễn Trà My, 

Trần Viết Ngạc, Nguyễn Văn Phượng, 

Nguyễn Kim Tường Vy; Nguyễn Kim 

Hồng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), 

Huỳnh Phẩm Dũng Phát (Chủ biên phần 

Địa lí), Trần Ngọc Điệp, Nguyễn Hà 

Quỳnh Giao, Tạ Đức Hiếu, Hoàng Thị 

Kiều Oanh, Trần Quốc Việt. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

5 
Khoa học 

tự nhiên 9 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân Tám 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Công Chung, 

Trần Hoàng Đương, Phạm Thị Hương, 

Trần Hoàng Nghiêm, Lê Cao Phan, Hoàng 

Vĩnh Phú, Nguyễn Tấn Trung. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

6 
Giáo dục 

công dân 9 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Bùi 

Hồng Quân (Chủ biên), Đào Lê Hòa An, 

Trần Tuấn Anh, Nguyễn Thanh Huân, 

Đỗ Công Nam, Cao Thành Tấn. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 9 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Cổ Tồn Minh Đăng, Hồ Thị Hồng, 

Nguyễn Tấn Phong, Đoàn Thị Ái Phương, 

Đào Thị Thoả, Nguyễn Thanh Tùng. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

8 Âm nhạc 9 

Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai 

(đồng Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Hảo 

(Chủ biên), Lương Diệu Ánh, Nguyễn 

Thị Ái Chiêu, Trần Đức Lâm, Lương 

Minh Tân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 



 

 

 

116 

TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

9 Mỹ thuật 9 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 

Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, 

Trần Thị Vân. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

10 
Giáo dục 

thể chất 9 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Lưu Trí 

Dũng (Chủ biên), Lê Minh Chí, Nguyễn 

Trung Kiên, Nguyễn Thiên Lý, Lê Phước 

Thật, Nguyễn Thị Thủy Trâm, Phạm 

Thái Vinh. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

11 

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp 9 

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Hồng Kiên (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Bích Liên, Lại Thị Yến Ngọc, Trần 

Thị Quỳnh Trang, Phạm Đình Văn. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Công nghệ 9 
(Định hướng 

nghề nghiệp) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

13 

Công nghệ 9 
(Mô đun Lắp 

đặt mạng điện 

trong nhà) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

14 

Công nghệ 9 

(Mô đun Cắt 

may) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

15 

Công nghệ 9 

(Mô đun 

Nông nghiệp 

4.0) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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14. Trường THCS Khánh Bình Tây Bắc (có 15 sách giáo khoa lớp 9) 

TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

1 

Ngữ văn 9 

Tập 1 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Dương Thị 

Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn 

Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9 

Tập 2 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Phan Thanh 

Hùng, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị 

Minh Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, 

Phan Thu Vân. 

2 
Toán 9 

(Tập 1, 2) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần 

Đức Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Văn Hiển, Ngô 

Hoàng Long, Huỳnh Ngọc Thanh, 

Nguyễn Đặng Trí Tín. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

3 Tiếng Anh 9 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Chi, Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy 

Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần Thị 

Hiếu Thủy. 

Global Success 
Giáo dục 

Việt Nam 

4 
Lịch sử và 

Địa lí 9 

Hà Bích Liên, Hồ Thanh Tâm (đồng Chủ 

biên phần Lịch sử), Lê Phụng Hoàng, 

Nhữ Thị Phương Lan, Nguyễn Trà My, 

Trần Viết Ngạc, Nguyễn Văn Phượng, 

Nguyễn Kim Tường Vy; Nguyễn Kim 

Hồng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), 

Huỳnh Phẩm Dũng Phát (Chủ biên phần 

Địa lí), Trần Ngọc Điệp, Nguyễn Hà 

Quỳnh Giao, Tạ Đức Hiếu, Hoàng Thị 

Kiều Oanh, Trần Quốc Việt. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

5 
Khoa học 

tự nhiên 9 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân Tám 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Công Chung, 

Trần Hoàng Đương, Phạm Thị Hương, 

Trần Hoàng Nghiêm, Lê Cao Phan, Hoàng 

Vĩnh Phú, Nguyễn Tấn Trung. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

6 
Giáo dục 

công dân 9 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Bùi 

Hồng Quân (Chủ biên), Đào Lê Hòa An, 

Trần Tuấn Anh, Nguyễn Thanh Huân, 

Đỗ Công Nam, Cao Thành Tấn. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 9 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Cổ Tồn Minh Đăng, Hồ Thị Hồng, 

Nguyễn Tấn Phong, Đoàn Thị Ái Phương, 

Đào Thị Thoả, Nguyễn Thanh Tùng. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

8 Âm nhạc 9 

Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai 

(đồng Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Hảo 

(Chủ biên), Lương Diệu Ánh, Nguyễn 

Thị Ái Chiêu, Trần Đức Lâm, Lương 

Minh Tân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

9 Mỹ thuật 9 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 

Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, 

Trần Thị Vân. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

10 
Giáo dục 

thể chất 9 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Lưu Trí 

Dũng (Chủ biên), Lê Minh Chí, Nguyễn 

Trung Kiên, Nguyễn Thiên Lý, Lê Phước 

Thật, Nguyễn Thị Thủy Trâm, Phạm 

Thái Vinh. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

11 

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp 9 

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Hồng Kiên (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Bích Liên, Lại Thị Yến Ngọc, Trần 

Thị Quỳnh Trang, Phạm Đình Văn. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Công nghệ 9 
(Định hướng 

nghề nghiệp) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

13 

Công nghệ 9 
(Mô đun Lắp 

đặt mạng điện 

trong nhà) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

14 

Công nghệ 9 

(Mô đun Cắt 

may) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

15 

Công nghệ 9 

(Mô đun 

Nông nghiệp 

4.0) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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15. Trường THCS 2 Sông Đốc (có 15 sách giáo khoa lớp 9) 

TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

1 

Ngữ văn 9 

Tập 1 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Dương Thị 

Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn 

Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9 

Tập 2 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Phan Thanh 

Hùng, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị 

Minh Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, 

Phan Thu Vân. 

2 
Toán 9 

(Tập 1, 2) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần 

Đức Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Văn Hiển, Ngô 

Hoàng Long, Huỳnh Ngọc Thanh, 

Nguyễn Đặng Trí Tín. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

3 Tiếng Anh 9 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Chi, Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy 

Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần Thị 

Hiếu Thủy. 

Global Success 
Giáo dục 

Việt Nam 

4 
Lịch sử và 

Địa lí 9 

Hà Bích Liên, Hồ Thanh Tâm (đồng Chủ 

biên phần Lịch sử), Lê Phụng Hoàng, 

Nhữ Thị Phương Lan, Nguyễn Trà My, 

Trần Viết Ngạc, Nguyễn Văn Phượng, 

Nguyễn Kim Tường Vy; Nguyễn Kim 

Hồng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), 

Huỳnh Phẩm Dũng Phát (Chủ biên phần 

Địa lí), Trần Ngọc Điệp, Nguyễn Hà 

Quỳnh Giao, Tạ Đức Hiếu, Hoàng Thị 

Kiều Oanh, Trần Quốc Việt. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

5 
Khoa học 

tự nhiên 9 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân Tám 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Công Chung, 

Trần Hoàng Đương, Phạm Thị Hương, 

Trần Hoàng Nghiêm, Lê Cao Phan, Hoàng 

Vĩnh Phú, Nguyễn Tấn Trung. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

6 
Giáo dục 

công dân 9 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Bùi 

Hồng Quân (Chủ biên), Đào Lê Hòa An, 

Trần Tuấn Anh, Nguyễn Thanh Huân, 

Đỗ Công Nam, Cao Thành Tấn. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 9 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Cổ Tồn Minh Đăng, Hồ Thị Hồng, 

Nguyễn Tấn Phong, Đoàn Thị Ái Phương, 

Đào Thị Thoả, Nguyễn Thanh Tùng. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

8 Âm nhạc 9 

Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai 

(đồng Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Hảo 

(Chủ biên), Lương Diệu Ánh, Nguyễn 

Thị Ái Chiêu, Trần Đức Lâm, Lương 

Minh Tân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

9 Mỹ thuật 9 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 

Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, 

Trần Thị Vân. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

10 
Giáo dục 

thể chất 9 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Lưu Trí 

Dũng (Chủ biên), Lê Minh Chí, Nguyễn 

Trung Kiên, Nguyễn Thiên Lý, Lê Phước 

Thật, Nguyễn Thị Thủy Trâm, Phạm 

Thái Vinh. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

11 

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp 9 

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Hồng Kiên (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Bích Liên, Lại Thị Yến Ngọc, Trần 

Thị Quỳnh Trang, Phạm Đình Văn. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Công nghệ 9 
(Định hướng 

nghề nghiệp) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

13 

Công nghệ 9 
(Mô đun Lắp 

đặt mạng điện 

trong nhà) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

14 

Công nghệ 9 

(Mô đun Cắt 

may) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

15 

Công nghệ 9 

(Mô đun 

Nông nghiệp 

4.0) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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16. Trường THCS Khánh Bình Tây (có 15 sách giáo khoa lớp 9) 

TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

1 

Ngữ văn 9 

Tập 1 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Dương Thị 

Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn 

Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9 

Tập 2 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Phan Thanh 

Hùng, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị 

Minh Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, 

Phan Thu Vân. 

2 
Toán 9 

(Tập 1, 2) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần 

Đức Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Văn Hiển, Ngô 

Hoàng Long, Huỳnh Ngọc Thanh, 

Nguyễn Đặng Trí Tín. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

3 Tiếng Anh 9 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Chi, Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy 

Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần Thị 

Hiếu Thủy. 

Global Success 
Giáo dục 

Việt Nam 

4 
Lịch sử và 

Địa lí 9 

Hà Bích Liên, Hồ Thanh Tâm (đồng Chủ 

biên phần Lịch sử), Lê Phụng Hoàng, 

Nhữ Thị Phương Lan, Nguyễn Trà My, 

Trần Viết Ngạc, Nguyễn Văn Phượng, 

Nguyễn Kim Tường Vy; Nguyễn Kim 

Hồng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), 

Huỳnh Phẩm Dũng Phát (Chủ biên phần 

Địa lí), Trần Ngọc Điệp, Nguyễn Hà 

Quỳnh Giao, Tạ Đức Hiếu, Hoàng Thị 

Kiều Oanh, Trần Quốc Việt. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

5 
Khoa học 

tự nhiên 9 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân Tám 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Công Chung, 

Trần Hoàng Đương, Phạm Thị Hương, 

Trần Hoàng Nghiêm, Lê Cao Phan, Hoàng 

Vĩnh Phú, Nguyễn Tấn Trung. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

6 
Giáo dục 

công dân 9 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Bùi 

Hồng Quân (Chủ biên), Đào Lê Hòa An, 

Trần Tuấn Anh, Nguyễn Thanh Huân, 

Đỗ Công Nam, Cao Thành Tấn. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 9 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Cổ Tồn Minh Đăng, Hồ Thị Hồng, 

Nguyễn Tấn Phong, Đoàn Thị Ái Phương, 

Đào Thị Thoả, Nguyễn Thanh Tùng. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

8 Âm nhạc 9 

Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai 

(đồng Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Hảo 

(Chủ biên), Lương Diệu Ánh, Nguyễn 

Thị Ái Chiêu, Trần Đức Lâm, Lương 

Minh Tân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 



 

 

 

122 

TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

9 Mỹ thuật 9 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 

Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, 

Trần Thị Vân. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

10 
Giáo dục 

thể chất 9 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Lưu Trí 

Dũng (Chủ biên), Lê Minh Chí, Nguyễn 

Trung Kiên, Nguyễn Thiên Lý, Lê Phước 

Thật, Nguyễn Thị Thủy Trâm, Phạm 

Thái Vinh. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

11 

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp 9 

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Hồng Kiên (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Bích Liên, Lại Thị Yến Ngọc, Trần 

Thị Quỳnh Trang, Phạm Đình Văn. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Công nghệ 9 
(Định hướng 

nghề nghiệp) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

13 

Công nghệ 9 
(Mô đun Lắp 

đặt mạng điện 

trong nhà) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

14 

Công nghệ 9 

(Mô đun Cắt 

may) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

15 

Công nghệ 9 

(Mô đun 

Nông nghiệp 

4.0) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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17. Trường THCS NTQD U Minh (có 15 sách giáo khoa lớp 9) 

TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

1 

Ngữ văn 9 

Tập 1 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Dương Thị 

Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn 

Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9 

Tập 2 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Phan Thanh 

Hùng, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị 

Minh Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, 

Phan Thu Vân. 

2 
Toán 9 

(Tập 1, 2) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần 

Đức Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Văn Hiển, Ngô 

Hoàng Long, Huỳnh Ngọc Thanh, 

Nguyễn Đặng Trí Tín. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

3 Tiếng Anh 9 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Chi, Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy 

Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần Thị 

Hiếu Thủy. 

Global Success 
Giáo dục 

Việt Nam 

4 
Lịch sử và 

Địa lí 9 

Hà Bích Liên, Hồ Thanh Tâm (đồng Chủ 

biên phần Lịch sử), Lê Phụng Hoàng, 

Nhữ Thị Phương Lan, Nguyễn Trà My, 

Trần Viết Ngạc, Nguyễn Văn Phượng, 

Nguyễn Kim Tường Vy; Nguyễn Kim 

Hồng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), 

Huỳnh Phẩm Dũng Phát (Chủ biên phần 

Địa lí), Trần Ngọc Điệp, Nguyễn Hà 

Quỳnh Giao, Tạ Đức Hiếu, Hoàng Thị 

Kiều Oanh, Trần Quốc Việt. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

5 
Khoa học 

tự nhiên 9 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân Tám 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Công Chung, 

Trần Hoàng Đương, Phạm Thị Hương, 

Trần Hoàng Nghiêm, Lê Cao Phan, Hoàng 

Vĩnh Phú, Nguyễn Tấn Trung. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

6 
Giáo dục 

công dân 9 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Bùi 

Hồng Quân (Chủ biên), Đào Lê Hòa An, 

Trần Tuấn Anh, Nguyễn Thanh Huân, 

Đỗ Công Nam, Cao Thành Tấn. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 9 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Cổ Tồn Minh Đăng, Hồ Thị Hồng, 

Nguyễn Tấn Phong, Đoàn Thị Ái Phương, 

Đào Thị Thoả, Nguyễn Thanh Tùng. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

8 Âm nhạc 9 

Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai 

(đồng Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Hảo 

(Chủ biên), Lương Diệu Ánh, Nguyễn 

Thị Ái Chiêu, Trần Đức Lâm, Lương 

Minh Tân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

9 Mỹ thuật 9 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 

Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, 

Trần Thị Vân. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

10 
Giáo dục 

thể chất 9 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Lưu Trí 

Dũng (Chủ biên), Lê Minh Chí, Nguyễn 

Trung Kiên, Nguyễn Thiên Lý, Lê Phước 

Thật, Nguyễn Thị Thủy Trâm, Phạm 

Thái Vinh. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

11 

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp 9 

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Hồng Kiên (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Bích Liên, Lại Thị Yến Ngọc, Trần 

Thị Quỳnh Trang, Phạm Đình Văn. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Công nghệ 9 
(Định hướng 

nghề nghiệp) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

13 

Công nghệ 9 
(Mô đun Lắp 

đặt mạng điện 

trong nhà) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

14 

Công nghệ 9 

(Mô đun Cắt 

may) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

15 

Công nghệ 9 

(Mô đun 

Nông nghiệp 

4.0) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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18. Trường THCS Khánh Bình (có 15 sách giáo khoa lớp 9) 

TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

1 

Ngữ văn 9 

Tập 1 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Dương Thị 

Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn 

Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9 

Tập 2 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Phan Thanh 

Hùng, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị 

Minh Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, 

Phan Thu Vân. 

2 
Toán 9 

(Tập 1, 2) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần 

Đức Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Văn Hiển, Ngô 

Hoàng Long, Huỳnh Ngọc Thanh, 

Nguyễn Đặng Trí Tín. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

3 Tiếng Anh 9 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Chi, Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy 

Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần Thị 

Hiếu Thủy. 

Global Success 
Giáo dục 

Việt Nam 

4 
Lịch sử và 

Địa lí 9 

Hà Bích Liên, Hồ Thanh Tâm (đồng Chủ 

biên phần Lịch sử), Lê Phụng Hoàng, 

Nhữ Thị Phương Lan, Nguyễn Trà My, 

Trần Viết Ngạc, Nguyễn Văn Phượng, 

Nguyễn Kim Tường Vy; Nguyễn Kim 

Hồng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), 

Huỳnh Phẩm Dũng Phát (Chủ biên phần 

Địa lí), Trần Ngọc Điệp, Nguyễn Hà 

Quỳnh Giao, Tạ Đức Hiếu, Hoàng Thị 

Kiều Oanh, Trần Quốc Việt. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

5 
Khoa học 

tự nhiên 9 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân Tám 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Công Chung, 

Trần Hoàng Đương, Phạm Thị Hương, 

Trần Hoàng Nghiêm, Lê Cao Phan, Hoàng 

Vĩnh Phú, Nguyễn Tấn Trung. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

6 
Giáo dục 

công dân 9 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Bùi 

Hồng Quân (Chủ biên), Đào Lê Hòa An, 

Trần Tuấn Anh, Nguyễn Thanh Huân, 

Đỗ Công Nam, Cao Thành Tấn. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 9 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Cổ Tồn Minh Đăng, Hồ Thị Hồng, 

Nguyễn Tấn Phong, Đoàn Thị Ái Phương, 

Đào Thị Thoả, Nguyễn Thanh Tùng. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

8 Âm nhạc 9 

Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai 

(đồng Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Hảo 

(Chủ biên), Lương Diệu Ánh, Nguyễn 

Thị Ái Chiêu, Trần Đức Lâm, Lương 

Minh Tân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

9 Mỹ thuật 9 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 

Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, 

Trần Thị Vân. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

10 
Giáo dục 

thể chất 9 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Lưu Trí 

Dũng (Chủ biên), Lê Minh Chí, Nguyễn 

Trung Kiên, Nguyễn Thiên Lý, Lê Phước 

Thật, Nguyễn Thị Thủy Trâm, Phạm 

Thái Vinh. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

11 

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp 9 

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Hồng Kiên (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Bích Liên, Lại Thị Yến Ngọc, Trần 

Thị Quỳnh Trang, Phạm Đình Văn. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Công nghệ 9 
(Định hướng 

nghề nghiệp) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

13 

Công nghệ 9 
(Mô đun Lắp 

đặt mạng điện 

trong nhà) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

14 

Công nghệ 9 

(Mô đun Cắt 

may) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

15 

Công nghệ 9 

(Mô đun 

Nông nghiệp 

4.0) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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19. Trường THCS Vồ Dơi (có 15 sách giáo khoa lớp 9) 

TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

1 

Ngữ văn 9 

Tập 1 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Dương Thị 

Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn 

Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9 

Tập 2 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Phan Thanh 

Hùng, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị 

Minh Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, 

Phan Thu Vân. 

2 
Toán 9 

(Tập 1, 2) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần 

Đức Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Văn Hiển, Ngô 

Hoàng Long, Huỳnh Ngọc Thanh, 

Nguyễn Đặng Trí Tín. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

3 Tiếng Anh 9 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Chi, Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy 

Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần Thị 

Hiếu Thủy. 

Global Success 
Giáo dục 

Việt Nam 

4 
Lịch sử và 

Địa lí 9 

Hà Bích Liên, Hồ Thanh Tâm (đồng Chủ 

biên phần Lịch sử), Lê Phụng Hoàng, 

Nhữ Thị Phương Lan, Nguyễn Trà My, 

Trần Viết Ngạc, Nguyễn Văn Phượng, 

Nguyễn Kim Tường Vy; Nguyễn Kim 

Hồng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), 

Huỳnh Phẩm Dũng Phát (Chủ biên phần 

Địa lí), Trần Ngọc Điệp, Nguyễn Hà 

Quỳnh Giao, Tạ Đức Hiếu, Hoàng Thị 

Kiều Oanh, Trần Quốc Việt. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

5 
Khoa học 

tự nhiên 9 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân Tám 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Công Chung, 

Trần Hoàng Đương, Phạm Thị Hương, 

Trần Hoàng Nghiêm, Lê Cao Phan, Hoàng 

Vĩnh Phú, Nguyễn Tấn Trung. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

6 
Giáo dục 

công dân 9 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Bùi 

Hồng Quân (Chủ biên), Đào Lê Hòa An, 

Trần Tuấn Anh, Nguyễn Thanh Huân, 

Đỗ Công Nam, Cao Thành Tấn. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 9 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Cổ Tồn Minh Đăng, Hồ Thị Hồng, 

Nguyễn Tấn Phong, Đoàn Thị Ái Phương, 

Đào Thị Thoả, Nguyễn Thanh Tùng. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

8 Âm nhạc 9 

Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai 

(đồng Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Hảo 

(Chủ biên), Lương Diệu Ánh, Nguyễn 

Thị Ái Chiêu, Trần Đức Lâm, Lương 

Minh Tân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

9 Mỹ thuật 9 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 

Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, 

Trần Thị Vân. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

10 
Giáo dục 

thể chất 9 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Lưu Trí 

Dũng (Chủ biên), Lê Minh Chí, Nguyễn 

Trung Kiên, Nguyễn Thiên Lý, Lê Phước 

Thật, Nguyễn Thị Thủy Trâm, Phạm 

Thái Vinh. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

11 

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp 9 

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Hồng Kiên (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Bích Liên, Lại Thị Yến Ngọc, Trần 

Thị Quỳnh Trang, Phạm Đình Văn. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Công nghệ 9 
(Định hướng 

nghề nghiệp) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

13 

Công nghệ 9 
(Mô đun Lắp 

đặt mạng điện 

trong nhà) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

14 

Công nghệ 9 

(Mô đun Cắt 

may) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

15 

Công nghệ 9 

(Mô đun 

Nông nghiệp 

4.0) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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20. Trường THCS Phong Điền (có 15 sách giáo khoa lớp 9) 

TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

1 

Ngữ văn 9 

Tập 1 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Dương Thị 

Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn 

Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9 

Tập 2 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Phan Thanh 

Hùng, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị 

Minh Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, 

Phan Thu Vân. 

2 
Toán 9 

(Tập 1, 2) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần 

Đức Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Văn Hiển, Ngô 

Hoàng Long, Huỳnh Ngọc Thanh, 

Nguyễn Đặng Trí Tín. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

3 Tiếng Anh 9 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Chi, Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy 

Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần Thị 

Hiếu Thủy. 

Global Success 
Giáo dục 

Việt Nam 

4 
Lịch sử và 

Địa lí 9 

Hà Bích Liên, Hồ Thanh Tâm (đồng Chủ 

biên phần Lịch sử), Lê Phụng Hoàng, 

Nhữ Thị Phương Lan, Nguyễn Trà My, 

Trần Viết Ngạc, Nguyễn Văn Phượng, 

Nguyễn Kim Tường Vy; Nguyễn Kim 

Hồng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), 

Huỳnh Phẩm Dũng Phát (Chủ biên phần 

Địa lí), Trần Ngọc Điệp, Nguyễn Hà 

Quỳnh Giao, Tạ Đức Hiếu, Hoàng Thị 

Kiều Oanh, Trần Quốc Việt. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

5 
Khoa học 

tự nhiên 9 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân Tám 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Công Chung, 

Trần Hoàng Đương, Phạm Thị Hương, 

Trần Hoàng Nghiêm, Lê Cao Phan, Hoàng 

Vĩnh Phú, Nguyễn Tấn Trung. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

6 
Giáo dục 

công dân 9 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Bùi 

Hồng Quân (Chủ biên), Đào Lê Hòa An, 

Trần Tuấn Anh, Nguyễn Thanh Huân, 

Đỗ Công Nam, Cao Thành Tấn. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 9 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Cổ Tồn Minh Đăng, Hồ Thị Hồng, 

Nguyễn Tấn Phong, Đoàn Thị Ái Phương, 

Đào Thị Thoả, Nguyễn Thanh Tùng. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

8 Âm nhạc 9 

Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai 

(đồng Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Hảo 

(Chủ biên), Lương Diệu Ánh, Nguyễn 

Thị Ái Chiêu, Trần Đức Lâm, Lương 

Minh Tân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 



 

 

 

130 

TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

9 Mỹ thuật 9 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 

Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, 

Trần Thị Vân. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

10 
Giáo dục 

thể chất 9 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Lưu Trí 

Dũng (Chủ biên), Lê Minh Chí, Nguyễn 

Trung Kiên, Nguyễn Thiên Lý, Lê Phước 

Thật, Nguyễn Thị Thủy Trâm, Phạm 

Thái Vinh. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

11 

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp 9 

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Hồng Kiên (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Bích Liên, Lại Thị Yến Ngọc, Trần 

Thị Quỳnh Trang, Phạm Đình Văn. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Công nghệ 9 
(Định hướng 

nghề nghiệp) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

13 

Công nghệ 9 
(Mô đun Lắp 

đặt mạng điện 

trong nhà) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

14 

Công nghệ 9 

(Mô đun Cắt 

may) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

15 

Công nghệ 9 

(Mô đun 

Nông nghiệp 

4.0) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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21. Trường THPT Khánh Hưng (có 15 sách giáo khoa lớp 9) 

TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

1 

Ngữ văn 9 

Tập 1 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Dương Thị 

Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn 

Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9 

Tập 2 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Phan Thanh 

Hùng, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị 

Minh Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, 

Phan Thu Vân. 

2 
Toán 9 

(Tập 1, 2) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần 

Đức Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Văn Hiển, Ngô 

Hoàng Long, Huỳnh Ngọc Thanh, 

Nguyễn Đặng Trí Tín. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

3 Tiếng Anh 9 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Chi, Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy 

Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần Thị 

Hiếu Thủy. 

Global Success 
Giáo dục 

Việt Nam 

4 
Lịch sử và 

Địa lí 9 

Hà Bích Liên, Hồ Thanh Tâm (đồng Chủ 

biên phần Lịch sử), Lê Phụng Hoàng, 

Nhữ Thị Phương Lan, Nguyễn Trà My, 

Trần Viết Ngạc, Nguyễn Văn Phượng, 

Nguyễn Kim Tường Vy; Nguyễn Kim 

Hồng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), 

Huỳnh Phẩm Dũng Phát (Chủ biên phần 

Địa lí), Trần Ngọc Điệp, Nguyễn Hà 

Quỳnh Giao, Tạ Đức Hiếu, Hoàng Thị 

Kiều Oanh, Trần Quốc Việt. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

5 
Khoa học 

tự nhiên 9 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân Tám 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Công Chung, 

Trần Hoàng Đương, Phạm Thị Hương, 

Trần Hoàng Nghiêm, Lê Cao Phan, Hoàng 

Vĩnh Phú, Nguyễn Tấn Trung. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

6 
Giáo dục 

công dân 9 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Bùi 

Hồng Quân (Chủ biên), Đào Lê Hòa An, 

Trần Tuấn Anh, Nguyễn Thanh Huân, 

Đỗ Công Nam, Cao Thành Tấn. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 9 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Cổ Tồn Minh Đăng, Hồ Thị Hồng, 

Nguyễn Tấn Phong, Đoàn Thị Ái Phương, 

Đào Thị Thoả, Nguyễn Thanh Tùng. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

8 Âm nhạc 9 

Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai 

(đồng Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Hảo 

(Chủ biên), Lương Diệu Ánh, Nguyễn 

Thị Ái Chiêu, Trần Đức Lâm, Lương 

Minh Tân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

9 Mỹ thuật 9 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 

Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, 

Trần Thị Vân. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

10 
Giáo dục 

thể chất 9 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Lưu Trí 

Dũng (Chủ biên), Lê Minh Chí, Nguyễn 

Trung Kiên, Nguyễn Thiên Lý, Lê Phước 

Thật, Nguyễn Thị Thủy Trâm, Phạm 

Thái Vinh. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

11 

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp 9 

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Hồng Kiên (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Bích Liên, Lại Thị Yến Ngọc, Trần 

Thị Quỳnh Trang, Phạm Đình Văn. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Công nghệ 9 
(Định hướng 

nghề nghiệp) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

13 

Công nghệ 9 
(Mô đun Lắp 

đặt mạng điện 

trong nhà) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

14 

Công nghệ 9 

(Mô đun Cắt 

may) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

15 

Công nghệ 9 

(Mô đun 

Nông nghiệp 

4.0) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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V. HUYỆN CÁI NƯỚC (Gồm có: 13 cơ sở giáo dục) 

1. Trường TH và THCS Thạnh Hưng (có 15 sách giáo khoa lớp 9) 

TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

1 

Ngữ văn 9 

Tập 1 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Dương Thị 

Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn 

Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. 
Chân trời sáng tạo 

Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9 

Tập 2 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Phan Thanh 

Hùng, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị 

Minh Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, 

Phan Thu Vân. 

2 
Toán 9 

(Tập 1, 2) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần 

Đức Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Văn Hiển, Ngô 

Hoàng Long, Huỳnh Ngọc Thanh, 

Nguyễn Đặng Trí Tín. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

3 Tiếng Anh 9 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Chi, Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy 

Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần Thị 

Hiếu Thủy. 

Global Success 
Giáo dục 

Việt Nam 

4 
Lịch sử và 

Địa lí 9 

Hà Bích Liên, Hồ Thanh Tâm (đồng Chủ 

biên phần Lịch sử), Lê Phụng Hoàng, 

Nhữ Thị Phương Lan, Nguyễn Trà My, 

Trần Viết Ngạc, Nguyễn Văn Phượng, 

Nguyễn Kim Tường Vy; Nguyễn Kim 

Hồng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), 

Huỳnh Phẩm Dũng Phát (Chủ biên phần 

Địa lí), Trần Ngọc Điệp, Nguyễn Hà 

Quỳnh Giao, Tạ Đức Hiếu, Hoàng Thị 

Kiều Oanh, Trần Quốc Việt. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

5 
Khoa học 

tự nhiên 9 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân Tám 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Công Chung, 

Trần Hoàng Đương, Phạm Thị Hương, 

Trần Hoàng Nghiêm, Lê Cao Phan, Hoàng 

Vĩnh Phú, Nguyễn Tấn Trung. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

6 
Giáo dục 

công dân 9 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Bùi 

Hồng Quân (Chủ biên), Đào Lê Hòa An, 

Trần Tuấn Anh, Nguyễn Thanh Huân, 

Đỗ Công Nam, Cao Thành Tấn. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 9 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Cổ Tồn Minh Đăng, Hồ Thị Hồng, 

Nguyễn Tấn Phong, Đoàn Thị Ái Phương, 

Đào Thị Thoả, Nguyễn Thanh Tùng. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 



 

 

 

134 

TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

8 Âm nhạc 9 

Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai 

(đồng Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Hảo 

(Chủ biên), Lương Diệu Ánh, Nguyễn 

Thị Ái Chiêu, Trần Đức Lâm, Lương 

Minh Tân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

9 Mỹ thuật 9 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 

Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, 

Trần Thị Vân. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

10 
Giáo dục 

thể chất 9 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Lưu Trí 

Dũng (Chủ biên), Lê Minh Chí, Nguyễn 

Trung Kiên, Nguyễn Thiên Lý, Lê Phước 

Thật, Nguyễn Thị Thủy Trâm, Phạm 

Thái Vinh. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

11 

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp 9 

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Hồng Kiên (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Bích Liên, Lại Thị Yến Ngọc, Trần 

Thị Quỳnh Trang, Phạm Đình Văn. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Công nghệ 9 

(Định hướng 

nghề nghiệp) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

13 

Công nghệ 9 
(Mô đun Lắp 

đặt mạng điện 

trong nhà) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

14 

Công nghệ 9 

(Mô đun Cắt 

may) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

15 

Công nghệ 9 

(Mô đun 

Nông nghiệp 

4.0) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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2. Trường THCS Quang Trung (có 15 sách giáo khoa lớp 9) 

TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

1 

Ngữ văn 9 

Tập 1 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Dương Thị 

Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn 

Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9 

Tập 2 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Phan Thanh 

Hùng, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị 

Minh Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, 

Phan Thu Vân. 

2 
Toán 9 

(Tập 1, 2) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần 

Đức Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Văn Hiển, Ngô 

Hoàng Long, Huỳnh Ngọc Thanh, 

Nguyễn Đặng Trí Tín. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

3 Tiếng Anh 9 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Chi, Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy 

Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần Thị 

Hiếu Thủy. 

Global Success 
Giáo dục 

Việt Nam 

4 
Lịch sử và 

Địa lí 9 

Hà Bích Liên, Hồ Thanh Tâm (đồng Chủ 

biên phần Lịch sử), Lê Phụng Hoàng, 

Nhữ Thị Phương Lan, Nguyễn Trà My, 

Trần Viết Ngạc, Nguyễn Văn Phượng, 

Nguyễn Kim Tường Vy; Nguyễn Kim 

Hồng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), 

Huỳnh Phẩm Dũng Phát (Chủ biên phần 

Địa lí), Trần Ngọc Điệp, Nguyễn Hà 

Quỳnh Giao, Tạ Đức Hiếu, Hoàng Thị 

Kiều Oanh, Trần Quốc Việt. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

5 
Khoa học 

tự nhiên 9 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân Tám 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Công Chung, 

Trần Hoàng Đương, Phạm Thị Hương, 

Trần Hoàng Nghiêm, Lê Cao Phan, Hoàng 

Vĩnh Phú, Nguyễn Tấn Trung. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

6 
Giáo dục 

công dân 9 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Bùi 

Hồng Quân (Chủ biên), Đào Lê Hòa An, 

Trần Tuấn Anh, Nguyễn Thanh Huân, 

Đỗ Công Nam, Cao Thành Tấn. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 9 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Cổ Tồn Minh Đăng, Hồ Thị Hồng, 

Nguyễn Tấn Phong, Đoàn Thị Ái Phương, 

Đào Thị Thoả, Nguyễn Thanh Tùng. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

8 Âm nhạc 9 

Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai 

(đồng Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Hảo 

(Chủ biên), Lương Diệu Ánh, Nguyễn 

Thị Ái Chiêu, Trần Đức Lâm, Lương 

Minh Tân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 



 

 

 

136 

TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

9 Mỹ thuật 9 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 

Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, 

Trần Thị Vân. 

 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

10 
Giáo dục 

thể chất 9 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Lưu Trí 

Dũng (Chủ biên), Lê Minh Chí, Nguyễn 

Trung Kiên, Nguyễn Thiên Lý, Lê Phước 

Thật, Nguyễn Thị Thủy Trâm, Phạm 

Thái Vinh. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

11 

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp 9 

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Hồng Kiên (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Bích Liên, Lại Thị Yến Ngọc, Trần 

Thị Quỳnh Trang, Phạm Đình Văn. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Công nghệ 9 

(Định hướng 

nghề nghiệp) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

13 

Công nghệ 9 
(Mô đun Lắp 

đặt mạng điện 

trong nhà) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

14 

Công nghệ 9 

(Mô đun Cắt 

may) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

15 

Công nghệ 9 

(Mô đun 

Nông nghiệp 

4.0) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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3. Trường TH và THCS Tân Hưng (có 15 sách giáo khoa lớp 9) 

TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

1 

Ngữ văn 9 

Tập 1 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Dương Thị 

Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn 

Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9 

Tập 2 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Phan Thanh 

Hùng, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị 

Minh Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, 

Phan Thu Vân. 

2 
Toán 9 

(Tập 1, 2) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần 

Đức Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Văn Hiển, Ngô 

Hoàng Long, Huỳnh Ngọc Thanh, 

Nguyễn Đặng Trí Tín. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

3 Tiếng Anh 9 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Chi, Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy 

Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần Thị 

Hiếu Thủy. 

Global Success 
Giáo dục 

Việt Nam 

4 
Lịch sử và 

Địa lí 9 

Hà Bích Liên, Hồ Thanh Tâm (đồng Chủ 

biên phần Lịch sử), Lê Phụng Hoàng, 

Nhữ Thị Phương Lan, Nguyễn Trà My, 

Trần Viết Ngạc, Nguyễn Văn Phượng, 

Nguyễn Kim Tường Vy; Nguyễn Kim 

Hồng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), 

Huỳnh Phẩm Dũng Phát (Chủ biên phần 

Địa lí), Trần Ngọc Điệp, Nguyễn Hà 

Quỳnh Giao, Tạ Đức Hiếu, Hoàng Thị 

Kiều Oanh, Trần Quốc Việt. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

5 
Khoa học 

tự nhiên 9 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân Tám 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Công Chung, 

Trần Hoàng Đương, Phạm Thị Hương, 

Trần Hoàng Nghiêm, Lê Cao Phan, Hoàng 

Vĩnh Phú, Nguyễn Tấn Trung. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

6 
Giáo dục 

công dân 9 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Bùi 

Hồng Quân (Chủ biên), Đào Lê Hòa An, 

Trần Tuấn Anh, Nguyễn Thanh Huân, 

Đỗ Công Nam, Cao Thành Tấn. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 9 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Cổ Tồn Minh Đăng, Hồ Thị Hồng, 

Nguyễn Tấn Phong, Đoàn Thị Ái Phương, 

Đào Thị Thoả, Nguyễn Thanh Tùng. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

8 Âm nhạc 9 

Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai (đồng 

Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Hảo (Chủ 

biên), Lương Diệu Ánh, Nguyễn Thị Ái 

Chiêu, Trần Đức Lâm, Lương Minh Tân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

9 Mỹ thuật 9 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 

Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, 

Trần Thị Vân. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

10 
Giáo dục 

thể chất 9 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Lưu Trí 

Dũng (Chủ biên), Lê Minh Chí, Nguyễn 

Trung Kiên, Nguyễn Thiên Lý, Lê Phước 

Thật, Nguyễn Thị Thủy Trâm, Phạm 

Thái Vinh. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

11 

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp 9 

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Hồng Kiên (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Bích Liên, Lại Thị Yến Ngọc, Trần 

Thị Quỳnh Trang, Phạm Đình Văn. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Công nghệ 9 

(Định hướng 

nghề nghiệp) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

13 

Công nghệ 9 
(Mô đun Lắp 

đặt mạng điện 

trong nhà) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

14 

Công nghệ 9 

(Mô đun Cắt 

may) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

15 

Công nghệ 9 

(Mô đun 

Nông nghiệp 

4.0) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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4. Trường THCS Cái Nước (có 15 sách giáo khoa lớp 9) 

TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

1 

Ngữ văn 9 

Tập 1 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Dương Thị 

Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn 

Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9 

Tập 2 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Phan Thanh 

Hùng, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị 

Minh Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, 

Phan Thu Vân. 

2 
Toán 9 

(Tập 1, 2) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần 

Đức Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Văn Hiển, Ngô 

Hoàng Long, Huỳnh Ngọc Thanh, 

Nguyễn Đặng Trí Tín. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

3 Tiếng Anh 9 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Chi, Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy 

Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần Thị 

Hiếu Thủy. 

Global Success 
Giáo dục 

Việt Nam 

4 
Lịch sử và 

Địa lí 9 

Hà Bích Liên, Hồ Thanh Tâm (đồng Chủ 

biên phần Lịch sử), Lê Phụng Hoàng, 

Nhữ Thị Phương Lan, Nguyễn Trà My, 

Trần Viết Ngạc, Nguyễn Văn Phượng, 

Nguyễn Kim Tường Vy; Nguyễn Kim 

Hồng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), 

Huỳnh Phẩm Dũng Phát (Chủ biên phần 

Địa lí), Trần Ngọc Điệp, Nguyễn Hà 

Quỳnh Giao, Tạ Đức Hiếu, Hoàng Thị 

Kiều Oanh, Trần Quốc Việt. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

5 
Khoa học 

tự nhiên 9 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân Tám 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Công Chung, 

Trần Hoàng Đương, Phạm Thị Hương, 

Trần Hoàng Nghiêm, Lê Cao Phan, Hoàng 

Vĩnh Phú, Nguyễn Tấn Trung. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

6 
Giáo dục 

công dân 9 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Bùi 

Hồng Quân (Chủ biên), Đào Lê Hòa An, 

Trần Tuấn Anh, Nguyễn Thanh Huân, 

Đỗ Công Nam, Cao Thành Tấn. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 9 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Cổ Tồn Minh Đăng, Hồ Thị Hồng, 

Nguyễn Tấn Phong, Đoàn Thị Ái Phương, 

Đào Thị Thoả, Nguyễn Thanh Tùng. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

8 Âm nhạc 9 

Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai (đồng 

Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Hảo (Chủ 

biên), Lương Diệu Ánh, Nguyễn Thị Ái 

Chiêu, Trần Đức Lâm, Lương Minh Tân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

9 Mỹ thuật 9 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 

Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, 

Trần Thị Vân. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

10 
Giáo dục 

thể chất 9 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Lưu Trí 

Dũng (Chủ biên), Lê Minh Chí, Nguyễn 

Trung Kiên, Nguyễn Thiên Lý, Lê Phước 

Thật, Nguyễn Thị Thủy Trâm, Phạm 

Thái Vinh. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

11 

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp 9 

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Hồng Kiên (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Bích Liên, Lại Thị Yến Ngọc, Trần 

Thị Quỳnh Trang, Phạm Đình Văn. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Công nghệ 9 

(Định hướng 

nghề nghiệp) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

13 

Công nghệ 9 
(Mô đun Lắp 

đặt mạng điện 

trong nhà) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

14 

Công nghệ 9 

(Mô đun Cắt 

may) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

15 

Công nghệ 9 

(Mô đun 

Nông nghiệp 

4.0) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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5. Trường THCS Hòa Trung (có 15 sách giáo khoa lớp 9) 

TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

1 

Ngữ văn 9 

Tập 1 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Dương Thị 

Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn 

Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9 

Tập 2 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Phan Thanh 

Hùng, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị 

Minh Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, 

Phan Thu Vân. 

2 
Toán 9 

(Tập 1, 2) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần 

Đức Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Văn Hiển, Ngô 

Hoàng Long, Huỳnh Ngọc Thanh, 

Nguyễn Đặng Trí Tín. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

3 Tiếng Anh 9 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Chi, Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy 

Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần Thị 

Hiếu Thủy. 

Global Success 
Giáo dục 

Việt Nam 

4 
Lịch sử và 

Địa lí 9 

Hà Bích Liên, Hồ Thanh Tâm (đồng Chủ 

biên phần Lịch sử), Lê Phụng Hoàng, 

Nhữ Thị Phương Lan, Nguyễn Trà My, 

Trần Viết Ngạc, Nguyễn Văn Phượng, 

Nguyễn Kim Tường Vy; Nguyễn Kim 

Hồng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), 

Huỳnh Phẩm Dũng Phát (Chủ biên phần 

Địa lí), Trần Ngọc Điệp, Nguyễn Hà 

Quỳnh Giao, Tạ Đức Hiếu, Hoàng Thị 

Kiều Oanh, Trần Quốc Việt. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

5 
Khoa học 

tự nhiên 9 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân Tám 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Công Chung, 

Trần Hoàng Đương, Phạm Thị Hương, 

Trần Hoàng Nghiêm, Lê Cao Phan, Hoàng 

Vĩnh Phú, Nguyễn Tấn Trung. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

6 
Giáo dục 

công dân 9 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Bùi 

Hồng Quân (Chủ biên), Đào Lê Hòa An, 

Trần Tuấn Anh, Nguyễn Thanh Huân, 

Đỗ Công Nam, Cao Thành Tấn. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 9 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Cổ Tồn Minh Đăng, Hồ Thị Hồng, 

Nguyễn Tấn Phong, Đoàn Thị Ái Phương, 

Đào Thị Thoả, Nguyễn Thanh Tùng. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

8 Âm nhạc 9 

Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai 

(đồng Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Hảo 

(Chủ biên), Lương Diệu Ánh, Nguyễn 

Thị Ái Chiêu, Trần Đức Lâm, Lương 

Minh Tân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

9 Mỹ thuật 9 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 

Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, 

Trần Thị Vân. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

10 
Giáo dục 

thể chất 9 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Lưu Trí 

Dũng (Chủ biên), Lê Minh Chí, Nguyễn 

Trung Kiên, Nguyễn Thiên Lý, Lê Phước 

Thật, Nguyễn Thị Thủy Trâm, Phạm 

Thái Vinh. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

11 

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp 9 

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Hồng Kiên (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Bích Liên, Lại Thị Yến Ngọc, Trần 

Thị Quỳnh Trang, Phạm Đình Văn. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Công nghệ 9 

(Định hướng 

nghề nghiệp) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

13 

Công nghệ 9 
(Mô đun Lắp 

đặt mạng điện 

trong nhà) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

14 

Công nghệ 9 

(Mô đun Cắt 

may) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

15 

Công nghệ 9 

(Mô đun 

Nông nghiệp 

4.0) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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6. Trường THCS Đông Thới (có 15 sách giáo khoa lớp 9) 

TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

1 

Ngữ văn 9 

Tập 1 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Dương Thị 

Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn 

Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9 

Tập 2 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Phan Thanh 

Hùng, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị 

Minh Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, 

Phan Thu Vân. 

2 
Toán 9 

(Tập 1, 2) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần 

Đức Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Văn Hiển, Ngô 

Hoàng Long, Huỳnh Ngọc Thanh, 

Nguyễn Đặng Trí Tín. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

3 Tiếng Anh 9 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Chi, Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy 

Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần Thị 

Hiếu Thủy. 

Global Success 
Giáo dục 

Việt Nam 

4 
Lịch sử và 

Địa lí 9 

Hà Bích Liên, Hồ Thanh Tâm (đồng Chủ 

biên phần Lịch sử), Lê Phụng Hoàng, 

Nhữ Thị Phương Lan, Nguyễn Trà My, 

Trần Viết Ngạc, Nguyễn Văn Phượng, 

Nguyễn Kim Tường Vy; Nguyễn Kim 

Hồng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), 

Huỳnh Phẩm Dũng Phát (Chủ biên phần 

Địa lí), Trần Ngọc Điệp, Nguyễn Hà 

Quỳnh Giao, Tạ Đức Hiếu, Hoàng Thị 

Kiều Oanh, Trần Quốc Việt. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

5 
Khoa học 

tự nhiên 9 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân Tám 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Công Chung, 

Trần Hoàng Đương, Phạm Thị Hương, 

Trần Hoàng Nghiêm, Lê Cao Phan, Hoàng 

Vĩnh Phú, Nguyễn Tấn Trung. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

6 
Giáo dục 

công dân 9 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Bùi 

Hồng Quân (Chủ biên), Đào Lê Hòa An, 

Trần Tuấn Anh, Nguyễn Thanh Huân, 

Đỗ Công Nam, Cao Thành Tấn. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 9 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Cổ Tồn Minh Đăng, Hồ Thị Hồng, 

Nguyễn Tấn Phong, Đoàn Thị Ái Phương, 

Đào Thị Thoả, Nguyễn Thanh Tùng. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

8 Âm nhạc 9 

Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai 

(đồng Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Hảo 

(Chủ biên), Lương Diệu Ánh, Nguyễn 

Thị Ái Chiêu, Trần Đức Lâm, Lương 

Minh Tân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

9 Mỹ thuật 9 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 

Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, 

Trần Thị Vân. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

10 
Giáo dục 

thể chất 9 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Lưu Trí 

Dũng (Chủ biên), Lê Minh Chí, Nguyễn 

Trung Kiên, Nguyễn Thiên Lý, Lê Phước 

Thật, Nguyễn Thị Thủy Trâm, Phạm 

Thái Vinh. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

11 

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp 9 

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Hồng Kiên (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Bích Liên, Lại Thị Yến Ngọc, Trần 

Thị Quỳnh Trang, Phạm Đình Văn. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Công nghệ 9 

(Định hướng 

nghề nghiệp) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

13 

Công nghệ 9 
(Mô đun Lắp 

đặt mạng điện 

trong nhà) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

14 

Công nghệ 9 

(Mô đun Cắt 

may) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

15 

Công nghệ 9 

(Mô đun 

Nông nghiệp 

4.0) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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7. Trường Tiểu học và THCS Tân Hưng Đông (có 15 sách giáo khoa lớp 9) 

TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

1 

Ngữ văn 9 

Tập 1 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Dương Thị 

Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn 

Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9 

Tập 2 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Phan Thanh 

Hùng, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị 

Minh Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, 

Phan Thu Vân. 

2 
Toán 9 

(Tập 1, 2) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần 

Đức Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Văn Hiển, Ngô 

Hoàng Long, Huỳnh Ngọc Thanh, 

Nguyễn Đặng Trí Tín. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

3 Tiếng Anh 9 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Chi, Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy 

Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần Thị 

Hiếu Thủy. 

Global Success 
Giáo dục 

Việt Nam 

4 
Lịch sử và 

Địa lí 9 

Hà Bích Liên, Hồ Thanh Tâm (đồng Chủ 

biên phần Lịch sử), Lê Phụng Hoàng, 

Nhữ Thị Phương Lan, Nguyễn Trà My, 

Trần Viết Ngạc, Nguyễn Văn Phượng, 

Nguyễn Kim Tường Vy; Nguyễn Kim 

Hồng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), 

Huỳnh Phẩm Dũng Phát (Chủ biên phần 

Địa lí), Trần Ngọc Điệp, Nguyễn Hà 

Quỳnh Giao, Tạ Đức Hiếu, Hoàng Thị 

Kiều Oanh, Trần Quốc Việt. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

5 
Khoa học 

tự nhiên 9 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân Tám 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Công Chung, 

Trần Hoàng Đương, Phạm Thị Hương, 

Trần Hoàng Nghiêm, Lê Cao Phan, Hoàng 

Vĩnh Phú, Nguyễn Tấn Trung. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

6 
Giáo dục 

công dân 9 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Bùi 

Hồng Quân (Chủ biên), Đào Lê Hòa An, 

Trần Tuấn Anh, Nguyễn Thanh Huân, 

Đỗ Công Nam, Cao Thành Tấn. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 9 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Cổ Tồn Minh Đăng, Hồ Thị Hồng, 

Nguyễn Tấn Phong, Đoàn Thị Ái Phương, 

Đào Thị Thoả, Nguyễn Thanh Tùng. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

8 Âm nhạc 9 

Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai (đồng 

Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Hảo (Chủ 

biên), Lương Diệu Ánh, Nguyễn Thị Ái 

Chiêu, Trần Đức Lâm, Lương Minh Tân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

9 Mỹ thuật 9 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 

Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, 

Trần Thị Vân. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

10 
Giáo dục 

thể chất 9 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Lưu Trí 

Dũng (Chủ biên), Lê Minh Chí, Nguyễn 

Trung Kiên, Nguyễn Thiên Lý, Lê Phước 

Thật, Nguyễn Thị Thủy Trâm, Phạm 

Thái Vinh. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

11 

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp 9 

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Hồng Kiên (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Bích Liên, Lại Thị Yến Ngọc, Trần 

Thị Quỳnh Trang, Phạm Đình Văn. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Công nghệ 9 

(Định hướng 

nghề nghiệp) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

13 

Công nghệ 9 
(Mô đun Lắp 

đặt mạng điện 

trong nhà) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

14 

Công nghệ 9 

(Mô đun Cắt 

may) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

15 

Công nghệ 9 

(Mô đun 

Nông nghiệp 

4.0) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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8. Trường Tiểu học và THCS Võ Thị Sáu (có 15 sách giáo khoa lớp 9) 

TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

1 

Ngữ văn 9 

Tập 1 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Dương Thị 

Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn 

Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9 

Tập 2 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Phan Thanh 

Hùng, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị 

Minh Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, 

Phan Thu Vân. 

2 
Toán 9 

(Tập 1, 2) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần 

Đức Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Văn Hiển, Ngô 

Hoàng Long, Huỳnh Ngọc Thanh, 

Nguyễn Đặng Trí Tín. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

3 Tiếng Anh 9 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Chi, Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy 

Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần Thị 

Hiếu Thủy. 

Global Success 
Giáo dục 

Việt Nam 

4 
Lịch sử và 

Địa lí 9 

Hà Bích Liên, Hồ Thanh Tâm (đồng Chủ 

biên phần Lịch sử), Lê Phụng Hoàng, 

Nhữ Thị Phương Lan, Nguyễn Trà My, 

Trần Viết Ngạc, Nguyễn Văn Phượng, 

Nguyễn Kim Tường Vy; Nguyễn Kim 

Hồng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), 

Huỳnh Phẩm Dũng Phát (Chủ biên phần 

Địa lí), Trần Ngọc Điệp, Nguyễn Hà 

Quỳnh Giao, Tạ Đức Hiếu, Hoàng Thị 

Kiều Oanh, Trần Quốc Việt. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

5 
Khoa học 

tự nhiên 9 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân Tám 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Công Chung, 

Trần Hoàng Đương, Phạm Thị Hương, 

Trần Hoàng Nghiêm, Lê Cao Phan, Hoàng 

Vĩnh Phú, Nguyễn Tấn Trung. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

6 
Giáo dục 

công dân 9 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Bùi 

Hồng Quân (Chủ biên), Đào Lê Hòa An, 

Trần Tuấn Anh, Nguyễn Thanh Huân, 

Đỗ Công Nam, Cao Thành Tấn. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 9 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Cổ Tồn Minh Đăng, Hồ Thị Hồng, 

Nguyễn Tấn Phong, Đoàn Thị Ái Phương, 

Đào Thị Thoả, Nguyễn Thanh Tùng. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

8 Âm nhạc 9 

Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai (đồng 

Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Hảo (Chủ 

biên), Lương Diệu Ánh, Nguyễn Thị Ái 

Chiêu, Trần Đức Lâm, Lương Minh Tân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

9 Mỹ thuật 9 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 

Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, 

Trần Thị Vân. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

10 
Giáo dục 

thể chất 9 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Lưu Trí 

Dũng (Chủ biên), Lê Minh Chí, Nguyễn 

Trung Kiên, Nguyễn Thiên Lý, Lê Phước 

Thật, Nguyễn Thị Thủy Trâm, Phạm 

Thái Vinh. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

11 

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp 9 

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Hồng Kiên (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Bích Liên, Lại Thị Yến Ngọc, Trần 

Thị Quỳnh Trang, Phạm Đình Văn. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Công nghệ 9 

(Định hướng 

nghề nghiệp) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

13 

Công nghệ 9 
(Mô đun Lắp 

đặt mạng điện 

trong nhà) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

14 

Công nghệ 9 

(Mô đun Cắt 

may) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

15 

Công nghệ 9 

(Mô đun 

Nông nghiệp 

4.0) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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9. Trường THCS Hòa Mỹ (có 15 sách giáo khoa lớp 9) 

TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

1 

Ngữ văn 9 

Tập 1 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Dương Thị 

Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn 

Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9 

Tập 2 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Phan Thanh 

Hùng, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị 

Minh Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, 

Phan Thu Vân. 

2 
Toán 9 

(Tập 1, 2) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần 

Đức Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Văn Hiển, Ngô 

Hoàng Long, Huỳnh Ngọc Thanh, 

Nguyễn Đặng Trí Tín. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

3 Tiếng Anh 9 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Chi, Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy 

Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần Thị 

Hiếu Thủy. 

Global Success 
Giáo dục 

Việt Nam 

4 
Lịch sử và 

Địa lí 9 

Hà Bích Liên, Hồ Thanh Tâm (đồng Chủ 

biên phần Lịch sử), Lê Phụng Hoàng, 

Nhữ Thị Phương Lan, Nguyễn Trà My, 

Trần Viết Ngạc, Nguyễn Văn Phượng, 

Nguyễn Kim Tường Vy; Nguyễn Kim 

Hồng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), 

Huỳnh Phẩm Dũng Phát (Chủ biên phần 

Địa lí), Trần Ngọc Điệp, Nguyễn Hà 

Quỳnh Giao, Tạ Đức Hiếu, Hoàng Thị 

Kiều Oanh, Trần Quốc Việt. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

5 
Khoa học 

tự nhiên 9 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân Tám 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Công Chung, 

Trần Hoàng Đương, Phạm Thị Hương, 

Trần Hoàng Nghiêm, Lê Cao Phan, Hoàng 

Vĩnh Phú, Nguyễn Tấn Trung. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

6 
Giáo dục 

công dân 9 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Bùi 

Hồng Quân (Chủ biên), Đào Lê Hòa An, 

Trần Tuấn Anh, Nguyễn Thanh Huân, 

Đỗ Công Nam, Cao Thành Tấn. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 9 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Cổ Tồn Minh Đăng, Hồ Thị Hồng, 

Nguyễn Tấn Phong, Đoàn Thị Ái Phương, 

Đào Thị Thoả, Nguyễn Thanh Tùng. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

8 Âm nhạc 9 

Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai 

(đồng Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Hảo 

(Chủ biên), Lương Diệu Ánh, Nguyễn 

Thị Ái Chiêu, Trần Đức Lâm, Lương 

Minh Tân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 



 

 

 

150 

TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

9 Mỹ thuật 9 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 

Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, 

Trần Thị Vân. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

10 
Giáo dục 

thể chất 9 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Lưu Trí 

Dũng (Chủ biên), Lê Minh Chí, Nguyễn 

Trung Kiên, Nguyễn Thiên Lý, Lê Phước 

Thật, Nguyễn Thị Thủy Trâm, Phạm 

Thái Vinh. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

11 

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp 9 

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Hồng Kiên (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Bích Liên, Lại Thị Yến Ngọc, Trần 

Thị Quỳnh Trang, Phạm Đình Văn. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Công nghệ 9 

(Định hướng 

nghề nghiệp) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

13 

Công nghệ 9 
(Mô đun Lắp 

đặt mạng điện 

trong nhà) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

14 

Công nghệ 9 

(Mô đun Cắt 

may) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

15 

Công nghệ 9 

(Mô đun 

Nông nghiệp 

4.0) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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10. Trường Tiểu học và THCS Trần Thới (có 15 sách giáo khoa lớp 9) 

TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

1 

Ngữ văn 9 

Tập 1 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Dương Thị 

Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn 

Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9 

Tập 2 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Phan Thanh 

Hùng, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị 

Minh Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, 

Phan Thu Vân. 

2 
Toán 9 

(Tập 1, 2) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần 

Đức Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Văn Hiển, Ngô 

Hoàng Long, Huỳnh Ngọc Thanh, 

Nguyễn Đặng Trí Tín. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

3 Tiếng Anh 9 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Chi, Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy 

Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần Thị 

Hiếu Thủy. 

Global Success 
Giáo dục 

Việt Nam 

4 
Lịch sử và 

Địa lí 9 

Hà Bích Liên, Hồ Thanh Tâm (đồng Chủ 

biên phần Lịch sử), Lê Phụng Hoàng, 

Nhữ Thị Phương Lan, Nguyễn Trà My, 

Trần Viết Ngạc, Nguyễn Văn Phượng, 

Nguyễn Kim Tường Vy; Nguyễn Kim 

Hồng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), 

Huỳnh Phẩm Dũng Phát (Chủ biên phần 

Địa lí), Trần Ngọc Điệp, Nguyễn Hà 

Quỳnh Giao, Tạ Đức Hiếu, Hoàng Thị 

Kiều Oanh, Trần Quốc Việt. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

5 
Khoa học 

tự nhiên 9 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân Tám 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Công Chung, 

Trần Hoàng Đương, Phạm Thị Hương, 

Trần Hoàng Nghiêm, Lê Cao Phan, Hoàng 

Vĩnh Phú, Nguyễn Tấn Trung. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

6 
Giáo dục 

công dân 9 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Bùi 

Hồng Quân (Chủ biên), Đào Lê Hòa An, 

Trần Tuấn Anh, Nguyễn Thanh Huân, 

Đỗ Công Nam, Cao Thành Tấn. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 9 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Cổ Tồn Minh Đăng, Hồ Thị Hồng, 

Nguyễn Tấn Phong, Đoàn Thị Ái Phương, 

Đào Thị Thoả, Nguyễn Thanh Tùng. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

8 Âm nhạc 9 

Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai (đồng 

Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Hảo (Chủ 

biên), Lương Diệu Ánh, Nguyễn Thị Ái 

Chiêu, Trần Đức Lâm, Lương Minh Tân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

9 Mỹ thuật 9 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 

Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, 

Trần Thị Vân. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

10 
Giáo dục 

thể chất 9 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Lưu Trí 

Dũng (Chủ biên), Lê Minh Chí, Nguyễn 

Trung Kiên, Nguyễn Thiên Lý, Lê Phước 

Thật, Nguyễn Thị Thủy Trâm, Phạm 

Thái Vinh. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

11 

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp 9 

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Hồng Kiên (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Bích Liên, Lại Thị Yến Ngọc, Trần 

Thị Quỳnh Trang, Phạm Đình Văn. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Công nghệ 9 

(Định hướng 

nghề nghiệp) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

13 

Công nghệ 9 
(Mô đun Lắp 

đặt mạng điện 

trong nhà) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

14 

Công nghệ 9 

(Mô đun Cắt 

may) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

15 

Công nghệ 9 

(Mô đun 

Nông nghiệp 

4.0) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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11. Trường THCS Phú Hưng (có 15 sách giáo khoa lớp 9) 

TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

1 

Ngữ văn 9 

Tập 1 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Dương Thị 

Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn 

Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9 

Tập 2 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Phan Thanh 

Hùng, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị 

Minh Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, 

Phan Thu Vân. 

2 
Toán 9 

(Tập 1, 2) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần 

Đức Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Văn Hiển, Ngô 

Hoàng Long, Huỳnh Ngọc Thanh, 

Nguyễn Đặng Trí Tín. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

3 Tiếng Anh 9 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Chi, Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy 

Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần Thị 

Hiếu Thủy. 

Global Success 
Giáo dục 

Việt Nam 

4 
Lịch sử và 

Địa lí 9 

Hà Bích Liên, Hồ Thanh Tâm (đồng Chủ 

biên phần Lịch sử), Lê Phụng Hoàng, 

Nhữ Thị Phương Lan, Nguyễn Trà My, 

Trần Viết Ngạc, Nguyễn Văn Phượng, 

Nguyễn Kim Tường Vy; Nguyễn Kim 

Hồng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), 

Huỳnh Phẩm Dũng Phát (Chủ biên phần 

Địa lí), Trần Ngọc Điệp, Nguyễn Hà 

Quỳnh Giao, Tạ Đức Hiếu, Hoàng Thị 

Kiều Oanh, Trần Quốc Việt. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

5 
Khoa học 

tự nhiên 9 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân Tám 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Công Chung, 

Trần Hoàng Đương, Phạm Thị Hương, 

Trần Hoàng Nghiêm, Lê Cao Phan, Hoàng 

Vĩnh Phú, Nguyễn Tấn Trung. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

6 
Giáo dục 

công dân 9 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Bùi 

Hồng Quân (Chủ biên), Đào Lê Hòa An, 

Trần Tuấn Anh, Nguyễn Thanh Huân, 

Đỗ Công Nam, Cao Thành Tấn. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 9 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Cổ Tồn Minh Đăng, Hồ Thị Hồng, 

Nguyễn Tấn Phong, Đoàn Thị Ái Phương, 

Đào Thị Thoả, Nguyễn Thanh Tùng. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

8 Âm nhạc 9 

Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai (đồng 

Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Hảo (Chủ 

biên), Lương Diệu Ánh, Nguyễn Thị Ái 

Chiêu, Trần Đức Lâm, Lương Minh Tân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

9 Mỹ thuật 9 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 

Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, 

Trần Thị Vân. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

10 
Giáo dục 

thể chất 9 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Lưu Trí 

Dũng (Chủ biên), Lê Minh Chí, Nguyễn 

Trung Kiên, Nguyễn Thiên Lý, Lê Phước 

Thật, Nguyễn Thị Thủy Trâm, Phạm 

Thái Vinh. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

11 

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp 9 

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Hồng Kiên (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Bích Liên, Lại Thị Yến Ngọc, Trần 

Thị Quỳnh Trang, Phạm Đình Văn. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Công nghệ 9 

(Định hướng 

nghề nghiệp) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

13 

Công nghệ 9 
(Mô đun Lắp 

đặt mạng điện 

trong nhà) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

14 

Công nghệ 9 

(Mô đun Cắt 

may) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

15 

Công nghệ 9 

(Mô đun 

Nông nghiệp 

4.0) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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12. Trường Tiểu học và THCS Đông Hưng (có 15 sách giáo khoa lớp 9) 

TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

1 

Ngữ văn 9 

Tập 1 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Dương Thị 

Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn 

Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9 

Tập 2 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Phan Thanh 

Hùng, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị 

Minh Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, 

Phan Thu Vân. 

2 
Toán 9 

(Tập 1, 2) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần 

Đức Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Văn Hiển, Ngô 

Hoàng Long, Huỳnh Ngọc Thanh, 

Nguyễn Đặng Trí Tín. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

3 Tiếng Anh 9 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Chi, Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy 

Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần Thị 

Hiếu Thủy. 

Global Success 
Giáo dục 

Việt Nam 

4 
Lịch sử và 

Địa lí 9 

Hà Bích Liên, Hồ Thanh Tâm (đồng Chủ 

biên phần Lịch sử), Lê Phụng Hoàng, 

Nhữ Thị Phương Lan, Nguyễn Trà My, 

Trần Viết Ngạc, Nguyễn Văn Phượng, 

Nguyễn Kim Tường Vy; Nguyễn Kim 

Hồng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), 

Huỳnh Phẩm Dũng Phát (Chủ biên phần 

Địa lí), Trần Ngọc Điệp, Nguyễn Hà 

Quỳnh Giao, Tạ Đức Hiếu, Hoàng Thị 

Kiều Oanh, Trần Quốc Việt. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

5 
Khoa học 

tự nhiên 9 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân Tám 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Công Chung, 

Trần Hoàng Đương, Phạm Thị Hương, 

Trần Hoàng Nghiêm, Lê Cao Phan, Hoàng 

Vĩnh Phú, Nguyễn Tấn Trung. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

6 
Giáo dục 

công dân 9 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Bùi 

Hồng Quân (Chủ biên), Đào Lê Hòa An, 

Trần Tuấn Anh, Nguyễn Thanh Huân, 

Đỗ Công Nam, Cao Thành Tấn. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 9 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Cổ Tồn Minh Đăng, Hồ Thị Hồng, 

Nguyễn Tấn Phong, Đoàn Thị Ái Phương, 

Đào Thị Thoả, Nguyễn Thanh Tùng. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

8 Âm nhạc 9 

Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai (đồng 

Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Hảo (Chủ 

biên), Lương Diệu Ánh, Nguyễn Thị Ái 

Chiêu, Trần Đức Lâm, Lương Minh Tân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

9 Mỹ thuật 9 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 

Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, 

Trần Thị Vân. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

10 
Giáo dục 

thể chất 9 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Lưu Trí 

Dũng (Chủ biên), Lê Minh Chí, Nguyễn 

Trung Kiên, Nguyễn Thiên Lý, Lê Phước 

Thật, Nguyễn Thị Thủy Trâm, Phạm 

Thái Vinh. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

11 

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp 9 

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Hồng Kiên (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Bích Liên, Lại Thị Yến Ngọc, Trần 

Thị Quỳnh Trang, Phạm Đình Văn. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Công nghệ 9 

(Định hướng 

nghề nghiệp) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

13 

Công nghệ 9 
(Mô đun Lắp 

đặt mạng điện 

trong nhà) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

14 

Công nghệ 9 

(Mô đun Cắt 

may) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

15 

Công nghệ 9 

(Mô đun 

Nông nghiệp 

4.0) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

157 

13. Trường THCS Trần Quốc Toản (có 15 sách giáo khoa lớp 9) 

TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

1 

Ngữ văn 9 

Tập 1 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Dương Thị 

Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn 

Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9 

Tập 2 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Phan Thanh 

Hùng, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị 

Minh Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, 

Phan Thu Vân. 

2 
Toán 9 

(Tập 1, 2) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần 

Đức Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Văn Hiển, Ngô 

Hoàng Long, Huỳnh Ngọc Thanh, 

Nguyễn Đặng Trí Tín. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

3 Tiếng Anh 9 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Chi, Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy 

Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần Thị 

Hiếu Thủy. 

Global Success 
Giáo dục 

Việt Nam 

4 
Lịch sử và 

Địa lí 9 

Hà Bích Liên, Hồ Thanh Tâm (đồng Chủ 

biên phần Lịch sử), Lê Phụng Hoàng, 

Nhữ Thị Phương Lan, Nguyễn Trà My, 

Trần Viết Ngạc, Nguyễn Văn Phượng, 

Nguyễn Kim Tường Vy; Nguyễn Kim 

Hồng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), 

Huỳnh Phẩm Dũng Phát (Chủ biên phần 

Địa lí), Trần Ngọc Điệp, Nguyễn Hà 

Quỳnh Giao, Tạ Đức Hiếu, Hoàng Thị 

Kiều Oanh, Trần Quốc Việt. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

5 
Khoa học 

tự nhiên 9 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân Tám 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Công Chung, 

Trần Hoàng Đương, Phạm Thị Hương, 

Trần Hoàng Nghiêm, Lê Cao Phan, Hoàng 

Vĩnh Phú, Nguyễn Tấn Trung. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

6 
Giáo dục 

công dân 9 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Bùi 

Hồng Quân (Chủ biên), Đào Lê Hòa An, 

Trần Tuấn Anh, Nguyễn Thanh Huân, 

Đỗ Công Nam, Cao Thành Tấn. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 9 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Cổ Tồn Minh Đăng, Hồ Thị Hồng, 

Nguyễn Tấn Phong, Đoàn Thị Ái Phương, 

Đào Thị Thoả, Nguyễn Thanh Tùng. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

8 Âm nhạc 9 

Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai 

(đồng Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Hảo 

(Chủ biên), Lương Diệu Ánh, Nguyễn 

Thị Ái Chiêu, Trần Đức Lâm, Lương 

Minh Tân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

9 Mỹ thuật 9 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 

Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, 

Trần Thị Vân. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

10 
Giáo dục 

thể chất 9 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Lưu Trí 

Dũng (Chủ biên), Lê Minh Chí, Nguyễn 

Trung Kiên, Nguyễn Thiên Lý, Lê Phước 

Thật, Nguyễn Thị Thủy Trâm, Phạm 

Thái Vinh. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

11 

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp 9 

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Hồng Kiên (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Bích Liên, Lại Thị Yến Ngọc, Trần 

Thị Quỳnh Trang, Phạm Đình Văn. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Công nghệ 9 

(Định hướng 

nghề nghiệp) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

13 

Công nghệ 9 
(Mô đun Lắp 

đặt mạng điện 

trong nhà) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

14 

Công nghệ 9 

(Mô đun Cắt 

may) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

15 

Công nghệ 9 

(Mô đun 

Nông nghiệp 

4.0) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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VI. HUYỆN ĐẦM DƠI (Gồm có: 18 cơ sở giáo dục) 

1. Trường THCS Ngọc Chánh (có 13 sách giáo khoa lớp 9) 

TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

1 

Ngữ văn 9 

Tập 1 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Dương Thị 

Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn 

Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. 
Chân trời sáng tạo 

Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9 

Tập 2 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Phan Thanh 

Hùng, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị 

Minh Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, 

Phan Thu Vân. 

2 
Toán 9 

(Tập 1, 2) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần 

Đức Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Văn Hiển, Ngô 

Hoàng Long, Huỳnh Ngọc Thanh, 

Nguyễn Đặng Trí Tín. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

3 Tiếng Anh 9 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Chi, Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy 

Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần Thị 

Hiếu Thủy. 

Global Success 
Giáo dục 

Việt Nam 

4 
Lịch sử và 

Địa lí 9 

Hà Bích Liên, Hồ Thanh Tâm (đồng Chủ 

biên phần Lịch sử), Lê Phụng Hoàng, 

Nhữ Thị Phương Lan, Nguyễn Trà My, 

Trần Viết Ngạc, Nguyễn Văn Phượng, 

Nguyễn Kim Tường Vy; Nguyễn Kim 

Hồng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), 

Huỳnh Phẩm Dũng Phát (Chủ biên phần 

Địa lí), Trần Ngọc Điệp, Nguyễn Hà 

Quỳnh Giao, Tạ Đức Hiếu, Hoàng Thị 

Kiều Oanh, Trần Quốc Việt. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

5 
Khoa học 

tự nhiên 9 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân Tám 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Công Chung, 

Trần Hoàng Đương, Phạm Thị Hương, 

Trần Hoàng Nghiêm, Lê Cao Phan, Hoàng 

Vĩnh Phú, Nguyễn Tấn Trung. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

6 
Giáo dục 

công dân 9 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Bùi 

Hồng Quân (Chủ biên), Đào Lê Hòa An, 

Trần Tuấn Anh, Nguyễn Thanh Huân, 

Đỗ Công Nam, Cao Thành Tấn. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 9 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Cổ Tồn Minh Đăng, Hồ Thị Hồng, 

Nguyễn Tấn Phong, Đoàn Thị Ái Phương, 

Đào Thị Thoả, Nguyễn Thanh Tùng. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

8 Âm nhạc 9 

Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai 

(đồng Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Hảo 

(Chủ biên), Lương Diệu Ánh, Nguyễn 

Thị Ái Chiêu, Trần Đức Lâm, Lương 

Minh Tân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

9 Mỹ thuật 9 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 

Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, 

Trần Thị Vân. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

10 
Giáo dục 

thể chất 9 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Lưu Trí 

Dũng (Chủ biên), Lê Minh Chí, Nguyễn 

Trung Kiên, Nguyễn Thiên Lý, Lê Phước 

Thật, Nguyễn Thị Thủy Trâm, Phạm 

Thái Vinh. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

11 

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp 9 

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Hồng Kiên (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Bích Liên, Lại Thị Yến Ngọc, Trần 

Thị Quỳnh Trang, Phạm Đình Văn. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

12 

Công nghệ 9 

(Định hướng 

nghề nghiệp) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

13 

Công nghệ 9 
(Mô đun Lắp 

đặt mạng điện 

trong nhà) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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2. Trường THCS Quách Văn Phẩm (có 15 sách giáo khoa lớp 9) 

TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

1 

Ngữ văn 9 

Tập 1 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Dương Thị 

Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn 

Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9 

Tập 2 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Phan Thanh 

Hùng, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị 

Minh Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, 

Phan Thu Vân. 

2 
Toán 9 

(Tập 1, 2) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần 

Đức Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Văn Hiển, Ngô 

Hoàng Long, Huỳnh Ngọc Thanh, 

Nguyễn Đặng Trí Tín. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

3 Tiếng Anh 9 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Chi, Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy 

Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần Thị 

Hiếu Thủy. 

Global Success 
Giáo dục 

Việt Nam 

4 
Lịch sử và 

Địa lí 9 

Hà Bích Liên, Hồ Thanh Tâm (đồng Chủ 

biên phần Lịch sử), Lê Phụng Hoàng, 

Nhữ Thị Phương Lan, Nguyễn Trà My, 

Trần Viết Ngạc, Nguyễn Văn Phượng, 

Nguyễn Kim Tường Vy; Nguyễn Kim 

Hồng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), 

Huỳnh Phẩm Dũng Phát (Chủ biên phần 

Địa lí), Trần Ngọc Điệp, Nguyễn Hà 

Quỳnh Giao, Tạ Đức Hiếu, Hoàng Thị 

Kiều Oanh, Trần Quốc Việt. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

5 
Khoa học 

tự nhiên 9 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân Tám 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Công Chung, 

Trần Hoàng Đương, Phạm Thị Hương, 

Trần Hoàng Nghiêm, Lê Cao Phan, Hoàng 

Vĩnh Phú, Nguyễn Tấn Trung. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

6 
Giáo dục 

công dân 9 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Bùi 

Hồng Quân (Chủ biên), Đào Lê Hòa An, 

Trần Tuấn Anh, Nguyễn Thanh Huân, 

Đỗ Công Nam, Cao Thành Tấn. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 9 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Cổ Tồn Minh Đăng, Hồ Thị Hồng, 

Nguyễn Tấn Phong, Đoàn Thị Ái Phương, 

Đào Thị Thoả, Nguyễn Thanh Tùng. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

8 Âm nhạc 9 

Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai 

(đồng Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Hảo 

(Chủ biên), Lương Diệu Ánh, Nguyễn 

Thị Ái Chiêu, Trần Đức Lâm, Lương 

Minh Tân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

9 Mỹ thuật 9 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 

Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, 

Trần Thị Vân. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

10 
Giáo dục 

thể chất 9 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Lưu Trí 

Dũng (Chủ biên), Lê Minh Chí, Nguyễn 

Trung Kiên, Nguyễn Thiên Lý, Lê Phước 

Thật, Nguyễn Thị Thủy Trâm, Phạm 

Thái Vinh. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

11 

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp 9 

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Hồng Kiên (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Bích Liên, Lại Thị Yến Ngọc, Trần 

Thị Quỳnh Trang, Phạm Đình Văn. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

12 

Công nghệ 9 

(Định hướng 

nghề nghiệp) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

13 

Công nghệ 9 
(Mô đun Lắp 

đặt mạng điện 

trong nhà) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

14 

Công nghệ 9 

(Mô đun Cắt 

may) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

15 

Công nghệ 9 

(Mô đun 

Nông nghiệp 

4.0) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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3. Trường THCS Tạ An Khương (có 13 sách giáo khoa lớp 9) 

TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

1 

Ngữ văn 9 

Tập 1 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Dương Thị 

Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn 

Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9 

Tập 2 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Phan Thanh 

Hùng, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị 

Minh Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, 

Phan Thu Vân. 

2 
Toán 9 

(Tập 1, 2) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần 

Đức Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Văn Hiển, Ngô 

Hoàng Long, Huỳnh Ngọc Thanh, 

Nguyễn Đặng Trí Tín. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

3 Tiếng Anh 9 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Chi, Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy 

Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần Thị 

Hiếu Thủy. 

Global Success 
Giáo dục 

Việt Nam 

4 
Lịch sử và 

Địa lí 9 

Hà Bích Liên, Hồ Thanh Tâm (đồng Chủ 

biên phần Lịch sử), Lê Phụng Hoàng, 

Nhữ Thị Phương Lan, Nguyễn Trà My, 

Trần Viết Ngạc, Nguyễn Văn Phượng, 

Nguyễn Kim Tường Vy; Nguyễn Kim 

Hồng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), 

Huỳnh Phẩm Dũng Phát (Chủ biên phần 

Địa lí), Trần Ngọc Điệp, Nguyễn Hà 

Quỳnh Giao, Tạ Đức Hiếu, Hoàng Thị 

Kiều Oanh, Trần Quốc Việt. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

5 
Khoa học 

tự nhiên 9 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân Tám 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Công Chung, 

Trần Hoàng Đương, Phạm Thị Hương, 

Trần Hoàng Nghiêm, Lê Cao Phan, Hoàng 

Vĩnh Phú, Nguyễn Tấn Trung. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

6 
Giáo dục 

công dân 9 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Bùi 

Hồng Quân (Chủ biên), Đào Lê Hòa An, 

Trần Tuấn Anh, Nguyễn Thanh Huân, 

Đỗ Công Nam, Cao Thành Tấn. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 9 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Cổ Tồn Minh Đăng, Hồ Thị Hồng, 

Nguyễn Tấn Phong, Đoàn Thị Ái Phương, 

Đào Thị Thoả, Nguyễn Thanh Tùng. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

8 Âm nhạc 9 

Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai 

(đồng Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Hảo 

(Chủ biên), Lương Diệu Ánh, Nguyễn 

Thị Ái Chiêu, Trần Đức Lâm, Lương 

Minh Tân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 



 

 

 

164 

TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

9 Mỹ thuật 9 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 

Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, 

Trần Thị Vân. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

10 
Giáo dục 

thể chất 9 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Lưu Trí 

Dũng (Chủ biên), Lê Minh Chí, Nguyễn 

Trung Kiên, Nguyễn Thiên Lý, Lê Phước 

Thật, Nguyễn Thị Thủy Trâm, Phạm 

Thái Vinh. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

11 

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp 9 

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Hồng Kiên (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Bích Liên, Lại Thị Yến Ngọc, Trần 

Thị Quỳnh Trang, Phạm Đình Văn. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

12 

Công nghệ 9 

(Định hướng 

nghề nghiệp) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

13 

Công nghệ 9 
(Mô đun Lắp 

đặt mạng điện 

trong nhà) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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4. Trường THCS Tân Duyệt (có 13 sách giáo khoa lớp 9) 

TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

1 

Ngữ văn 9 

Tập 1 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Dương Thị 

Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn 

Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9 

Tập 2 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Phan Thanh 

Hùng, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị 

Minh Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, 

Phan Thu Vân. 

2 
Toán 9 

(Tập 1, 2) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần 

Đức Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Văn Hiển, Ngô 

Hoàng Long, Huỳnh Ngọc Thanh, 

Nguyễn Đặng Trí Tín. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

3 Tiếng Anh 9 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Chi, Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy 

Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần Thị 

Hiếu Thủy. 

Global Success 
Giáo dục 

Việt Nam 

4 
Lịch sử và 

Địa lí 9 

Hà Bích Liên, Hồ Thanh Tâm (đồng Chủ 

biên phần Lịch sử), Lê Phụng Hoàng, 

Nhữ Thị Phương Lan, Nguyễn Trà My, 

Trần Viết Ngạc, Nguyễn Văn Phượng, 

Nguyễn Kim Tường Vy; Nguyễn Kim 

Hồng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), 

Huỳnh Phẩm Dũng Phát (Chủ biên phần 

Địa lí), Trần Ngọc Điệp, Nguyễn Hà 

Quỳnh Giao, Tạ Đức Hiếu, Hoàng Thị 

Kiều Oanh, Trần Quốc Việt. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

5 
Khoa học 

tự nhiên 9 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân Tám 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Công Chung, 

Trần Hoàng Đương, Phạm Thị Hương, 

Trần Hoàng Nghiêm, Lê Cao Phan, Hoàng 

Vĩnh Phú, Nguyễn Tấn Trung. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

6 
Giáo dục 

công dân 9 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Bùi 

Hồng Quân (Chủ biên), Đào Lê Hòa An, 

Trần Tuấn Anh, Nguyễn Thanh Huân, 

Đỗ Công Nam, Cao Thành Tấn. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 9 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Cổ Tồn Minh Đăng, Hồ Thị Hồng, 

Nguyễn Tấn Phong, Đoàn Thị Ái Phương, 

Đào Thị Thoả, Nguyễn Thanh Tùng. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

8 Âm nhạc 9 

Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai 

(đồng Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Hảo 

(Chủ biên), Lương Diệu Ánh, Nguyễn 

Thị Ái Chiêu, Trần Đức Lâm, Lương 

Minh Tân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

9 Mỹ thuật 9 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 

Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, 

Trần Thị Vân. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

10 
Giáo dục 

thể chất 9 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Lưu Trí 

Dũng (Chủ biên), Lê Minh Chí, Nguyễn 

Trung Kiên, Nguyễn Thiên Lý, Lê Phước 

Thật, Nguyễn Thị Thủy Trâm, Phạm 

Thái Vinh. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

11 

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp 9 

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Hồng Kiên (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Bích Liên, Lại Thị Yến Ngọc, Trần 

Thị Quỳnh Trang, Phạm Đình Văn. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

12 

Công nghệ 9 

(Định hướng 

nghề nghiệp) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

13 

Công nghệ 9 
(Mô đun Lắp 

đặt mạng điện 

trong nhà) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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5. Trường THCS Thành Vọng (có 15 sách giáo khoa lớp 9) 

TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

1 

Ngữ văn 9 

Tập 1 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Dương Thị 

Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn 

Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9 

Tập 2 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Phan Thanh 

Hùng, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị 

Minh Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, 

Phan Thu Vân. 

2 
Toán 9 

(Tập 1, 2) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần 

Đức Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Văn Hiển, Ngô 

Hoàng Long, Huỳnh Ngọc Thanh, 

Nguyễn Đặng Trí Tín. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

3 Tiếng Anh 9 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Chi, Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy 

Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần Thị 

Hiếu Thủy. 

Global Success 
Giáo dục 

Việt Nam 

4 
Lịch sử và 

Địa lí 9 

Hà Bích Liên, Hồ Thanh Tâm (đồng Chủ 

biên phần Lịch sử), Lê Phụng Hoàng, 

Nhữ Thị Phương Lan, Nguyễn Trà My, 

Trần Viết Ngạc, Nguyễn Văn Phượng, 

Nguyễn Kim Tường Vy; Nguyễn Kim 

Hồng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), 

Huỳnh Phẩm Dũng Phát (Chủ biên phần 

Địa lí), Trần Ngọc Điệp, Nguyễn Hà 

Quỳnh Giao, Tạ Đức Hiếu, Hoàng Thị 

Kiều Oanh, Trần Quốc Việt. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

5 
Khoa học 

tự nhiên 9 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân Tám 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Công Chung, 

Trần Hoàng Đương, Phạm Thị Hương, 

Trần Hoàng Nghiêm, Lê Cao Phan, Hoàng 

Vĩnh Phú, Nguyễn Tấn Trung. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

6 
Giáo dục 

công dân 9 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Bùi 

Hồng Quân (Chủ biên), Đào Lê Hòa An, 

Trần Tuấn Anh, Nguyễn Thanh Huân, 

Đỗ Công Nam, Cao Thành Tấn. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 9 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Cổ Tồn Minh Đăng, Hồ Thị Hồng, 

Nguyễn Tấn Phong, Đoàn Thị Ái Phương, 

Đào Thị Thoả, Nguyễn Thanh Tùng. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

8 Âm nhạc 9 

Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai 

(đồng Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Hảo 

(Chủ biên), Lương Diệu Ánh, Nguyễn 

Thị Ái Chiêu, Trần Đức Lâm, Lương 

Minh Tân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

9 Mỹ thuật 9 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 

Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, 

Trần Thị Vân. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

10 
Giáo dục 

thể chất 9 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Lưu Trí 

Dũng (Chủ biên), Lê Minh Chí, Nguyễn 

Trung Kiên, Nguyễn Thiên Lý, Lê Phước 

Thật, Nguyễn Thị Thủy Trâm, Phạm 

Thái Vinh. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

11 

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp 9 

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Hồng Kiên (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Bích Liên, Lại Thị Yến Ngọc, Trần 

Thị Quỳnh Trang, Phạm Đình Văn. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

12 

Công nghệ 9 

(Định hướng 

nghề nghiệp) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

13 

Công nghệ 9 
(Mô đun Lắp 

đặt mạng điện 

trong nhà) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

14 

Công nghệ 9 

(Mô đun Cắt 

may) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

15 

Công nghệ 9 

(Mô đun 

Nông nghiệp 

4.0) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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6. Trường Phan Ngọc Hiển (có 15 sách giáo khoa lớp 9) 

TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

1 

Ngữ văn 9 

Tập 1 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Dương Thị 

Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn 

Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9 

Tập 2 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Phan Thanh 

Hùng, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị 

Minh Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, 

Phan Thu Vân. 

2 
Toán 9 

(Tập 1, 2) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần 

Đức Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Văn Hiển, Ngô 

Hoàng Long, Huỳnh Ngọc Thanh, 

Nguyễn Đặng Trí Tín. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

3 Tiếng Anh 9 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Chi, Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy 

Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần Thị 

Hiếu Thủy. 

Global Success 
Giáo dục 

Việt Nam 

4 
Lịch sử và 

Địa lí 9 

Hà Bích Liên, Hồ Thanh Tâm (đồng Chủ 

biên phần Lịch sử), Lê Phụng Hoàng, 

Nhữ Thị Phương Lan, Nguyễn Trà My, 

Trần Viết Ngạc, Nguyễn Văn Phượng, 

Nguyễn Kim Tường Vy; Nguyễn Kim 

Hồng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), 

Huỳnh Phẩm Dũng Phát (Chủ biên phần 

Địa lí), Trần Ngọc Điệp, Nguyễn Hà 

Quỳnh Giao, Tạ Đức Hiếu, Hoàng Thị 

Kiều Oanh, Trần Quốc Việt. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

5 
Khoa học 

tự nhiên 9 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân Tám 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Công Chung, 

Trần Hoàng Đương, Phạm Thị Hương, 

Trần Hoàng Nghiêm, Lê Cao Phan, Hoàng 

Vĩnh Phú, Nguyễn Tấn Trung. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

6 
Giáo dục 

công dân 9 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Bùi 

Hồng Quân (Chủ biên), Đào Lê Hòa An, 

Trần Tuấn Anh, Nguyễn Thanh Huân, 

Đỗ Công Nam, Cao Thành Tấn. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 9 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Cổ Tồn Minh Đăng, Hồ Thị Hồng, 

Nguyễn Tấn Phong, Đoàn Thị Ái Phương, 

Đào Thị Thoả, Nguyễn Thanh Tùng. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

8 Âm nhạc 9 

Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai 

(đồng Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Hảo 

(Chủ biên), Lương Diệu Ánh, Nguyễn 

Thị Ái Chiêu, Trần Đức Lâm, Lương 

Minh Tân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

9 Mỹ thuật 9 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 

Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, 

Trần Thị Vân. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

10 
Giáo dục 

thể chất 9 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Lưu Trí 

Dũng (Chủ biên), Lê Minh Chí, Nguyễn 

Trung Kiên, Nguyễn Thiên Lý, Lê Phước 

Thật, Nguyễn Thị Thủy Trâm, Phạm 

Thái Vinh. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

11 

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp 9 

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Hồng Kiên (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Bích Liên, Lại Thị Yến Ngọc, Trần 

Thị Quỳnh Trang, Phạm Đình Văn. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

12 

Công nghệ 9 

(Định hướng 

nghề nghiệp) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

13 

Công nghệ 9 
(Mô đun Lắp 

đặt mạng điện 

trong nhà) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

14 

Công nghệ 9 

(Mô đun Cắt 

may) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

15 

Công nghệ 9 

(Mô đun 

Nông nghiệp 

4.0) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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7. Trường THCS Dương Thị Cẩm Vân (có 13 sách giáo khoa lớp 9) 

TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

1 

Ngữ văn 9 

Tập 1 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Dương Thị 

Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn 

Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9 

Tập 2 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Phan Thanh 

Hùng, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị 

Minh Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, 

Phan Thu Vân. 

2 
Toán 9 

(Tập 1, 2) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần 

Đức Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Văn Hiển, Ngô 

Hoàng Long, Huỳnh Ngọc Thanh, 

Nguyễn Đặng Trí Tín. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

3 Tiếng Anh 9 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Chi, Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy 

Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần Thị 

Hiếu Thủy. 

Global Success 
Giáo dục 

Việt Nam 

4 
Lịch sử và 

Địa lí 9 

Hà Bích Liên, Hồ Thanh Tâm (đồng Chủ 

biên phần Lịch sử), Lê Phụng Hoàng, 

Nhữ Thị Phương Lan, Nguyễn Trà My, 

Trần Viết Ngạc, Nguyễn Văn Phượng, 

Nguyễn Kim Tường Vy; Nguyễn Kim 

Hồng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), 

Huỳnh Phẩm Dũng Phát (Chủ biên phần 

Địa lí), Trần Ngọc Điệp, Nguyễn Hà 

Quỳnh Giao, Tạ Đức Hiếu, Hoàng Thị 

Kiều Oanh, Trần Quốc Việt. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

5 
Khoa học 

tự nhiên 9 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân Tám 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Công Chung, 

Trần Hoàng Đương, Phạm Thị Hương, 

Trần Hoàng Nghiêm, Lê Cao Phan, Hoàng 

Vĩnh Phú, Nguyễn Tấn Trung. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

6 
Giáo dục 

công dân 9 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Bùi 

Hồng Quân (Chủ biên), Đào Lê Hòa An, 

Trần Tuấn Anh, Nguyễn Thanh Huân, 

Đỗ Công Nam, Cao Thành Tấn. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 9 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Cổ Tồn Minh Đăng, Hồ Thị Hồng, 

Nguyễn Tấn Phong, Đoàn Thị Ái Phương, 

Đào Thị Thoả, Nguyễn Thanh Tùng. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

8 Âm nhạc 9 

Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai 

(đồng Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Hảo 

(Chủ biên), Lương Diệu Ánh, Nguyễn 

Thị Ái Chiêu, Trần Đức Lâm, Lương 

Minh Tân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

9 Mỹ thuật 9 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 

Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, 

Trần Thị Vân. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

10 
Giáo dục 

thể chất 9 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Lưu Trí 

Dũng (Chủ biên), Lê Minh Chí, Nguyễn 

Trung Kiên, Nguyễn Thiên Lý, Lê Phước 

Thật, Nguyễn Thị Thủy Trâm, Phạm 

Thái Vinh. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

11 

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp 9 

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Hồng Kiên (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Bích Liên, Lại Thị Yến Ngọc, Trần 

Thị Quỳnh Trang, Phạm Đình Văn. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

12 

Công nghệ 9 

(Định hướng 

nghề nghiệp) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

13 

Công nghệ 9 
(Mô đun Lắp 

đặt mạng điện 

trong nhà) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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8. Trường THCS Long Hòa (có 13 sách giáo khoa lớp 9) 

TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

1 

Ngữ văn 9 

Tập 1 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Dương Thị 

Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn 

Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9 

Tập 2 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Phan Thanh 

Hùng, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị 

Minh Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, 

Phan Thu Vân. 

2 
Toán 9 

(Tập 1, 2) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần 

Đức Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Văn Hiển, Ngô 

Hoàng Long, Huỳnh Ngọc Thanh, 

Nguyễn Đặng Trí Tín. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

3 Tiếng Anh 9 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Chi, Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy 

Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần Thị 

Hiếu Thủy. 

Global Success 
Giáo dục 

Việt Nam 

4 
Lịch sử và 

Địa lí 9 

Hà Bích Liên, Hồ Thanh Tâm (đồng Chủ 

biên phần Lịch sử), Lê Phụng Hoàng, 

Nhữ Thị Phương Lan, Nguyễn Trà My, 

Trần Viết Ngạc, Nguyễn Văn Phượng, 

Nguyễn Kim Tường Vy; Nguyễn Kim 

Hồng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), 

Huỳnh Phẩm Dũng Phát (Chủ biên phần 

Địa lí), Trần Ngọc Điệp, Nguyễn Hà 

Quỳnh Giao, Tạ Đức Hiếu, Hoàng Thị 

Kiều Oanh, Trần Quốc Việt. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

5 
Khoa học 

tự nhiên 9 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân Tám 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Công Chung, 

Trần Hoàng Đương, Phạm Thị Hương, 

Trần Hoàng Nghiêm, Lê Cao Phan, Hoàng 

Vĩnh Phú, Nguyễn Tấn Trung. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

6 
Giáo dục 

công dân 9 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Bùi 

Hồng Quân (Chủ biên), Đào Lê Hòa An, 

Trần Tuấn Anh, Nguyễn Thanh Huân, 

Đỗ Công Nam, Cao Thành Tấn. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 9 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Cổ Tồn Minh Đăng, Hồ Thị Hồng, 

Nguyễn Tấn Phong, Đoàn Thị Ái Phương, 

Đào Thị Thoả, Nguyễn Thanh Tùng. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

8 Âm nhạc 9 

Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai 

(đồng Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Hảo 

(Chủ biên), Lương Diệu Ánh, Nguyễn 

Thị Ái Chiêu, Trần Đức Lâm, Lương 

Minh Tân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

9 Mỹ thuật 9 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 

Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, 

Trần Thị Vân. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

10 
Giáo dục 

thể chất 9 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Lưu Trí 

Dũng (Chủ biên), Lê Minh Chí, Nguyễn 

Trung Kiên, Nguyễn Thiên Lý, Lê Phước 

Thật, Nguyễn Thị Thủy Trâm, Phạm 

Thái Vinh. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

11 

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp 9 

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Hồng Kiên (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Bích Liên, Lại Thị Yến Ngọc, Trần 

Thị Quỳnh Trang, Phạm Đình Văn. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

12 

Công nghệ 9 

(Định hướng 

nghề nghiệp) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

13 

Công nghệ 9 
(Mô đun Lắp 

đặt mạng điện 

trong nhà) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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9. Trường THCS Tạ An Khương (có 15 sách giáo khoa lớp 9) 

TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

1 

Ngữ văn 9 

Tập 1 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Dương Thị 

Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn 

Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9 

Tập 2 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Phan Thanh 

Hùng, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị 

Minh Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, 

Phan Thu Vân. 

2 
Toán 9 

(Tập 1, 2) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần 

Đức Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Văn Hiển, Ngô 

Hoàng Long, Huỳnh Ngọc Thanh, 

Nguyễn Đặng Trí Tín. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

3 Tiếng Anh 9 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Chi, Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy 

Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần Thị 

Hiếu Thủy. 

Global Success 
Giáo dục 

Việt Nam 

4 
Lịch sử và 

Địa lí 9 

Hà Bích Liên, Hồ Thanh Tâm (đồng Chủ 

biên phần Lịch sử), Lê Phụng Hoàng, 

Nhữ Thị Phương Lan, Nguyễn Trà My, 

Trần Viết Ngạc, Nguyễn Văn Phượng, 

Nguyễn Kim Tường Vy; Nguyễn Kim 

Hồng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), 

Huỳnh Phẩm Dũng Phát (Chủ biên phần 

Địa lí), Trần Ngọc Điệp, Nguyễn Hà 

Quỳnh Giao, Tạ Đức Hiếu, Hoàng Thị 

Kiều Oanh, Trần Quốc Việt. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

5 
Khoa học 

tự nhiên 9 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân Tám 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Công Chung, 

Trần Hoàng Đương, Phạm Thị Hương, 

Trần Hoàng Nghiêm, Lê Cao Phan, Hoàng 

Vĩnh Phú, Nguyễn Tấn Trung. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

6 
Giáo dục 

công dân 9 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Bùi 

Hồng Quân (Chủ biên), Đào Lê Hòa An, 

Trần Tuấn Anh, Nguyễn Thanh Huân, 

Đỗ Công Nam, Cao Thành Tấn. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 9 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Cổ Tồn Minh Đăng, Hồ Thị Hồng, 

Nguyễn Tấn Phong, Đoàn Thị Ái Phương, 

Đào Thị Thoả, Nguyễn Thanh Tùng. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

8 Âm nhạc 9 

Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai 

(đồng Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Hảo 

(Chủ biên), Lương Diệu Ánh, Nguyễn 

Thị Ái Chiêu, Trần Đức Lâm, Lương 

Minh Tân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

9 Mỹ thuật 9 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 

Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, 

Trần Thị Vân. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

10 
Giáo dục 

thể chất 9 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Lưu Trí 

Dũng (Chủ biên), Lê Minh Chí, Nguyễn 

Trung Kiên, Nguyễn Thiên Lý, Lê Phước 

Thật, Nguyễn Thị Thủy Trâm, Phạm 

Thái Vinh. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

11 

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp 9 

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Hồng Kiên (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Bích Liên, Lại Thị Yến Ngọc, Trần 

Thị Quỳnh Trang, Phạm Đình Văn. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

12 

Công nghệ 9 

(Định hướng 

nghề nghiệp) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

13 

Công nghệ 9 
(Mô đun Lắp 

đặt mạng điện 

trong nhà) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

14 

Công nghệ 9 

(Mô đun Cắt 

may) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

15 

Công nghệ 9 

(Mô đun 

Nông nghiệp 

4.0) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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10. Trường THCS Tân Thuận (có 13 sách giáo khoa lớp 9) 

TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

1 

Ngữ văn 9 

Tập 1 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Dương Thị 

Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn 

Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9 

Tập 2 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Phan Thanh 

Hùng, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị 

Minh Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, 

Phan Thu Vân. 

2 
Toán 9 

(Tập 1, 2) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần 

Đức Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Văn Hiển, Ngô 

Hoàng Long, Huỳnh Ngọc Thanh, 

Nguyễn Đặng Trí Tín. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

3 Tiếng Anh 9 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Chi, Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy 

Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần Thị 

Hiếu Thủy. 

Global Success 
Giáo dục 

Việt Nam 

4 
Lịch sử và 

Địa lí 9 

Hà Bích Liên, Hồ Thanh Tâm (đồng Chủ 

biên phần Lịch sử), Lê Phụng Hoàng, 

Nhữ Thị Phương Lan, Nguyễn Trà My, 

Trần Viết Ngạc, Nguyễn Văn Phượng, 

Nguyễn Kim Tường Vy; Nguyễn Kim 

Hồng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), 

Huỳnh Phẩm Dũng Phát (Chủ biên phần 

Địa lí), Trần Ngọc Điệp, Nguyễn Hà 

Quỳnh Giao, Tạ Đức Hiếu, Hoàng Thị 

Kiều Oanh, Trần Quốc Việt. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

5 
Khoa học 

tự nhiên 9 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân Tám 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Công Chung, 

Trần Hoàng Đương, Phạm Thị Hương, 

Trần Hoàng Nghiêm, Lê Cao Phan, Hoàng 

Vĩnh Phú, Nguyễn Tấn Trung. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

6 
Giáo dục 

công dân 9 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Bùi 

Hồng Quân (Chủ biên), Đào Lê Hòa An, 

Trần Tuấn Anh, Nguyễn Thanh Huân, 

Đỗ Công Nam, Cao Thành Tấn. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 9 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Cổ Tồn Minh Đăng, Hồ Thị Hồng, 

Nguyễn Tấn Phong, Đoàn Thị Ái Phương, 

Đào Thị Thoả, Nguyễn Thanh Tùng. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

8 Âm nhạc 9 

Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai 

(đồng Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Hảo 

(Chủ biên), Lương Diệu Ánh, Nguyễn 

Thị Ái Chiêu, Trần Đức Lâm, Lương 

Minh Tân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

9 Mỹ thuật 9 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 

Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, 

Trần Thị Vân. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

10 
Giáo dục 

thể chất 9 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Lưu Trí 

Dũng (Chủ biên), Lê Minh Chí, Nguyễn 

Trung Kiên, Nguyễn Thiên Lý, Lê Phước 

Thật, Nguyễn Thị Thủy Trâm, Phạm 

Thái Vinh. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

11 

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp 9 

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Hồng Kiên (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Bích Liên, Lại Thị Yến Ngọc, Trần 

Thị Quỳnh Trang, Phạm Đình Văn. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

12 

Công nghệ 9 

(Định hướng 

nghề nghiệp) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

13 

Công nghệ 9 
(Mô đun Lắp 

đặt mạng điện 

trong nhà) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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11. Trường THCS Hiệp Bình (có 15 sách giáo khoa lớp 9) 

TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

1 

Ngữ văn 9 

Tập 1 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Dương Thị 

Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn 

Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9 

Tập 2 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Phan Thanh 

Hùng, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị 

Minh Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, 

Phan Thu Vân. 

2 
Toán 9 

(Tập 1, 2) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần 

Đức Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Văn Hiển, Ngô 

Hoàng Long, Huỳnh Ngọc Thanh, 

Nguyễn Đặng Trí Tín. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

3 Tiếng Anh 9 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Chi, Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy 

Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần Thị 

Hiếu Thủy. 

Global Success 
Giáo dục 

Việt Nam 

4 
Lịch sử và 

Địa lí 9 

Hà Bích Liên, Hồ Thanh Tâm (đồng Chủ 

biên phần Lịch sử), Lê Phụng Hoàng, 

Nhữ Thị Phương Lan, Nguyễn Trà My, 

Trần Viết Ngạc, Nguyễn Văn Phượng, 

Nguyễn Kim Tường Vy; Nguyễn Kim 

Hồng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), 

Huỳnh Phẩm Dũng Phát (Chủ biên phần 

Địa lí), Trần Ngọc Điệp, Nguyễn Hà 

Quỳnh Giao, Tạ Đức Hiếu, Hoàng Thị 

Kiều Oanh, Trần Quốc Việt. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

5 
Khoa học 

tự nhiên 9 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân Tám 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Công Chung, 

Trần Hoàng Đương, Phạm Thị Hương, 

Trần Hoàng Nghiêm, Lê Cao Phan, Hoàng 

Vĩnh Phú, Nguyễn Tấn Trung. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

6 
Giáo dục 

công dân 9 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Bùi 

Hồng Quân (Chủ biên), Đào Lê Hòa An, 

Trần Tuấn Anh, Nguyễn Thanh Huân, 

Đỗ Công Nam, Cao Thành Tấn. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 9 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Cổ Tồn Minh Đăng, Hồ Thị Hồng, 

Nguyễn Tấn Phong, Đoàn Thị Ái Phương, 

Đào Thị Thoả, Nguyễn Thanh Tùng. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

8 Âm nhạc 9 

Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai 

(đồng Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Hảo 

(Chủ biên), Lương Diệu Ánh, Nguyễn 

Thị Ái Chiêu, Trần Đức Lâm, Lương 

Minh Tân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

9 Mỹ thuật 9 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 

Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, 

Trần Thị Vân. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

10 
Giáo dục 

thể chất 9 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Lưu Trí 

Dũng (Chủ biên), Lê Minh Chí, Nguyễn 

Trung Kiên, Nguyễn Thiên Lý, Lê Phước 

Thật, Nguyễn Thị Thủy Trâm, Phạm 

Thái Vinh. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

11 

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp 9 

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Hồng Kiên (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Bích Liên, Lại Thị Yến Ngọc, Trần 

Thị Quỳnh Trang, Phạm Đình Văn. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

12 

Công nghệ 9 

(Định hướng 

nghề nghiệp) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

13 

Công nghệ 9 
(Mô đun Lắp 

đặt mạng điện 

trong nhà) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

14 

Công nghệ 9 

(Mô đun Cắt 

may) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

15 

Công nghệ 9 

(Mô đun 

Nông nghiệp 

4.0) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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12. Trường THCS Thới Phong (có 15 sách giáo khoa lớp 9) 

TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

1 

Ngữ văn 9 

Tập 1 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Dương Thị 

Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn 

Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9 

Tập 2 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Phan Thanh 

Hùng, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị 

Minh Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, 

Phan Thu Vân. 

2 
Toán 9 

(Tập 1, 2) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần 

Đức Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Văn Hiển, Ngô 

Hoàng Long, Huỳnh Ngọc Thanh, 

Nguyễn Đặng Trí Tín. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

3 Tiếng Anh 9 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Chi, Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy 

Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần Thị 

Hiếu Thủy. 

Global Success 
Giáo dục 

Việt Nam 

4 
Lịch sử và 

Địa lí 9 

Hà Bích Liên, Hồ Thanh Tâm (đồng Chủ 

biên phần Lịch sử), Lê Phụng Hoàng, 

Nhữ Thị Phương Lan, Nguyễn Trà My, 

Trần Viết Ngạc, Nguyễn Văn Phượng, 

Nguyễn Kim Tường Vy; Nguyễn Kim 

Hồng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), 

Huỳnh Phẩm Dũng Phát (Chủ biên phần 

Địa lí), Trần Ngọc Điệp, Nguyễn Hà 

Quỳnh Giao, Tạ Đức Hiếu, Hoàng Thị 

Kiều Oanh, Trần Quốc Việt. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

5 
Khoa học 

tự nhiên 9 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân Tám 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Công Chung, 

Trần Hoàng Đương, Phạm Thị Hương, 

Trần Hoàng Nghiêm, Lê Cao Phan, Hoàng 

Vĩnh Phú, Nguyễn Tấn Trung. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

6 
Giáo dục 

công dân 9 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Bùi 

Hồng Quân (Chủ biên), Đào Lê Hòa An, 

Trần Tuấn Anh, Nguyễn Thanh Huân, 

Đỗ Công Nam, Cao Thành Tấn. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 9 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Cổ Tồn Minh Đăng, Hồ Thị Hồng, 

Nguyễn Tấn Phong, Đoàn Thị Ái Phương, 

Đào Thị Thoả, Nguyễn Thanh Tùng. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

8 Âm nhạc 9 

Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai 

(đồng Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Hảo 

(Chủ biên), Lương Diệu Ánh, Nguyễn 

Thị Ái Chiêu, Trần Đức Lâm, Lương 

Minh Tân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

9 Mỹ thuật 9 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 

Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, 

Trần Thị Vân. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

10 
Giáo dục 

thể chất 9 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Lưu Trí 

Dũng (Chủ biên), Lê Minh Chí, Nguyễn 

Trung Kiên, Nguyễn Thiên Lý, Lê Phước 

Thật, Nguyễn Thị Thủy Trâm, Phạm 

Thái Vinh. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

11 

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp 9 

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Hồng Kiên (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Bích Liên, Lại Thị Yến Ngọc, Trần 

Thị Quỳnh Trang, Phạm Đình Văn. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

12 

Công nghệ 9 

(Định hướng 

nghề nghiệp) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

13 

Công nghệ 9 
(Mô đun Lắp 

đặt mạng điện 

trong nhà) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

14 

Công nghệ 9 

(Mô đun Cắt 

may) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

15 

Công nghệ 9 

(Mô đun 

Nông nghiệp 

4.0) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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13. Trường THCS Quách Phẩm Bắc (có 13 sách giáo khoa lớp 9) 

TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

1 

Ngữ văn 9 

Tập 1 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Dương Thị 

Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn 

Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9 

Tập 2 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Phan Thanh 

Hùng, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị 

Minh Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, 

Phan Thu Vân. 

2 
Toán 9 

(Tập 1, 2) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần 

Đức Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Văn Hiển, Ngô 

Hoàng Long, Huỳnh Ngọc Thanh, 

Nguyễn Đặng Trí Tín. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

3 Tiếng Anh 9 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Chi, Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy 

Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần Thị 

Hiếu Thủy. 

Global Success 
Giáo dục 

Việt Nam 

4 
Lịch sử và 

Địa lí 9 

Hà Bích Liên, Hồ Thanh Tâm (đồng Chủ 

biên phần Lịch sử), Lê Phụng Hoàng, 

Nhữ Thị Phương Lan, Nguyễn Trà My, 

Trần Viết Ngạc, Nguyễn Văn Phượng, 

Nguyễn Kim Tường Vy; Nguyễn Kim 

Hồng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), 

Huỳnh Phẩm Dũng Phát (Chủ biên phần 

Địa lí), Trần Ngọc Điệp, Nguyễn Hà 

Quỳnh Giao, Tạ Đức Hiếu, Hoàng Thị 

Kiều Oanh, Trần Quốc Việt. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

5 
Khoa học 

tự nhiên 9 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân Tám 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Công Chung, 

Trần Hoàng Đương, Phạm Thị Hương, 

Trần Hoàng Nghiêm, Lê Cao Phan, Hoàng 

Vĩnh Phú, Nguyễn Tấn Trung. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

6 
Giáo dục 

công dân 9 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Bùi 

Hồng Quân (Chủ biên), Đào Lê Hòa An, 

Trần Tuấn Anh, Nguyễn Thanh Huân, 

Đỗ Công Nam, Cao Thành Tấn. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 9 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Cổ Tồn Minh Đăng, Hồ Thị Hồng, 

Nguyễn Tấn Phong, Đoàn Thị Ái Phương, 

Đào Thị Thoả, Nguyễn Thanh Tùng. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

8 Âm nhạc 9 

Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai 

(đồng Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Hảo 

(Chủ biên), Lương Diệu Ánh, Nguyễn 

Thị Ái Chiêu, Trần Đức Lâm, Lương 

Minh Tân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

9 Mỹ thuật 9 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 

Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, 

Trần Thị Vân. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

10 
Giáo dục 

thể chất 9 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Lưu Trí 

Dũng (Chủ biên), Lê Minh Chí, Nguyễn 

Trung Kiên, Nguyễn Thiên Lý, Lê Phước 

Thật, Nguyễn Thị Thủy Trâm, Phạm 

Thái Vinh. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

11 

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp 9 

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Hồng Kiên (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Bích Liên, Lại Thị Yến Ngọc, Trần 

Thị Quỳnh Trang, Phạm Đình Văn. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

12 

Công nghệ 9 

(Định hướng 

nghề nghiệp) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

13 

Công nghệ 9 
(Mô đun Lắp 

đặt mạng điện 

trong nhà) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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14. Trường THCS và THPT Nguyễn Huân (có 13 sách giáo khoa lớp 9) 

TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

1 

Ngữ văn 9 

Tập 1 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Dương Thị 

Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn 

Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9 

Tập 2 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Phan Thanh 

Hùng, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị 

Minh Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, 

Phan Thu Vân. 

2 
Toán 9 

(Tập 1, 2) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần 

Đức Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Văn Hiển, Ngô 

Hoàng Long, Huỳnh Ngọc Thanh, 

Nguyễn Đặng Trí Tín. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

3 Tiếng Anh 9 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Chi, Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy 

Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần Thị 

Hiếu Thủy. 

Global Success 
Giáo dục 

Việt Nam 

4 
Lịch sử và 

Địa lí 9 

Hà Bích Liên, Hồ Thanh Tâm (đồng Chủ 

biên phần Lịch sử), Lê Phụng Hoàng, 

Nhữ Thị Phương Lan, Nguyễn Trà My, 

Trần Viết Ngạc, Nguyễn Văn Phượng, 

Nguyễn Kim Tường Vy; Nguyễn Kim 

Hồng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), 

Huỳnh Phẩm Dũng Phát (Chủ biên phần 

Địa lí), Trần Ngọc Điệp, Nguyễn Hà 

Quỳnh Giao, Tạ Đức Hiếu, Hoàng Thị 

Kiều Oanh, Trần Quốc Việt. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

5 
Khoa học 

tự nhiên 9 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân Tám 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Công Chung, 

Trần Hoàng Đương, Phạm Thị Hương, 

Trần Hoàng Nghiêm, Lê Cao Phan, Hoàng 

Vĩnh Phú, Nguyễn Tấn Trung. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

6 
Giáo dục 

công dân 9 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Bùi 

Hồng Quân (Chủ biên), Đào Lê Hòa An, 

Trần Tuấn Anh, Nguyễn Thanh Huân, 

Đỗ Công Nam, Cao Thành Tấn. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 9 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Cổ Tồn Minh Đăng, Hồ Thị Hồng, 

Nguyễn Tấn Phong, Đoàn Thị Ái Phương, 

Đào Thị Thoả, Nguyễn Thanh Tùng. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

8 Âm nhạc 9 

Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai 

(đồng Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Hảo 

(Chủ biên), Lương Diệu Ánh, Nguyễn 

Thị Ái Chiêu, Trần Đức Lâm, Lương 

Minh Tân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

9 Mỹ thuật 9 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 

Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, 

Trần Thị Vân. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

10 
Giáo dục 

thể chất 9 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Lưu Trí 

Dũng (Chủ biên), Lê Minh Chí, Nguyễn 

Trung Kiên, Nguyễn Thiên Lý, Lê Phước 

Thật, Nguyễn Thị Thủy Trâm, Phạm 

Thái Vinh. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

11 

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp 9 

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Hồng Kiên (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Bích Liên, Lại Thị Yến Ngọc, Trần 

Thị Quỳnh Trang, Phạm Đình Văn. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

12 

Công nghệ 9 

(Định hướng 

nghề nghiệp) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

13 

Công nghệ 9 

(Mô đun 

Nông nghiệp 

4.0) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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15. Trường THCS Tân Tiến (có 15 sách giáo khoa lớp 9) 

TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

1 

Ngữ văn 9 

Tập 1 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Dương Thị 

Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn 

Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9 

Tập 2 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Phan Thanh 

Hùng, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị 

Minh Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, 

Phan Thu Vân. 

2 
Toán 9 

(Tập 1, 2) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần 

Đức Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Văn Hiển, Ngô 

Hoàng Long, Huỳnh Ngọc Thanh, 

Nguyễn Đặng Trí Tín. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

3 Tiếng Anh 9 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Chi, Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy 

Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần Thị 

Hiếu Thủy. 

Global Success 
Giáo dục 

Việt Nam 

4 
Lịch sử và 

Địa lí 9 

Hà Bích Liên, Hồ Thanh Tâm (đồng Chủ 

biên phần Lịch sử), Lê Phụng Hoàng, 

Nhữ Thị Phương Lan, Nguyễn Trà My, 

Trần Viết Ngạc, Nguyễn Văn Phượng, 

Nguyễn Kim Tường Vy; Nguyễn Kim 

Hồng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), 

Huỳnh Phẩm Dũng Phát (Chủ biên phần 

Địa lí), Trần Ngọc Điệp, Nguyễn Hà 

Quỳnh Giao, Tạ Đức Hiếu, Hoàng Thị 

Kiều Oanh, Trần Quốc Việt. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

5 
Khoa học 

tự nhiên 9 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân Tám 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Công Chung, 

Trần Hoàng Đương, Phạm Thị Hương, 

Trần Hoàng Nghiêm, Lê Cao Phan, Hoàng 

Vĩnh Phú, Nguyễn Tấn Trung. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

6 
Giáo dục 

công dân 9 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Bùi 

Hồng Quân (Chủ biên), Đào Lê Hòa An, 

Trần Tuấn Anh, Nguyễn Thanh Huân, 

Đỗ Công Nam, Cao Thành Tấn. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 9 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Cổ Tồn Minh Đăng, Hồ Thị Hồng, 

Nguyễn Tấn Phong, Đoàn Thị Ái Phương, 

Đào Thị Thoả, Nguyễn Thanh Tùng. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

8 Âm nhạc 9 

Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai 

(đồng Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Hảo 

(Chủ biên), Lương Diệu Ánh, Nguyễn 

Thị Ái Chiêu, Trần Đức Lâm, Lương 

Minh Tân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

9 Mỹ thuật 9 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 

Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, 

Trần Thị Vân. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

10 
Giáo dục 

thể chất 9 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Lưu Trí 

Dũng (Chủ biên), Lê Minh Chí, Nguyễn 

Trung Kiên, Nguyễn Thiên Lý, Lê Phước 

Thật, Nguyễn Thị Thủy Trâm, Phạm 

Thái Vinh. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

11 

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp 9 

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Hồng Kiên (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Bích Liên, Lại Thị Yến Ngọc, Trần 

Thị Quỳnh Trang, Phạm Đình Văn. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

12 

Công nghệ 9 

(Định hướng 

nghề nghiệp) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

13 

Công nghệ 9 
(Mô đun Lắp 

đặt mạng điện 

trong nhà) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

14 

Công nghệ 9 

(Mô đun Cắt 

may) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

15 

Công nghệ 9 

(Mô đun 

Nông nghiệp 

4.0) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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16. Trường THCS Tân Dân (có 13 sách giáo khoa lớp 9) 

TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

1 

Ngữ văn 9 

Tập 1 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Dương Thị 

Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn 

Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9 

Tập 2 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Phan Thanh 

Hùng, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị 

Minh Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, 

Phan Thu Vân. 

2 
Toán 9 

(Tập 1, 2) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần 

Đức Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Văn Hiển, Ngô 

Hoàng Long, Huỳnh Ngọc Thanh, 

Nguyễn Đặng Trí Tín. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

3 Tiếng Anh 9 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Chi, Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy 

Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần Thị 

Hiếu Thủy. 

Global Success 
Giáo dục 

Việt Nam 

4 
Lịch sử và 

Địa lí 9 

Hà Bích Liên, Hồ Thanh Tâm (đồng Chủ 

biên phần Lịch sử), Lê Phụng Hoàng, 

Nhữ Thị Phương Lan, Nguyễn Trà My, 

Trần Viết Ngạc, Nguyễn Văn Phượng, 

Nguyễn Kim Tường Vy; Nguyễn Kim 

Hồng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), 

Huỳnh Phẩm Dũng Phát (Chủ biên phần 

Địa lí), Trần Ngọc Điệp, Nguyễn Hà 

Quỳnh Giao, Tạ Đức Hiếu, Hoàng Thị 

Kiều Oanh, Trần Quốc Việt. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

5 
Khoa học 

tự nhiên 9 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân Tám 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Công Chung, 

Trần Hoàng Đương, Phạm Thị Hương, 

Trần Hoàng Nghiêm, Lê Cao Phan, Hoàng 

Vĩnh Phú, Nguyễn Tấn Trung. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

6 
Giáo dục 

công dân 9 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Bùi 

Hồng Quân (Chủ biên), Đào Lê Hòa An, 

Trần Tuấn Anh, Nguyễn Thanh Huân, 

Đỗ Công Nam, Cao Thành Tấn. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 9 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Cổ Tồn Minh Đăng, Hồ Thị Hồng, 

Nguyễn Tấn Phong, Đoàn Thị Ái Phương, 

Đào Thị Thoả, Nguyễn Thanh Tùng. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

8 Âm nhạc 9 

Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai 

(đồng Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Hảo 

(Chủ biên), Lương Diệu Ánh, Nguyễn 

Thị Ái Chiêu, Trần Đức Lâm, Lương 

Minh Tân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

9 Mỹ thuật 9 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 

Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, 

Trần Thị Vân. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

10 
Giáo dục 

thể chất 9 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Lưu Trí 

Dũng (Chủ biên), Lê Minh Chí, Nguyễn 

Trung Kiên, Nguyễn Thiên Lý, Lê Phước 

Thật, Nguyễn Thị Thủy Trâm, Phạm 

Thái Vinh. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

11 

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp 9 

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Hồng Kiên (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Bích Liên, Lại Thị Yến Ngọc, Trần 

Thị Quỳnh Trang, Phạm Đình Văn. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

12 

Công nghệ 9 

(Định hướng 

nghề nghiệp) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

13 

Công nghệ 9 
(Mô đun Lắp 

đặt mạng điện 

trong nhà) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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17. Trường THCS Thanh Tùng (có 15 sách giáo khoa lớp 9) 

TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

1 

Ngữ văn 9 

Tập 1 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Dương Thị 

Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn 

Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9 

Tập 2 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Phan Thanh 

Hùng, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị 

Minh Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, 

Phan Thu Vân. 

2 
Toán 9 

(Tập 1, 2) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần 

Đức Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Văn Hiển, Ngô 

Hoàng Long, Huỳnh Ngọc Thanh, 

Nguyễn Đặng Trí Tín. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

3 Tiếng Anh 9 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Chi, Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy 

Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần Thị 

Hiếu Thủy. 

Global Success 
Giáo dục 

Việt Nam 

4 
Lịch sử và 

Địa lí 9 

Hà Bích Liên, Hồ Thanh Tâm (đồng Chủ 

biên phần Lịch sử), Lê Phụng Hoàng, 

Nhữ Thị Phương Lan, Nguyễn Trà My, 

Trần Viết Ngạc, Nguyễn Văn Phượng, 

Nguyễn Kim Tường Vy; Nguyễn Kim 

Hồng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), 

Huỳnh Phẩm Dũng Phát (Chủ biên phần 

Địa lí), Trần Ngọc Điệp, Nguyễn Hà 

Quỳnh Giao, Tạ Đức Hiếu, Hoàng Thị 

Kiều Oanh, Trần Quốc Việt. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

5 
Khoa học 

tự nhiên 9 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân Tám 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Công Chung, 

Trần Hoàng Đương, Phạm Thị Hương, 

Trần Hoàng Nghiêm, Lê Cao Phan, Hoàng 

Vĩnh Phú, Nguyễn Tấn Trung. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

6 
Giáo dục 

công dân 9 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Bùi 

Hồng Quân (Chủ biên), Đào Lê Hòa An, 

Trần Tuấn Anh, Nguyễn Thanh Huân, 

Đỗ Công Nam, Cao Thành Tấn. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 9 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Cổ Tồn Minh Đăng, Hồ Thị Hồng, 

Nguyễn Tấn Phong, Đoàn Thị Ái Phương, 

Đào Thị Thoả, Nguyễn Thanh Tùng. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

8 Âm nhạc 9 

Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai 

(đồng Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Hảo 

(Chủ biên), Lương Diệu Ánh, Nguyễn 

Thị Ái Chiêu, Trần Đức Lâm, Lương 

Minh Tân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 



 

 

 

192 

TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

9 Mỹ thuật 9 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 

Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, 

Trần Thị Vân. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

10 
Giáo dục 

thể chất 9 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Lưu Trí 

Dũng (Chủ biên), Lê Minh Chí, Nguyễn 

Trung Kiên, Nguyễn Thiên Lý, Lê Phước 

Thật, Nguyễn Thị Thủy Trâm, Phạm 

Thái Vinh. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

11 

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp 9 

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Hồng Kiên (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Bích Liên, Lại Thị Yến Ngọc, Trần 

Thị Quỳnh Trang, Phạm Đình Văn. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

12 

Công nghệ 9 

(Định hướng 

nghề nghiệp) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

13 

Công nghệ 9 
(Mô đun Lắp 

đặt mạng điện 

trong nhà) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

14 

Công nghệ 9 

(Mô đun Cắt 

may) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

15 

Công nghệ 9 

(Mô đun 

Nông nghiệp 

4.0) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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18. Trường THCS Trần Văn Phán (có 15 sách giáo khoa lớp 9) 

TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

1 

Ngữ văn 9 

Tập 1 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Dương Thị 

Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn 

Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9 

Tập 2 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Phan Thanh 

Hùng, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị 

Minh Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, 

Phan Thu Vân. 

2 
Toán 9 

(Tập 1, 2) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần 

Đức Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Văn Hiển, Ngô 

Hoàng Long, Huỳnh Ngọc Thanh, 

Nguyễn Đặng Trí Tín. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

3 Tiếng Anh 9 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Chi, Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy 

Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần Thị 

Hiếu Thủy. 

Global Success 
Giáo dục 

Việt Nam 

4 
Lịch sử và 

Địa lí 9 

Hà Bích Liên, Hồ Thanh Tâm (đồng Chủ 

biên phần Lịch sử), Lê Phụng Hoàng, 

Nhữ Thị Phương Lan, Nguyễn Trà My, 

Trần Viết Ngạc, Nguyễn Văn Phượng, 

Nguyễn Kim Tường Vy; Nguyễn Kim 

Hồng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), 

Huỳnh Phẩm Dũng Phát (Chủ biên phần 

Địa lí), Trần Ngọc Điệp, Nguyễn Hà 

Quỳnh Giao, Tạ Đức Hiếu, Hoàng Thị 

Kiều Oanh, Trần Quốc Việt. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

5 
Khoa học 

tự nhiên 9 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân Tám 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Công Chung, 

Trần Hoàng Đương, Phạm Thị Hương, 

Trần Hoàng Nghiêm, Lê Cao Phan, Hoàng 

Vĩnh Phú, Nguyễn Tấn Trung. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

6 
Giáo dục 

công dân 9 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Bùi 

Hồng Quân (Chủ biên), Đào Lê Hòa An, 

Trần Tuấn Anh, Nguyễn Thanh Huân, 

Đỗ Công Nam, Cao Thành Tấn. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 9 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Cổ Tồn Minh Đăng, Hồ Thị Hồng, 

Nguyễn Tấn Phong, Đoàn Thị Ái Phương, 

Đào Thị Thoả, Nguyễn Thanh Tùng. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

8 Âm nhạc 9 

Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai 

(đồng Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Hảo 

(Chủ biên), Lương Diệu Ánh, Nguyễn 

Thị Ái Chiêu, Trần Đức Lâm, Lương 

Minh Tân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

9 Mỹ thuật 9 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 

Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, 

Trần Thị Vân. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

10 
Giáo dục 

thể chất 9 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Lưu Trí 

Dũng (Chủ biên), Lê Minh Chí, Nguyễn 

Trung Kiên, Nguyễn Thiên Lý, Lê Phước 

Thật, Nguyễn Thị Thủy Trâm, Phạm 

Thái Vinh. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

11 

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp 9 

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Hồng Kiên (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Bích Liên, Lại Thị Yến Ngọc, Trần 

Thị Quỳnh Trang, Phạm Đình Văn. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

12 

Công nghệ 9 

(Định hướng 

nghề nghiệp) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

13 

Công nghệ 9 
(Mô đun Lắp 

đặt mạng điện 

trong nhà) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

14 

Công nghệ 9 

(Mô đun Cắt 

may) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

15 

Công nghệ 9 

(Mô đun 

Nông nghiệp 

4.0) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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VII. HUYỆN NĂM CĂN (Gồm có: 09 cơ sở giáo dục) 

1. Trường THCS Phan Ngọc Hiển (có 15 sách giáo khoa lớp 9) 

TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

1 

Ngữ văn 9 

Tập 1 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Dương Thị 

Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn 

Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. 
Chân trời sáng tạo 

Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9 

Tập 2 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Phan Thanh 

Hùng, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị 

Minh Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, 

Phan Thu Vân. 

2 
Toán 9 

(Tập 1, 2) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần 

Đức Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Văn Hiển, Ngô 

Hoàng Long, Huỳnh Ngọc Thanh, 

Nguyễn Đặng Trí Tín. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

3 Tiếng Anh 9 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Chi, Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy 

Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần Thị 

Hiếu Thủy. 

Global Success 
Giáo dục 

Việt Nam 

4 
Lịch sử và 

Địa lí 9 

Hà Bích Liên, Hồ Thanh Tâm (đồng Chủ 

biên phần Lịch sử), Lê Phụng Hoàng, 

Nhữ Thị Phương Lan, Nguyễn Trà My, 

Trần Viết Ngạc, Nguyễn Văn Phượng, 

Nguyễn Kim Tường Vy; Nguyễn Kim 

Hồng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), 

Huỳnh Phẩm Dũng Phát (Chủ biên phần 

Địa lí), Trần Ngọc Điệp, Nguyễn Hà 

Quỳnh Giao, Tạ Đức Hiếu, Hoàng Thị 

Kiều Oanh, Trần Quốc Việt. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

5 
Khoa học 

tự nhiên 9 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân Tám 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Công Chung, 

Trần Hoàng Đương, Phạm Thị Hương, 

Trần Hoàng Nghiêm, Lê Cao Phan, Hoàng 

Vĩnh Phú, Nguyễn Tấn Trung. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

6 
Giáo dục 

công dân 9 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Bùi 

Hồng Quân (Chủ biên), Đào Lê Hòa An, 

Trần Tuấn Anh, Nguyễn Thanh Huân, 

Đỗ Công Nam, Cao Thành Tấn. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 9 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Cổ Tồn Minh Đăng, Hồ Thị Hồng, 

Nguyễn Tấn Phong, Đoàn Thị Ái Phương, 

Đào Thị Thoả, Nguyễn Thanh Tùng. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

8 Âm nhạc 9 

Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai 

(đồng Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Hảo 

(Chủ biên), Lương Diệu Ánh, Nguyễn 

Thị Ái Chiêu, Trần Đức Lâm, Lương 

Minh Tân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

9 Mỹ thuật 9 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 

Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, 

Trần Thị Vân. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

10 
Giáo dục 

thể chất 9 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Lưu Trí 

Dũng (Chủ biên), Lê Minh Chí, Nguyễn 

Trung Kiên, Nguyễn Thiên Lý, Lê Phước 

Thật, Nguyễn Thị Thủy Trâm, Phạm 

Thái Vinh. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

11 

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp 9 

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Hồng Kiên (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Bích Liên, Lại Thị Yến Ngọc, Trần 

Thị Quỳnh Trang, Phạm Đình Văn. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

12 

Công nghệ 9 

(Định hướng 

nghề nghiệp) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

13 

Công nghệ 9 
(Mô đun Lắp 

đặt mạng điện 

trong nhà) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

14 

Công nghệ 9 

(Mô đun Cắt 

may) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

15 

Công nghệ 9 

(Mô đun 

Nông nghiệp 

4.0) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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2. Trường THCS Thị trấn (có 15 sách giáo khoa lớp 9) 

TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

1 

Ngữ văn 9 

Tập 1 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Dương Thị 

Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn 

Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9 

Tập 2 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Phan Thanh 

Hùng, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị 

Minh Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, 

Phan Thu Vân. 

2 
Toán 9 

(Tập 1, 2) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần 

Đức Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Văn Hiển, Ngô 

Hoàng Long, Huỳnh Ngọc Thanh, 

Nguyễn Đặng Trí Tín. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

3 Tiếng Anh 9 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Chi, Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy 

Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần Thị 

Hiếu Thủy. 

Global Success 
Giáo dục 

Việt Nam 

4 
Lịch sử và 

Địa lí 9 

Hà Bích Liên, Hồ Thanh Tâm (đồng Chủ 

biên phần Lịch sử), Lê Phụng Hoàng, 

Nhữ Thị Phương Lan, Nguyễn Trà My, 

Trần Viết Ngạc, Nguyễn Văn Phượng, 

Nguyễn Kim Tường Vy; Nguyễn Kim 

Hồng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), 

Huỳnh Phẩm Dũng Phát (Chủ biên phần 

Địa lí), Trần Ngọc Điệp, Nguyễn Hà 

Quỳnh Giao, Tạ Đức Hiếu, Hoàng Thị 

Kiều Oanh, Trần Quốc Việt. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

5 
Khoa học 

tự nhiên 9 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân Tám 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Công Chung, 

Trần Hoàng Đương, Phạm Thị Hương, 

Trần Hoàng Nghiêm, Lê Cao Phan, Hoàng 

Vĩnh Phú, Nguyễn Tấn Trung. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

6 
Giáo dục 

công dân 9 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Bùi 

Hồng Quân (Chủ biên), Đào Lê Hòa An, 

Trần Tuấn Anh, Nguyễn Thanh Huân, 

Đỗ Công Nam, Cao Thành Tấn. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 9 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Cổ Tồn Minh Đăng, Hồ Thị Hồng, 

Nguyễn Tấn Phong, Đoàn Thị Ái Phương, 

Đào Thị Thoả, Nguyễn Thanh Tùng. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

8 Âm nhạc 9 

Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai 

(đồng Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Hảo 

(Chủ biên), Lương Diệu Ánh, Nguyễn 

Thị Ái Chiêu, Trần Đức Lâm, Lương 

Minh Tân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

9 Mỹ thuật 9 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 

Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, 

Trần Thị Vân. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

10 
Giáo dục 

thể chất 9 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Lưu Trí 

Dũng (Chủ biên), Lê Minh Chí, Nguyễn 

Trung Kiên, Nguyễn Thiên Lý, Lê Phước 

Thật, Nguyễn Thị Thủy Trâm, Phạm 

Thái Vinh. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

11 

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp 9 

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Hồng Kiên (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Bích Liên, Lại Thị Yến Ngọc, Trần 

Thị Quỳnh Trang, Phạm Đình Văn. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

12 

Công nghệ 9 

(Định hướng 

nghề nghiệp) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

13 

Công nghệ 9 
(Mô đun Lắp 

đặt mạng điện 

trong nhà) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

14 

Công nghệ 9 

(Mô đun Cắt 

may) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

15 

Công nghệ 9 

(Mô đun 

Nông nghiệp 

4.0) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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3. Trường THCS xã Đất Mới 1 (có 15 sách giáo khoa lớp 9) 

TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

1 

Ngữ văn 9 

Tập 1 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Dương Thị 

Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn 

Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9 

Tập 2 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Phan Thanh 

Hùng, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị 

Minh Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, 

Phan Thu Vân. 

2 
Toán 9 

(Tập 1, 2) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần 

Đức Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Văn Hiển, Ngô 

Hoàng Long, Huỳnh Ngọc Thanh, 

Nguyễn Đặng Trí Tín. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

3 Tiếng Anh 9 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Chi, Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy 

Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần Thị 

Hiếu Thủy. 

Global Success 
Giáo dục 

Việt Nam 

4 
Lịch sử và 

Địa lí 9 

Hà Bích Liên, Hồ Thanh Tâm (đồng Chủ 

biên phần Lịch sử), Lê Phụng Hoàng, 

Nhữ Thị Phương Lan, Nguyễn Trà My, 

Trần Viết Ngạc, Nguyễn Văn Phượng, 

Nguyễn Kim Tường Vy; Nguyễn Kim 

Hồng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), 

Huỳnh Phẩm Dũng Phát (Chủ biên phần 

Địa lí), Trần Ngọc Điệp, Nguyễn Hà 

Quỳnh Giao, Tạ Đức Hiếu, Hoàng Thị 

Kiều Oanh, Trần Quốc Việt. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

5 
Khoa học 

tự nhiên 9 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân Tám 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Công Chung, 

Trần Hoàng Đương, Phạm Thị Hương, 

Trần Hoàng Nghiêm, Lê Cao Phan, Hoàng 

Vĩnh Phú, Nguyễn Tấn Trung. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

6 
Giáo dục 

công dân 9 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Bùi 

Hồng Quân (Chủ biên), Đào Lê Hòa An, 

Trần Tuấn Anh, Nguyễn Thanh Huân, 

Đỗ Công Nam, Cao Thành Tấn. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 9 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Cổ Tồn Minh Đăng, Hồ Thị Hồng, 

Nguyễn Tấn Phong, Đoàn Thị Ái Phương, 

Đào Thị Thoả, Nguyễn Thanh Tùng. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

8 Âm nhạc 9 

Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai 

(đồng Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Hảo 

(Chủ biên), Lương Diệu Ánh, Nguyễn 

Thị Ái Chiêu, Trần Đức Lâm, Lương 

Minh Tân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

9 Mỹ thuật 9 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 

Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, 

Trần Thị Vân. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

10 
Giáo dục 

thể chất 9 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Lưu Trí 

Dũng (Chủ biên), Lê Minh Chí, Nguyễn 

Trung Kiên, Nguyễn Thiên Lý, Lê Phước 

Thật, Nguyễn Thị Thủy Trâm, Phạm 

Thái Vinh. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

11 

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp 9 

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Hồng Kiên (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Bích Liên, Lại Thị Yến Ngọc, Trần 

Thị Quỳnh Trang, Phạm Đình Văn. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

12 

Công nghệ 9 

(Định hướng 

nghề nghiệp) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

13 

Công nghệ 9 
(Mô đun Lắp 

đặt mạng điện 

trong nhà) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

14 

Công nghệ 9 

(Mô đun Cắt 

may) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

15 

Công nghệ 9 

(Mô đun 

Nông nghiệp 

4.0) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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4. Trường THCS Hàm Rồng (có 15 sách giáo khoa lớp 9) 

TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

1 

Ngữ văn 9 

Tập 1 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Dương Thị 

Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn 

Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9 

Tập 2 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Phan Thanh 

Hùng, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị 

Minh Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, 

Phan Thu Vân. 

2 
Toán 9 

(Tập 1, 2) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần 

Đức Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Văn Hiển, Ngô 

Hoàng Long, Huỳnh Ngọc Thanh, 

Nguyễn Đặng Trí Tín. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

3 Tiếng Anh 9 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Chi, Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy 

Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần Thị 

Hiếu Thủy. 

Global Success 
Giáo dục 

Việt Nam 

4 
Lịch sử và 

Địa lí 9 

Hà Bích Liên, Hồ Thanh Tâm (đồng Chủ 

biên phần Lịch sử), Lê Phụng Hoàng, 

Nhữ Thị Phương Lan, Nguyễn Trà My, 

Trần Viết Ngạc, Nguyễn Văn Phượng, 

Nguyễn Kim Tường Vy; Nguyễn Kim 

Hồng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), 

Huỳnh Phẩm Dũng Phát (Chủ biên phần 

Địa lí), Trần Ngọc Điệp, Nguyễn Hà 

Quỳnh Giao, Tạ Đức Hiếu, Hoàng Thị 

Kiều Oanh, Trần Quốc Việt. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

5 
Khoa học 

tự nhiên 9 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân Tám 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Công Chung, 

Trần Hoàng Đương, Phạm Thị Hương, 

Trần Hoàng Nghiêm, Lê Cao Phan, Hoàng 

Vĩnh Phú, Nguyễn Tấn Trung. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

6 
Giáo dục 

công dân 9 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Bùi 

Hồng Quân (Chủ biên), Đào Lê Hòa An, 

Trần Tuấn Anh, Nguyễn Thanh Huân, 

Đỗ Công Nam, Cao Thành Tấn. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 9 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Cổ Tồn Minh Đăng, Hồ Thị Hồng, 

Nguyễn Tấn Phong, Đoàn Thị Ái Phương, 

Đào Thị Thoả, Nguyễn Thanh Tùng. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

8 Âm nhạc 9 

Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai 

(đồng Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Hảo 

(Chủ biên), Lương Diệu Ánh, Nguyễn 

Thị Ái Chiêu, Trần Đức Lâm, Lương 

Minh Tân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

9 Mỹ thuật 9 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 

Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, 

Trần Thị Vân. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

10 
Giáo dục 

thể chất 9 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Lưu Trí 

Dũng (Chủ biên), Lê Minh Chí, Nguyễn 

Trung Kiên, Nguyễn Thiên Lý, Lê Phước 

Thật, Nguyễn Thị Thủy Trâm, Phạm 

Thái Vinh. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

11 

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp 9 

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Hồng Kiên (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Bích Liên, Lại Thị Yến Ngọc, Trần 

Thị Quỳnh Trang, Phạm Đình Văn. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

12 

Công nghệ 9 

(Định hướng 

nghề nghiệp) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

13 

Công nghệ 9 
(Mô đun Lắp 

đặt mạng điện 

trong nhà) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

14 

Công nghệ 9 

(Mô đun Cắt 

may) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

15 

Công nghệ 9 

(Mô đun 

Nông nghiệp 

4.0) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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5. Trường THCS Lâm Hải (có 15 sách giáo khoa lớp 9) 

TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

1 

Ngữ văn 9 

Tập 1 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Dương Thị 

Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn 

Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9 

Tập 2 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Phan Thanh 

Hùng, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị 

Minh Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, 

Phan Thu Vân. 

2 
Toán 9 

(Tập 1, 2) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần 

Đức Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Văn Hiển, Ngô 

Hoàng Long, Huỳnh Ngọc Thanh, 

Nguyễn Đặng Trí Tín. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

3 Tiếng Anh 9 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Chi, Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy 

Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần Thị 

Hiếu Thủy. 

Global Success 
Giáo dục 

Việt Nam 

4 
Lịch sử và 

Địa lí 9 

Hà Bích Liên, Hồ Thanh Tâm (đồng Chủ 

biên phần Lịch sử), Lê Phụng Hoàng, 

Nhữ Thị Phương Lan, Nguyễn Trà My, 

Trần Viết Ngạc, Nguyễn Văn Phượng, 

Nguyễn Kim Tường Vy; Nguyễn Kim 

Hồng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), 

Huỳnh Phẩm Dũng Phát (Chủ biên phần 

Địa lí), Trần Ngọc Điệp, Nguyễn Hà 

Quỳnh Giao, Tạ Đức Hiếu, Hoàng Thị 

Kiều Oanh, Trần Quốc Việt. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

5 
Khoa học 

tự nhiên 9 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân Tám 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Công Chung, 

Trần Hoàng Đương, Phạm Thị Hương, 

Trần Hoàng Nghiêm, Lê Cao Phan, Hoàng 

Vĩnh Phú, Nguyễn Tấn Trung. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

6 
Giáo dục 

công dân 9 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Bùi 

Hồng Quân (Chủ biên), Đào Lê Hòa An, 

Trần Tuấn Anh, Nguyễn Thanh Huân, 

Đỗ Công Nam, Cao Thành Tấn. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 9 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Cổ Tồn Minh Đăng, Hồ Thị Hồng, 

Nguyễn Tấn Phong, Đoàn Thị Ái Phương, 

Đào Thị Thoả, Nguyễn Thanh Tùng. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

8 Âm nhạc 9 

Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai 

(đồng Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Hảo 

(Chủ biên), Lương Diệu Ánh, Nguyễn 

Thị Ái Chiêu, Trần Đức Lâm, Lương 

Minh Tân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 



 

 

 

204 

TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

9 Mỹ thuật 9 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 

Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, 

Trần Thị Vân. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

10 
Giáo dục 

thể chất 9 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Lưu Trí 

Dũng (Chủ biên), Lê Minh Chí, Nguyễn 

Trung Kiên, Nguyễn Thiên Lý, Lê Phước 

Thật, Nguyễn Thị Thủy Trâm, Phạm 

Thái Vinh. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

11 

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp 9 

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Hồng Kiên (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Bích Liên, Lại Thị Yến Ngọc, Trần 

Thị Quỳnh Trang, Phạm Đình Văn. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

12 

Công nghệ 9 

(Định hướng 

nghề nghiệp) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

13 

Công nghệ 9 
(Mô đun Lắp 

đặt mạng điện 

trong nhà) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

14 

Công nghệ 9 

(Mô đun Cắt 

may) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

15 

Công nghệ 9 

(Mô đun 

Nông nghiệp 

4.0) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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6. Trường THCS Hàng Vịnh (có 15 sách giáo khoa lớp 9) 

TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

1 

Ngữ văn 9 

Tập 1 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Dương Thị 

Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn 

Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9 

Tập 2 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Phan Thanh 

Hùng, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị 

Minh Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, 

Phan Thu Vân. 

2 
Toán 9 

(Tập 1, 2) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần 

Đức Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Văn Hiển, Ngô 

Hoàng Long, Huỳnh Ngọc Thanh, 

Nguyễn Đặng Trí Tín. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

3 Tiếng Anh 9 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Chi, Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy 

Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần Thị 

Hiếu Thủy. 

Global Success 
Giáo dục 

Việt Nam 

4 
Lịch sử và 

Địa lí 9 

Hà Bích Liên, Hồ Thanh Tâm (đồng Chủ 

biên phần Lịch sử), Lê Phụng Hoàng, 

Nhữ Thị Phương Lan, Nguyễn Trà My, 

Trần Viết Ngạc, Nguyễn Văn Phượng, 

Nguyễn Kim Tường Vy; Nguyễn Kim 

Hồng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), 

Huỳnh Phẩm Dũng Phát (Chủ biên phần 

Địa lí), Trần Ngọc Điệp, Nguyễn Hà 

Quỳnh Giao, Tạ Đức Hiếu, Hoàng Thị 

Kiều Oanh, Trần Quốc Việt. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

5 
Khoa học 

tự nhiên 9 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân Tám 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Công Chung, 

Trần Hoàng Đương, Phạm Thị Hương, 

Trần Hoàng Nghiêm, Lê Cao Phan, Hoàng 

Vĩnh Phú, Nguyễn Tấn Trung. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

6 
Giáo dục 

công dân 9 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Bùi 

Hồng Quân (Chủ biên), Đào Lê Hòa An, 

Trần Tuấn Anh, Nguyễn Thanh Huân, 

Đỗ Công Nam, Cao Thành Tấn. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 9 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Cổ Tồn Minh Đăng, Hồ Thị Hồng, 

Nguyễn Tấn Phong, Đoàn Thị Ái Phương, 

Đào Thị Thoả, Nguyễn Thanh Tùng. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

8 Âm nhạc 9 

Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai 

(đồng Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Hảo 

(Chủ biên), Lương Diệu Ánh, Nguyễn 

Thị Ái Chiêu, Trần Đức Lâm, Lương 

Minh Tân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 



 

 

 

206 

TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

9 Mỹ thuật 9 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 

Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, 

Trần Thị Vân. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

10 
Giáo dục 

thể chất 9 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Lưu Trí 

Dũng (Chủ biên), Lê Minh Chí, Nguyễn 

Trung Kiên, Nguyễn Thiên Lý, Lê Phước 

Thật, Nguyễn Thị Thủy Trâm, Phạm 

Thái Vinh. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

11 

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp 9 

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Hồng Kiên (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Bích Liên, Lại Thị Yến Ngọc, Trần 

Thị Quỳnh Trang, Phạm Đình Văn. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

12 

Công nghệ 9 

(Định hướng 

nghề nghiệp) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

13 

Công nghệ 9 
(Mô đun Lắp 

đặt mạng điện 

trong nhà) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

14 

Công nghệ 9 

(Mô đun Cắt 

may) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

15 

Công nghệ 9 

(Mô đun 

Nông nghiệp 

4.0) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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7. Trường THCS Hiệp Tùng (có 15 sách giáo khoa lớp 9) 

TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

1 

Ngữ văn 9 

Tập 1 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Dương Thị 

Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn 

Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9 

Tập 2 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Phan Thanh 

Hùng, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị 

Minh Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, 

Phan Thu Vân. 

2 
Toán 9 

(Tập 1, 2) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần 

Đức Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Văn Hiển, Ngô 

Hoàng Long, Huỳnh Ngọc Thanh, 

Nguyễn Đặng Trí Tín. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

3 Tiếng Anh 9 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Chi, Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy 

Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần Thị 

Hiếu Thủy. 

Global Success 
Giáo dục 

Việt Nam 

4 
Lịch sử và 

Địa lí 9 

Hà Bích Liên, Hồ Thanh Tâm (đồng Chủ 

biên phần Lịch sử), Lê Phụng Hoàng, 

Nhữ Thị Phương Lan, Nguyễn Trà My, 

Trần Viết Ngạc, Nguyễn Văn Phượng, 

Nguyễn Kim Tường Vy; Nguyễn Kim 

Hồng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), 

Huỳnh Phẩm Dũng Phát (Chủ biên phần 

Địa lí), Trần Ngọc Điệp, Nguyễn Hà 

Quỳnh Giao, Tạ Đức Hiếu, Hoàng Thị 

Kiều Oanh, Trần Quốc Việt. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

5 
Khoa học 

tự nhiên 9 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân Tám 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Công Chung, 

Trần Hoàng Đương, Phạm Thị Hương, 

Trần Hoàng Nghiêm, Lê Cao Phan, Hoàng 

Vĩnh Phú, Nguyễn Tấn Trung. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

6 
Giáo dục 

công dân 9 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Bùi 

Hồng Quân (Chủ biên), Đào Lê Hòa An, 

Trần Tuấn Anh, Nguyễn Thanh Huân, 

Đỗ Công Nam, Cao Thành Tấn. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 9 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Cổ Tồn Minh Đăng, Hồ Thị Hồng, 

Nguyễn Tấn Phong, Đoàn Thị Ái Phương, 

Đào Thị Thoả, Nguyễn Thanh Tùng. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

8 Âm nhạc 9 

Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai 

(đồng Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Hảo 

(Chủ biên), Lương Diệu Ánh, Nguyễn 

Thị Ái Chiêu, Trần Đức Lâm, Lương 

Minh Tân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 



 

 

 

208 

TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

9 Mỹ thuật 9 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 

Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, 

Trần Thị Vân. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

10 
Giáo dục 

thể chất 9 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Lưu Trí 

Dũng (Chủ biên), Lê Minh Chí, Nguyễn 

Trung Kiên, Nguyễn Thiên Lý, Lê Phước 

Thật, Nguyễn Thị Thủy Trâm, Phạm 

Thái Vinh. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

11 

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp 9 

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Hồng Kiên (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Bích Liên, Lại Thị Yến Ngọc, Trần 

Thị Quỳnh Trang, Phạm Đình Văn. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

12 

Công nghệ 9 

(Định hướng 

nghề nghiệp) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

13 

Công nghệ 9 
(Mô đun Lắp 

đặt mạng điện 

trong nhà) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

14 

Công nghệ 9 

(Mô đun Cắt 

may) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

15 

Công nghệ 9 

(Mô đun 

Nông nghiệp 

4.0) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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8. Trường THCS Tam Giang (có 15 sách giáo khoa lớp 9) 

TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

1 

Ngữ văn 9 

Tập 1 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Dương Thị 

Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn 

Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9 

Tập 2 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Phan Thanh 

Hùng, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị 

Minh Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, 

Phan Thu Vân. 

2 
Toán 9 

(Tập 1, 2) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần 

Đức Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Văn Hiển, Ngô 

Hoàng Long, Huỳnh Ngọc Thanh, 

Nguyễn Đặng Trí Tín. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

3 Tiếng Anh 9 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Chi, Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy 

Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần Thị 

Hiếu Thủy. 

Global Success 
Giáo dục 

Việt Nam 

4 
Lịch sử và 

Địa lí 9 

Hà Bích Liên, Hồ Thanh Tâm (đồng Chủ 

biên phần Lịch sử), Lê Phụng Hoàng, 

Nhữ Thị Phương Lan, Nguyễn Trà My, 

Trần Viết Ngạc, Nguyễn Văn Phượng, 

Nguyễn Kim Tường Vy; Nguyễn Kim 

Hồng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), 

Huỳnh Phẩm Dũng Phát (Chủ biên phần 

Địa lí), Trần Ngọc Điệp, Nguyễn Hà 

Quỳnh Giao, Tạ Đức Hiếu, Hoàng Thị 

Kiều Oanh, Trần Quốc Việt. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

5 
Khoa học 

tự nhiên 9 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân Tám 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Công Chung, 

Trần Hoàng Đương, Phạm Thị Hương, 

Trần Hoàng Nghiêm, Lê Cao Phan, Hoàng 

Vĩnh Phú, Nguyễn Tấn Trung. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

6 
Giáo dục 

công dân 9 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Bùi 

Hồng Quân (Chủ biên), Đào Lê Hòa An, 

Trần Tuấn Anh, Nguyễn Thanh Huân, 

Đỗ Công Nam, Cao Thành Tấn. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 9 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Cổ Tồn Minh Đăng, Hồ Thị Hồng, 

Nguyễn Tấn Phong, Đoàn Thị Ái Phương, 

Đào Thị Thoả, Nguyễn Thanh Tùng. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

8 Âm nhạc 9 

Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai 

(đồng Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Hảo 

(Chủ biên), Lương Diệu Ánh, Nguyễn 

Thị Ái Chiêu, Trần Đức Lâm, Lương 

Minh Tân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 



 

 

 

210 

TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

9 Mỹ thuật 9 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 

Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, 

Trần Thị Vân. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

10 
Giáo dục 

thể chất 9 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Lưu Trí 

Dũng (Chủ biên), Lê Minh Chí, Nguyễn 

Trung Kiên, Nguyễn Thiên Lý, Lê Phước 

Thật, Nguyễn Thị Thủy Trâm, Phạm 

Thái Vinh. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

11 

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp 9 

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Hồng Kiên (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Bích Liên, Lại Thị Yến Ngọc, Trần 

Thị Quỳnh Trang, Phạm Đình Văn. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

12 

Công nghệ 9 

(Định hướng 

nghề nghiệp) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

13 

Công nghệ 9 
(Mô đun Lắp 

đặt mạng điện 

trong nhà) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

14 

Công nghệ 9 

(Mô đun Cắt 

may) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

15 

Công nghệ 9 

(Mô đun 

Nông nghiệp 

4.0) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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9. Trường THCS Tam Giang Đông (có 15 sách giáo khoa lớp 9) 

TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

1 

Ngữ văn 9 

Tập 1 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Dương Thị 

Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn 

Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9 

Tập 2 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Phan Thanh 

Hùng, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị 

Minh Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, 

Phan Thu Vân. 

2 
Toán 9 

(Tập 1, 2) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần 

Đức Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Văn Hiển, Ngô 

Hoàng Long, Huỳnh Ngọc Thanh, 

Nguyễn Đặng Trí Tín. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

3 Tiếng Anh 9 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Chi, Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy 

Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần Thị 

Hiếu Thủy. 

Global Success 
Giáo dục 

Việt Nam 

4 
Lịch sử và 

Địa lí 9 

Hà Bích Liên, Hồ Thanh Tâm (đồng Chủ 

biên phần Lịch sử), Lê Phụng Hoàng, 

Nhữ Thị Phương Lan, Nguyễn Trà My, 

Trần Viết Ngạc, Nguyễn Văn Phượng, 

Nguyễn Kim Tường Vy; Nguyễn Kim 

Hồng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), 

Huỳnh Phẩm Dũng Phát (Chủ biên phần 

Địa lí), Trần Ngọc Điệp, Nguyễn Hà 

Quỳnh Giao, Tạ Đức Hiếu, Hoàng Thị 

Kiều Oanh, Trần Quốc Việt. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

5 
Khoa học 

tự nhiên 9 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân Tám 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Công Chung, 

Trần Hoàng Đương, Phạm Thị Hương, 

Trần Hoàng Nghiêm, Lê Cao Phan, Hoàng 

Vĩnh Phú, Nguyễn Tấn Trung. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

6 
Giáo dục 

công dân 9 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Bùi 

Hồng Quân (Chủ biên), Đào Lê Hòa An, 

Trần Tuấn Anh, Nguyễn Thanh Huân, 

Đỗ Công Nam, Cao Thành Tấn. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 9 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Cổ Tồn Minh Đăng, Hồ Thị Hồng, 

Nguyễn Tấn Phong, Đoàn Thị Ái Phương, 

Đào Thị Thoả, Nguyễn Thanh Tùng. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

8 Âm nhạc 9 

Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai 

(đồng Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Hảo 

(Chủ biên), Lương Diệu Ánh, Nguyễn 

Thị Ái Chiêu, Trần Đức Lâm, Lương 

Minh Tân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

9 Mỹ thuật 9 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 

Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, 

Trần Thị Vân. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

10 
Giáo dục 

thể chất 9 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Lưu Trí 

Dũng (Chủ biên), Lê Minh Chí, Nguyễn 

Trung Kiên, Nguyễn Thiên Lý, Lê Phước 

Thật, Nguyễn Thị Thủy Trâm, Phạm 

Thái Vinh. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

11 

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp 9 

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Hồng Kiên (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Bích Liên, Lại Thị Yến Ngọc, Trần 

Thị Quỳnh Trang, Phạm Đình Văn. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

12 

Công nghệ 9 

(Định hướng 

nghề nghiệp) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

13 

Công nghệ 9 
(Mô đun Lắp 

đặt mạng điện 

trong nhà) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

14 

Công nghệ 9 

(Mô đun Cắt 

may) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

15 

Công nghệ 9 

(Mô đun 

Nông nghiệp 

4.0) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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VIII. HUYỆN NGỌC HIỂN (Gồm có: 06 cơ sở giáo dục) 

1. Trường THCS Tam Giang Tây (có 15 sách giáo khoa lớp 9) 

TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

1 

Ngữ văn 9 

Tập 1 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Dương Thị 

Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn 

Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. 
Chân trời sáng tạo 

Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9 

Tập 2 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Phan Thanh 

Hùng, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị 

Minh Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, 

Phan Thu Vân. 

2 
Toán 9 

(Tập 1, 2) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần 

Đức Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Văn Hiển, Ngô 

Hoàng Long, Huỳnh Ngọc Thanh, 

Nguyễn Đặng Trí Tín. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

3 Tiếng Anh 9 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Chi, Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy 

Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần Thị 

Hiếu Thủy. 

Global Success 
Giáo dục 

Việt Nam 

4 
Lịch sử và 

Địa lí 9 

Hà Bích Liên, Hồ Thanh Tâm (đồng Chủ 

biên phần Lịch sử), Lê Phụng Hoàng, 

Nhữ Thị Phương Lan, Nguyễn Trà My, 

Trần Viết Ngạc, Nguyễn Văn Phượng, 

Nguyễn Kim Tường Vy; Nguyễn Kim 

Hồng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), 

Huỳnh Phẩm Dũng Phát (Chủ biên phần 

Địa lí), Trần Ngọc Điệp, Nguyễn Hà 

Quỳnh Giao, Tạ Đức Hiếu, Hoàng Thị 

Kiều Oanh, Trần Quốc Việt. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

5 
Khoa học 

tự nhiên 9 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân Tám 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Công Chung, 

Trần Hoàng Đương, Phạm Thị Hương, 

Trần Hoàng Nghiêm, Lê Cao Phan, Hoàng 

Vĩnh Phú, Nguyễn Tấn Trung. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

6 
Giáo dục 

công dân 9 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Bùi 

Hồng Quân (Chủ biên), Đào Lê Hòa An, 

Trần Tuấn Anh, Nguyễn Thanh Huân, 

Đỗ Công Nam, Cao Thành Tấn. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 9 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Cổ Tồn Minh Đăng, Hồ Thị Hồng, 

Nguyễn Tấn Phong, Đoàn Thị Ái Phương, 

Đào Thị Thoả, Nguyễn Thanh Tùng. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

8 Âm nhạc 9 

Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai 

(đồng Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Hảo 

(Chủ biên), Lương Diệu Ánh, Nguyễn 

Thị Ái Chiêu, Trần Đức Lâm, Lương 

Minh Tân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

9 Mỹ thuật 9 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 

Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, 

Trần Thị Vân. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

10 
Giáo dục 

thể chất 9 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Lưu Trí 

Dũng (Chủ biên), Lê Minh Chí, Nguyễn 

Trung Kiên, Nguyễn Thiên Lý, Lê Phước 

Thật, Nguyễn Thị Thủy Trâm, Phạm 

Thái Vinh. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

11 

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp 9 

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Hồng Kiên (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Bích Liên, Lại Thị Yến Ngọc, Trần 

Thị Quỳnh Trang, Phạm Đình Văn. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

12 

Công nghệ 9 

(Định hướng 

nghề nghiệp) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

13 

Công nghệ 9 
(Mô đun Lắp 

đặt mạng điện 

trong nhà) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

14 

Công nghệ 9 

(Mô đun Cắt 

may) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

15 

Công nghệ 9 

(Mô đun 

Nông nghiệp 

4.0) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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2. Trường THCS Tân Ân Tây (có 15 sách giáo khoa lớp 9) 

TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

1 

Ngữ văn 9 

Tập 1 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Dương Thị 

Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn 

Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9 

Tập 2 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Phan Thanh 

Hùng, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị 

Minh Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, 

Phan Thu Vân. 

2 
Toán 9 

(Tập 1, 2) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần 

Đức Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Văn Hiển, Ngô 

Hoàng Long, Huỳnh Ngọc Thanh, 

Nguyễn Đặng Trí Tín. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

3 Tiếng Anh 9 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Chi, Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy 

Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần Thị 

Hiếu Thủy. 

Global Success 
Giáo dục 

Việt Nam 

4 
Lịch sử và 

Địa lí 9 

Hà Bích Liên, Hồ Thanh Tâm (đồng Chủ 

biên phần Lịch sử), Lê Phụng Hoàng, 

Nhữ Thị Phương Lan, Nguyễn Trà My, 

Trần Viết Ngạc, Nguyễn Văn Phượng, 

Nguyễn Kim Tường Vy; Nguyễn Kim 

Hồng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), 

Huỳnh Phẩm Dũng Phát (Chủ biên phần 

Địa lí), Trần Ngọc Điệp, Nguyễn Hà 

Quỳnh Giao, Tạ Đức Hiếu, Hoàng Thị 

Kiều Oanh, Trần Quốc Việt. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

5 
Khoa học 

tự nhiên 9 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân Tám 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Công Chung, 

Trần Hoàng Đương, Phạm Thị Hương, 

Trần Hoàng Nghiêm, Lê Cao Phan, Hoàng 

Vĩnh Phú, Nguyễn Tấn Trung. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

6 
Giáo dục 

công dân 9 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Bùi 

Hồng Quân (Chủ biên), Đào Lê Hòa An, 

Trần Tuấn Anh, Nguyễn Thanh Huân, 

Đỗ Công Nam, Cao Thành Tấn. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 9 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Cổ Tồn Minh Đăng, Hồ Thị Hồng, 

Nguyễn Tấn Phong, Đoàn Thị Ái Phương, 

Đào Thị Thoả, Nguyễn Thanh Tùng. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

8 Âm nhạc 9 

Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai 

(đồng Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Hảo 

(Chủ biên), Lương Diệu Ánh, Nguyễn 

Thị Ái Chiêu, Trần Đức Lâm, Lương 

Minh Tân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

9 Mỹ thuật 9 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 

Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, 

Trần Thị Vân. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

10 
Giáo dục 

thể chất 9 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Lưu Trí 

Dũng (Chủ biên), Lê Minh Chí, Nguyễn 

Trung Kiên, Nguyễn Thiên Lý, Lê Phước 

Thật, Nguyễn Thị Thủy Trâm, Phạm 

Thái Vinh. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

11 

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp 9 

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Hồng Kiên (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Bích Liên, Lại Thị Yến Ngọc, Trần 

Thị Quỳnh Trang, Phạm Đình Văn. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

12 

Công nghệ 9 

(Định hướng 

nghề nghiệp) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

13 

Công nghệ 9 
(Mô đun Lắp 

đặt mạng điện 

trong nhà) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

14 

Công nghệ 9 

(Mô đun Cắt 

may) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

15 

Công nghệ 9 

(Mô đun 

Nông nghiệp 

4.0) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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3. Trường THCS Viên An Đông (có 15 sách giáo khoa lớp 9) 

TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

1 

Ngữ văn 9 

Tập 1 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Dương Thị 

Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn 

Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9 

Tập 2 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Phan Thanh 

Hùng, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị 

Minh Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, 

Phan Thu Vân. 

2 
Toán 9 

(Tập 1, 2) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần 

Đức Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Văn Hiển, Ngô 

Hoàng Long, Huỳnh Ngọc Thanh, 

Nguyễn Đặng Trí Tín. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

3 Tiếng Anh 9 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Chi, Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy 

Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần Thị 

Hiếu Thủy. 

Global Success 
Giáo dục 

Việt Nam 

4 
Lịch sử và 

Địa lí 9 

Hà Bích Liên, Hồ Thanh Tâm (đồng Chủ 

biên phần Lịch sử), Lê Phụng Hoàng, 

Nhữ Thị Phương Lan, Nguyễn Trà My, 

Trần Viết Ngạc, Nguyễn Văn Phượng, 

Nguyễn Kim Tường Vy; Nguyễn Kim 

Hồng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), 

Huỳnh Phẩm Dũng Phát (Chủ biên phần 

Địa lí), Trần Ngọc Điệp, Nguyễn Hà 

Quỳnh Giao, Tạ Đức Hiếu, Hoàng Thị 

Kiều Oanh, Trần Quốc Việt. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

5 
Khoa học 

tự nhiên 9 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân Tám 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Công Chung, 

Trần Hoàng Đương, Phạm Thị Hương, 

Trần Hoàng Nghiêm, Lê Cao Phan, Hoàng 

Vĩnh Phú, Nguyễn Tấn Trung. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

6 
Giáo dục 

công dân 9 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Bùi 

Hồng Quân (Chủ biên), Đào Lê Hòa An, 

Trần Tuấn Anh, Nguyễn Thanh Huân, 

Đỗ Công Nam, Cao Thành Tấn. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 9 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Cổ Tồn Minh Đăng, Hồ Thị Hồng, 

Nguyễn Tấn Phong, Đoàn Thị Ái Phương, 

Đào Thị Thoả, Nguyễn Thanh Tùng. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

8 Âm nhạc 9 

Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai (đồng 

Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Hảo (Chủ 

biên), Lương Diệu Ánh, Nguyễn Thị Ái 

Chiêu, Trần Đức Lâm, Lương Minh Tân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

9 Mỹ thuật 9 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 

Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, 

Trần Thị Vân. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

10 
Giáo dục 

thể chất 9 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Lưu Trí 

Dũng (Chủ biên), Lê Minh Chí, Nguyễn 

Trung Kiên, Nguyễn Thiên Lý, Lê Phước 

Thật, Nguyễn Thị Thủy Trâm, Phạm 

Thái Vinh. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

11 

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp 9 

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Hồng Kiên (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Bích Liên, Lại Thị Yến Ngọc, Trần 

Thị Quỳnh Trang, Phạm Đình Văn. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

12 

Công nghệ 9 

(Định hướng 

nghề nghiệp) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

13 

Công nghệ 9 
(Mô đun Lắp 

đặt mạng điện 

trong nhà) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

14 

Công nghệ 9 

(Mô đun Cắt 

may) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

15 

Công nghệ 9 

(Mô đun 

Nông nghiệp 

4.0) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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4. Trường THCS Đất Mũi (có 15 sách giáo khoa lớp 9) 

TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

1 

Ngữ văn 9 

Tập 1 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Dương Thị 

Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn 

Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9 

Tập 2 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Phan Thanh 

Hùng, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị 

Minh Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, 

Phan Thu Vân. 

2 
Toán 9 

(Tập 1, 2) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần 

Đức Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Văn Hiển, Ngô 

Hoàng Long, Huỳnh Ngọc Thanh, 

Nguyễn Đặng Trí Tín. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

3 Tiếng Anh 9 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Chi, Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy 

Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần Thị 

Hiếu Thủy. 

Global Success 
Giáo dục 

Việt Nam 

4 
Lịch sử và 

Địa lí 9 

Hà Bích Liên, Hồ Thanh Tâm (đồng Chủ 

biên phần Lịch sử), Lê Phụng Hoàng, 

Nhữ Thị Phương Lan, Nguyễn Trà My, 

Trần Viết Ngạc, Nguyễn Văn Phượng, 

Nguyễn Kim Tường Vy; Nguyễn Kim 

Hồng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), 

Huỳnh Phẩm Dũng Phát (Chủ biên phần 

Địa lí), Trần Ngọc Điệp, Nguyễn Hà 

Quỳnh Giao, Tạ Đức Hiếu, Hoàng Thị 

Kiều Oanh, Trần Quốc Việt. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

5 
Khoa học 

tự nhiên 9 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân Tám 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Công Chung, 

Trần Hoàng Đương, Phạm Thị Hương, 

Trần Hoàng Nghiêm, Lê Cao Phan, Hoàng 

Vĩnh Phú, Nguyễn Tấn Trung. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

6 
Giáo dục 

công dân 9 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Bùi 

Hồng Quân (Chủ biên), Đào Lê Hòa An, 

Trần Tuấn Anh, Nguyễn Thanh Huân, 

Đỗ Công Nam, Cao Thành Tấn. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 9 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Cổ Tồn Minh Đăng, Hồ Thị Hồng, 

Nguyễn Tấn Phong, Đoàn Thị Ái Phương, 

Đào Thị Thoả, Nguyễn Thanh Tùng. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

8 Âm nhạc 9 

Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai (đồng 

Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Hảo (Chủ 

biên), Lương Diệu Ánh, Nguyễn Thị Ái 

Chiêu, Trần Đức Lâm, Lương Minh Tân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 



 

 

 

220 

TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

9 Mỹ thuật 9 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 

Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, 

Trần Thị Vân. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

10 
Giáo dục 

thể chất 9 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Lưu Trí 

Dũng (Chủ biên), Lê Minh Chí, Nguyễn 

Trung Kiên, Nguyễn Thiên Lý, Lê Phước 

Thật, Nguyễn Thị Thủy Trâm, Phạm 

Thái Vinh. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

11 

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp 9 

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Hồng Kiên (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Bích Liên, Lại Thị Yến Ngọc, Trần 

Thị Quỳnh Trang, Phạm Đình Văn. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

12 

Công nghệ 9 

(Định hướng 

nghề nghiệp) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

13 

Công nghệ 9 
(Mô đun Lắp 

đặt mạng điện 

trong nhà) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

14 

Công nghệ 9 

(Mô đun Cắt 

may) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

15 

Công nghệ 9 

(Mô đun 

Nông nghiệp 

4.0) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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5. Trường THCS Bông Văn Dĩa (có 15 sách giáo khoa lớp 9) 

TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

1 

Ngữ văn 9 

Tập 1 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Dương Thị 

Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn 

Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9 

Tập 2 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Phan Thanh 

Hùng, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị 

Minh Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, 

Phan Thu Vân. 

2 
Toán 9 

(Tập 1, 2) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần 

Đức Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Văn Hiển, Ngô 

Hoàng Long, Huỳnh Ngọc Thanh, 

Nguyễn Đặng Trí Tín. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

3 Tiếng Anh 9 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Chi, Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy 

Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần Thị 

Hiếu Thủy. 

Global Success 
Giáo dục 

Việt Nam 

4 
Lịch sử và 

Địa lí 9 

Hà Bích Liên, Hồ Thanh Tâm (đồng Chủ 

biên phần Lịch sử), Lê Phụng Hoàng, 

Nhữ Thị Phương Lan, Nguyễn Trà My, 

Trần Viết Ngạc, Nguyễn Văn Phượng, 

Nguyễn Kim Tường Vy; Nguyễn Kim 

Hồng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), 

Huỳnh Phẩm Dũng Phát (Chủ biên phần 

Địa lí), Trần Ngọc Điệp, Nguyễn Hà 

Quỳnh Giao, Tạ Đức Hiếu, Hoàng Thị 

Kiều Oanh, Trần Quốc Việt. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

5 
Khoa học 

tự nhiên 9 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân Tám 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Công Chung, 

Trần Hoàng Đương, Phạm Thị Hương, 

Trần Hoàng Nghiêm, Lê Cao Phan, Hoàng 

Vĩnh Phú, Nguyễn Tấn Trung. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

6 
Giáo dục 

công dân 9 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Bùi 

Hồng Quân (Chủ biên), Đào Lê Hòa An, 

Trần Tuấn Anh, Nguyễn Thanh Huân, 

Đỗ Công Nam, Cao Thành Tấn. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 9 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Cổ Tồn Minh Đăng, Hồ Thị Hồng, 

Nguyễn Tấn Phong, Đoàn Thị Ái Phương, 

Đào Thị Thoả, Nguyễn Thanh Tùng. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

8 Âm nhạc 9 

Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai (đồng 

Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Hảo (Chủ 

biên), Lương Diệu Ánh, Nguyễn Thị Ái 

Chiêu, Trần Đức Lâm, Lương Minh Tân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

9 Mỹ thuật 9 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 

Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, 

Trần Thị Vân. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

10 
Giáo dục 

thể chất 9 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Lưu Trí 

Dũng (Chủ biên), Lê Minh Chí, Nguyễn 

Trung Kiên, Nguyễn Thiên Lý, Lê Phước 

Thật, Nguyễn Thị Thủy Trâm, Phạm 

Thái Vinh. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

11 

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp 9 

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Hồng Kiên (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Bích Liên, Lại Thị Yến Ngọc, Trần 

Thị Quỳnh Trang, Phạm Đình Văn. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

12 

Công nghệ 9 

(Định hướng 

nghề nghiệp) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

13 

Công nghệ 9 
(Mô đun Lắp 

đặt mạng điện 

trong nhà) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

14 

Công nghệ 9 

(Mô đun Cắt 

may) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

15 

Công nghệ 9 

(Mô đun 

Nông nghiệp 

4.0) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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6. Trường THPT Viên An (có 15 sách giáo khoa lớp 9) 

TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

1 

Ngữ văn 9 

Tập 1 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Dương Thị 

Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn 

Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9 

Tập 2 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Phan Thanh 

Hùng, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị 

Minh Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, 

Phan Thu Vân. 

2 
Toán 9 

(Tập 1, 2) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần 

Đức Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Văn Hiển, Ngô 

Hoàng Long, Huỳnh Ngọc Thanh, 

Nguyễn Đặng Trí Tín. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

3 Tiếng Anh 9 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Chi, Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy 

Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần Thị 

Hiếu Thủy. 

Global Success 
Giáo dục 

Việt Nam 

4 
Lịch sử và 

Địa lí 9 

Hà Bích Liên, Hồ Thanh Tâm (đồng Chủ 

biên phần Lịch sử), Lê Phụng Hoàng, 

Nhữ Thị Phương Lan, Nguyễn Trà My, 

Trần Viết Ngạc, Nguyễn Văn Phượng, 

Nguyễn Kim Tường Vy; Nguyễn Kim 

Hồng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), 

Huỳnh Phẩm Dũng Phát (Chủ biên phần 

Địa lí), Trần Ngọc Điệp, Nguyễn Hà 

Quỳnh Giao, Tạ Đức Hiếu, Hoàng Thị 

Kiều Oanh, Trần Quốc Việt. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

5 
Khoa học 

tự nhiên 9 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân Tám 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Công Chung, 

Trần Hoàng Đương, Phạm Thị Hương, 

Trần Hoàng Nghiêm, Lê Cao Phan, Hoàng 

Vĩnh Phú, Nguyễn Tấn Trung. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

6 
Giáo dục 

công dân 9 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Bùi 

Hồng Quân (Chủ biên), Đào Lê Hòa An, 

Trần Tuấn Anh, Nguyễn Thanh Huân, 

Đỗ Công Nam, Cao Thành Tấn. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 9 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Cổ Tồn Minh Đăng, Hồ Thị Hồng, 

Nguyễn Tấn Phong, Đoàn Thị Ái Phương, 

Đào Thị Thoả, Nguyễn Thanh Tùng. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

8 Âm nhạc 9 

Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai (đồng 

Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Hảo (Chủ 

biên), Lương Diệu Ánh, Nguyễn Thị Ái 

Chiêu, Trần Đức Lâm, Lương Minh Tân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

9 Mỹ thuật 9 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 

Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, 

Trần Thị Vân. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

10 
Giáo dục 

thể chất 9 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Lưu Trí 

Dũng (Chủ biên), Lê Minh Chí, Nguyễn 

Trung Kiên, Nguyễn Thiên Lý, Lê Phước 

Thật, Nguyễn Thị Thủy Trâm, Phạm 

Thái Vinh. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

11 

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp 9 

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Hồng Kiên (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Bích Liên, Lại Thị Yến Ngọc, Trần 

Thị Quỳnh Trang, Phạm Đình Văn. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

12 Công nghệ 9  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

13 

Công nghệ 9 
(Mô đun Lắp 

đặt mạng điện 

trong nhà) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

14 

Công nghệ 9 

(Mô đun Cắt 

may) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

15 

Công nghệ 9 

(Mô đun 

Nông nghiệp 

4.0) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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IX. HUYỆN PHÚ TÂN (Gồm có: 13 cơ sở giáo dục) 

1. Trường THCS Việt Thắng (có 13 sách giáo khoa lớp 9) 

TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

1 

Ngữ văn 9 

Tập 1 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Dương Thị 

Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn 

Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. 
Chân trời sáng tạo 

Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9 

Tập 2 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Phan Thanh 

Hùng, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị 

Minh Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, 

Phan Thu Vân. 

2 
Toán 9 

(Tập 1, 2) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần 

Đức Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Văn Hiển, Ngô 

Hoàng Long, Huỳnh Ngọc Thanh, 

Nguyễn Đặng Trí Tín. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

3 Tiếng Anh 9 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Chi, Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy 

Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần Thị 

Hiếu Thủy. 

Global Success 
Giáo dục 

Việt Nam 

4 
Lịch sử và 

Địa lí 9 

Hà Bích Liên, Hồ Thanh Tâm (đồng Chủ 

biên phần Lịch sử), Lê Phụng Hoàng, 

Nhữ Thị Phương Lan, Nguyễn Trà My, 

Trần Viết Ngạc, Nguyễn Văn Phượng, 

Nguyễn Kim Tường Vy; Nguyễn Kim 

Hồng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), 

Huỳnh Phẩm Dũng Phát (Chủ biên phần 

Địa lí), Trần Ngọc Điệp, Nguyễn Hà 

Quỳnh Giao, Tạ Đức Hiếu, Hoàng Thị 

Kiều Oanh, Trần Quốc Việt. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

5 
Khoa học 

tự nhiên 9 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân Tám 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Công Chung, 

Trần Hoàng Đương, Phạm Thị Hương, 

Trần Hoàng Nghiêm, Lê Cao Phan, Hoàng 

Vĩnh Phú, Nguyễn Tấn Trung. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

6 
Giáo dục 

công dân 9 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Bùi 

Hồng Quân (Chủ biên), Đào Lê Hòa An, 

Trần Tuấn Anh, Nguyễn Thanh Huân, 

Đỗ Công Nam, Cao Thành Tấn. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 9 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Cổ Tồn Minh Đăng, Hồ Thị Hồng, 

Nguyễn Tấn Phong, Đoàn Thị Ái Phương, 

Đào Thị Thoả, Nguyễn Thanh Tùng. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

8 Âm nhạc 9 

Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai 

(đồng Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Hảo 

(Chủ biên), Lương Diệu Ánh, Nguyễn 

Thị Ái Chiêu, Trần Đức Lâm, Lương 

Minh Tân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

9 Mỹ thuật 9 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 

Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, 

Trần Thị Vân. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

10 
Giáo dục 

thể chất 9 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Lưu Trí 

Dũng (Chủ biên), Lê Minh Chí, Nguyễn 

Trung Kiên, Nguyễn Thiên Lý, Lê Phước 

Thật, Nguyễn Thị Thủy Trâm, Phạm 

Thái Vinh. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

11 

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp 9 

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Hồng Kiên (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Bích Liên, Lại Thị Yến Ngọc, Trần 

Thị Quỳnh Trang, Phạm Đình Văn. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Công nghệ 9 

(Định hướng 

nghề nghiệp) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

13 

Công nghệ 9 
(Mô đun 

Nông nghiệp 

4.0) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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2. Trường THCS Đặng Tấn Triệu (có 15 sách giáo khoa lớp 9) 

TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

1 

Ngữ văn 9 

Tập 1 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Dương Thị 

Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn 

Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9 

Tập 2 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Phan Thanh 

Hùng, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị 

Minh Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, 

Phan Thu Vân. 

2 
Toán 9 

(Tập 1, 2) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần 

Đức Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Văn Hiển, Ngô 

Hoàng Long, Huỳnh Ngọc Thanh, 

Nguyễn Đặng Trí Tín. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

3 Tiếng Anh 9 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Chi, Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy 

Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần Thị 

Hiếu Thủy. 

Global Success 
Giáo dục 

Việt Nam 

4 
Lịch sử và 

Địa lí 9 

Hà Bích Liên, Hồ Thanh Tâm (đồng Chủ 

biên phần Lịch sử), Lê Phụng Hoàng, 

Nhữ Thị Phương Lan, Nguyễn Trà My, 

Trần Viết Ngạc, Nguyễn Văn Phượng, 

Nguyễn Kim Tường Vy; Nguyễn Kim 

Hồng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), 

Huỳnh Phẩm Dũng Phát (Chủ biên phần 

Địa lí), Trần Ngọc Điệp, Nguyễn Hà 

Quỳnh Giao, Tạ Đức Hiếu, Hoàng Thị 

Kiều Oanh, Trần Quốc Việt. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

5 
Khoa học 

tự nhiên 9 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân Tám 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Công Chung, 

Trần Hoàng Đương, Phạm Thị Hương, 

Trần Hoàng Nghiêm, Lê Cao Phan, Hoàng 

Vĩnh Phú, Nguyễn Tấn Trung. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

6 
Giáo dục 

công dân 9 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Bùi 

Hồng Quân (Chủ biên), Đào Lê Hòa An, 

Trần Tuấn Anh, Nguyễn Thanh Huân, 

Đỗ Công Nam, Cao Thành Tấn. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 9 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Cổ Tồn Minh Đăng, Hồ Thị Hồng, 

Nguyễn Tấn Phong, Đoàn Thị Ái Phương, 

Đào Thị Thoả, Nguyễn Thanh Tùng. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

8 Âm nhạc 9 

Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai (đồng 

Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Hảo (Chủ 

biên), Lương Diệu Ánh, Nguyễn Thị Ái 

Chiêu, Trần Đức Lâm, Lương Minh Tân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

9 Mỹ thuật 9 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 

Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, 

Trần Thị Vân. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

10 
Giáo dục 

thể chất 9 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Lưu Trí 

Dũng (Chủ biên), Lê Minh Chí, Nguyễn 

Trung Kiên, Nguyễn Thiên Lý, Lê Phước 

Thật, Nguyễn Thị Thủy Trâm, Phạm 

Thái Vinh. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

11 

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp 9 

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Hồng Kiên (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Bích Liên, Lại Thị Yến Ngọc, Trần 

Thị Quỳnh Trang, Phạm Đình Văn. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Công nghệ 9 

(Định hướng 

nghề nghiệp) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

13 

Công nghệ 9 
(Mô đun Lắp 

đặt mạng điện 

trong nhà) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

14 

Công nghệ 9 

(Mô đun Cắt 

may) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

15 

Công nghệ 9 

(Mô đun 

Nông nghiệp 

4.0) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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3. Trường THCS Nguyễn Vĩnh Nghiệp (có 15 sách giáo khoa lớp 9) 

TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

1 

Ngữ văn 9 

Tập 1 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Dương Thị 

Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn 

Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9 

Tập 2 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Phan Thanh 

Hùng, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị 

Minh Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, 

Phan Thu Vân. 

2 
Toán 9 

(Tập 1, 2) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần 

Đức Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Văn Hiển, Ngô 

Hoàng Long, Huỳnh Ngọc Thanh, 

Nguyễn Đặng Trí Tín. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

3 Tiếng Anh 9 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Chi, Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy 

Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần Thị 

Hiếu Thủy. 

Global Success 
Giáo dục 

Việt Nam 

4 
Lịch sử và 

Địa lí 9 

Hà Bích Liên, Hồ Thanh Tâm (đồng Chủ 

biên phần Lịch sử), Lê Phụng Hoàng, 

Nhữ Thị Phương Lan, Nguyễn Trà My, 

Trần Viết Ngạc, Nguyễn Văn Phượng, 

Nguyễn Kim Tường Vy; Nguyễn Kim 

Hồng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), 

Huỳnh Phẩm Dũng Phát (Chủ biên phần 

Địa lí), Trần Ngọc Điệp, Nguyễn Hà 

Quỳnh Giao, Tạ Đức Hiếu, Hoàng Thị 

Kiều Oanh, Trần Quốc Việt. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

5 
Khoa học 

tự nhiên 9 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân Tám 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Công Chung, 

Trần Hoàng Đương, Phạm Thị Hương, 

Trần Hoàng Nghiêm, Lê Cao Phan, Hoàng 

Vĩnh Phú, Nguyễn Tấn Trung. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

6 
Giáo dục 

công dân 9 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Bùi 

Hồng Quân (Chủ biên), Đào Lê Hòa An, 

Trần Tuấn Anh, Nguyễn Thanh Huân, 

Đỗ Công Nam, Cao Thành Tấn. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 9 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Cổ Tồn Minh Đăng, Hồ Thị Hồng, 

Nguyễn Tấn Phong, Đoàn Thị Ái Phương, 

Đào Thị Thoả, Nguyễn Thanh Tùng. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

8 Âm nhạc 9 

Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai (đồng 

Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Hảo (Chủ 

biên), Lương Diệu Ánh, Nguyễn Thị Ái 

Chiêu, Trần Đức Lâm, Lương Minh Tân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

9 Mỹ thuật 9 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 

Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, 

Trần Thị Vân. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

10 
Giáo dục 

thể chất 9 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Lưu Trí 

Dũng (Chủ biên), Lê Minh Chí, Nguyễn 

Trung Kiên, Nguyễn Thiên Lý, Lê Phước 

Thật, Nguyễn Thị Thủy Trâm, Phạm 

Thái Vinh. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

11 

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp 9 

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Hồng Kiên (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Bích Liên, Lại Thị Yến Ngọc, Trần 

Thị Quỳnh Trang, Phạm Đình Văn. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Công nghệ 9 

(Định hướng 

nghề nghiệp) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

13 

Công nghệ 9 
(Mô đun Lắp 

đặt mạng điện 

trong nhà) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

14 

Công nghệ 9 

(Mô đun Cắt 

may) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

15 

Công nghệ 9 

(Mô đun 

Nông nghiệp 

4.0) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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4. Trường THCS Tân Hưng Tây (có 15 sách giáo khoa lớp 9) 

TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

1 

Ngữ văn 9 

Tập 1 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Dương Thị 

Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn 

Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9 

Tập 2 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Phan Thanh 

Hùng, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị 

Minh Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, 

Phan Thu Vân. 

2 
Toán 9 

(Tập 1, 2) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần 

Đức Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Văn Hiển, Ngô 

Hoàng Long, Huỳnh Ngọc Thanh, 

Nguyễn Đặng Trí Tín. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

3 Tiếng Anh 9 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Chi, Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy 

Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần Thị 

Hiếu Thủy. 

Global Success 
Giáo dục 

Việt Nam 

4 
Lịch sử và 

Địa lí 9 

Hà Bích Liên, Hồ Thanh Tâm (đồng Chủ 

biên phần Lịch sử), Lê Phụng Hoàng, 

Nhữ Thị Phương Lan, Nguyễn Trà My, 

Trần Viết Ngạc, Nguyễn Văn Phượng, 

Nguyễn Kim Tường Vy; Nguyễn Kim 

Hồng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), 

Huỳnh Phẩm Dũng Phát (Chủ biên phần 

Địa lí), Trần Ngọc Điệp, Nguyễn Hà 

Quỳnh Giao, Tạ Đức Hiếu, Hoàng Thị 

Kiều Oanh, Trần Quốc Việt. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

5 
Khoa học 

tự nhiên 9 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân Tám 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Công Chung, 

Trần Hoàng Đương, Phạm Thị Hương, 

Trần Hoàng Nghiêm, Lê Cao Phan, Hoàng 

Vĩnh Phú, Nguyễn Tấn Trung. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

6 
Giáo dục 

công dân 9 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Bùi 

Hồng Quân (Chủ biên), Đào Lê Hòa An, 

Trần Tuấn Anh, Nguyễn Thanh Huân, 

Đỗ Công Nam, Cao Thành Tấn. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 9 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Cổ Tồn Minh Đăng, Hồ Thị Hồng, 

Nguyễn Tấn Phong, Đoàn Thị Ái Phương, 

Đào Thị Thoả, Nguyễn Thanh Tùng. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

8 Âm nhạc 9 

Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai (đồng 

Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Hảo (Chủ 

biên), Lương Diệu Ánh, Nguyễn Thị Ái 

Chiêu, Trần Đức Lâm, Lương Minh Tân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

9 Mỹ thuật 9 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 

Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, 

Trần Thị Vân. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

10 
Giáo dục 

thể chất 9 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Lưu Trí 

Dũng (Chủ biên), Lê Minh Chí, Nguyễn 

Trung Kiên, Nguyễn Thiên Lý, Lê Phước 

Thật, Nguyễn Thị Thủy Trâm, Phạm 

Thái Vinh. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

11 

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp 9 

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Hồng Kiên (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Bích Liên, Lại Thị Yến Ngọc, Trần 

Thị Quỳnh Trang, Phạm Đình Văn. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Công nghệ 9 

(Định hướng 

nghề nghiệp) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

13 

Công nghệ 9 
(Mô đun Lắp 

đặt mạng điện 

trong nhà) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

14 

Công nghệ 9 

(Mô đun Cắt 

may) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

15 

Công nghệ 9 

(Mô đun 

Nông nghiệp 

4.0) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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5. Trường THCS Rạch Chèo (có 13 sách giáo khoa lớp 9) 

TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

1 

Ngữ văn 9 

Tập 1 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Dương Thị 

Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn 

Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9 

Tập 2 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Phan Thanh 

Hùng, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị 

Minh Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, 

Phan Thu Vân. 

2 
Toán 9 

(Tập 1, 2) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần 

Đức Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Văn Hiển, Ngô 

Hoàng Long, Huỳnh Ngọc Thanh, 

Nguyễn Đặng Trí Tín. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

3 Tiếng Anh 9 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Chi, Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy 

Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần Thị 

Hiếu Thủy. 

Global Success 
Giáo dục 

Việt Nam 

4 
Lịch sử và 

Địa lí 9 

Hà Bích Liên, Hồ Thanh Tâm (đồng Chủ 

biên phần Lịch sử), Lê Phụng Hoàng, 

Nhữ Thị Phương Lan, Nguyễn Trà My, 

Trần Viết Ngạc, Nguyễn Văn Phượng, 

Nguyễn Kim Tường Vy; Nguyễn Kim 

Hồng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), 

Huỳnh Phẩm Dũng Phát (Chủ biên phần 

Địa lí), Trần Ngọc Điệp, Nguyễn Hà 

Quỳnh Giao, Tạ Đức Hiếu, Hoàng Thị 

Kiều Oanh, Trần Quốc Việt. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

5 
Khoa học 

tự nhiên 9 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân Tám 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Công Chung, 

Trần Hoàng Đương, Phạm Thị Hương, 

Trần Hoàng Nghiêm, Lê Cao Phan, Hoàng 

Vĩnh Phú, Nguyễn Tấn Trung. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

6 
Giáo dục 

công dân 9 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Bùi 

Hồng Quân (Chủ biên), Đào Lê Hòa An, 

Trần Tuấn Anh, Nguyễn Thanh Huân, 

Đỗ Công Nam, Cao Thành Tấn. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 9 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Cổ Tồn Minh Đăng, Hồ Thị Hồng, 

Nguyễn Tấn Phong, Đoàn Thị Ái Phương, 

Đào Thị Thoả, Nguyễn Thanh Tùng. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

8 Âm nhạc 9 

Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai 

(đồng Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Hảo 

(Chủ biên), Lương Diệu Ánh, Nguyễn 

Thị Ái Chiêu, Trần Đức Lâm, Lương 

Minh Tân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

9 Mỹ thuật 9 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 

Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, 

Trần Thị Vân. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

10 
Giáo dục 

thể chất 9 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Lưu Trí 

Dũng (Chủ biên), Lê Minh Chí, Nguyễn 

Trung Kiên, Nguyễn Thiên Lý, Lê Phước 

Thật, Nguyễn Thị Thủy Trâm, Phạm 

Thái Vinh. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

11 

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp 9 

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Hồng Kiên (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Bích Liên, Lại Thị Yến Ngọc, Trần 

Thị Quỳnh Trang, Phạm Đình Văn. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Công nghệ 9 

(Định hướng 

nghề nghiệp) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

13 

Công nghệ 9 
(Mô đun Lắp 

đặt mạng điện 

trong nhà) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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6. Trường THCS Gò Công (có 15 sách giáo khoa lớp 9) 

TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

1 

Ngữ văn 9 

Tập 1 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Dương Thị 

Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn 

Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9 

Tập 2 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Phan Thanh 

Hùng, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị 

Minh Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, 

Phan Thu Vân. 

2 
Toán 9 

(Tập 1, 2) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần 

Đức Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Văn Hiển, Ngô 

Hoàng Long, Huỳnh Ngọc Thanh, 

Nguyễn Đặng Trí Tín. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

3 Tiếng Anh 9 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Chi, Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy 

Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần Thị 

Hiếu Thủy. 

Global Success 
Giáo dục 

Việt Nam 

4 
Lịch sử và 

Địa lí 9 

Hà Bích Liên, Hồ Thanh Tâm (đồng Chủ 

biên phần Lịch sử), Lê Phụng Hoàng, 

Nhữ Thị Phương Lan, Nguyễn Trà My, 

Trần Viết Ngạc, Nguyễn Văn Phượng, 

Nguyễn Kim Tường Vy; Nguyễn Kim 

Hồng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), 

Huỳnh Phẩm Dũng Phát (Chủ biên phần 

Địa lí), Trần Ngọc Điệp, Nguyễn Hà 

Quỳnh Giao, Tạ Đức Hiếu, Hoàng Thị 

Kiều Oanh, Trần Quốc Việt. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

5 
Khoa học 

tự nhiên 9 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân Tám 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Công Chung, 

Trần Hoàng Đương, Phạm Thị Hương, 

Trần Hoàng Nghiêm, Lê Cao Phan, Hoàng 

Vĩnh Phú, Nguyễn Tấn Trung. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

6 
Giáo dục 

công dân 9 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Bùi 

Hồng Quân (Chủ biên), Đào Lê Hòa An, 

Trần Tuấn Anh, Nguyễn Thanh Huân, 

Đỗ Công Nam, Cao Thành Tấn. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 9 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Cổ Tồn Minh Đăng, Hồ Thị Hồng, 

Nguyễn Tấn Phong, Đoàn Thị Ái Phương, 

Đào Thị Thoả, Nguyễn Thanh Tùng. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

8 Âm nhạc 9 

Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai (đồng 

Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Hảo (Chủ 

biên), Lương Diệu Ánh, Nguyễn Thị Ái 

Chiêu, Trần Đức Lâm, Lương Minh Tân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

9 Mỹ thuật 9 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 

Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, 

Trần Thị Vân. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

10 
Giáo dục 

thể chất 9 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Lưu Trí 

Dũng (Chủ biên), Lê Minh Chí, Nguyễn 

Trung Kiên, Nguyễn Thiên Lý, Lê Phước 

Thật, Nguyễn Thị Thủy Trâm, Phạm 

Thái Vinh. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

11 

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp 9 

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Hồng Kiên (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Bích Liên, Lại Thị Yến Ngọc, Trần 

Thị Quỳnh Trang, Phạm Đình Văn. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Công nghệ 9 

(Định hướng 

nghề nghiệp) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

13 

Công nghệ 9 
(Mô đun Lắp 

đặt mạng điện 

trong nhà) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

14 

Công nghệ 9 

(Mô đun Cắt 

may) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

15 

Công nghệ 9 

(Mô đun 

Nông nghiệp 

4.0) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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7. Trường THCS Nguyễn Việt Khái (có 15 sách giáo khoa lớp 9) 

TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

1 

Ngữ văn 9 

Tập 1 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Dương Thị 

Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn 

Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9 

Tập 2 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Phan Thanh 

Hùng, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị 

Minh Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, 

Phan Thu Vân. 

2 
Toán 9 

(Tập 1, 2) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần 

Đức Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Văn Hiển, Ngô 

Hoàng Long, Huỳnh Ngọc Thanh, 

Nguyễn Đặng Trí Tín. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

3 Tiếng Anh 9 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Chi, Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy 

Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần Thị 

Hiếu Thủy. 

Global Success 
Giáo dục 

Việt Nam 

4 
Lịch sử và 

Địa lí 9 

Hà Bích Liên, Hồ Thanh Tâm (đồng Chủ 

biên phần Lịch sử), Lê Phụng Hoàng, 

Nhữ Thị Phương Lan, Nguyễn Trà My, 

Trần Viết Ngạc, Nguyễn Văn Phượng, 

Nguyễn Kim Tường Vy; Nguyễn Kim 

Hồng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), 

Huỳnh Phẩm Dũng Phát (Chủ biên phần 

Địa lí), Trần Ngọc Điệp, Nguyễn Hà 

Quỳnh Giao, Tạ Đức Hiếu, Hoàng Thị 

Kiều Oanh, Trần Quốc Việt. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

5 
Khoa học 

tự nhiên 9 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân Tám 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Công Chung, 

Trần Hoàng Đương, Phạm Thị Hương, 

Trần Hoàng Nghiêm, Lê Cao Phan, Hoàng 

Vĩnh Phú, Nguyễn Tấn Trung. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

6 
Giáo dục 

công dân 9 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Bùi 

Hồng Quân (Chủ biên), Đào Lê Hòa An, 

Trần Tuấn Anh, Nguyễn Thanh Huân, 

Đỗ Công Nam, Cao Thành Tấn. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 9 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Cổ Tồn Minh Đăng, Hồ Thị Hồng, 

Nguyễn Tấn Phong, Đoàn Thị Ái Phương, 

Đào Thị Thoả, Nguyễn Thanh Tùng. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

8 Âm nhạc 9 

Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai (đồng 

Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Hảo (Chủ 

biên), Lương Diệu Ánh, Nguyễn Thị Ái 

Chiêu, Trần Đức Lâm, Lương Minh Tân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

9 Mỹ thuật 9 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 

Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, 

Trần Thị Vân. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

10 
Giáo dục 

thể chất 9 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Lưu Trí 

Dũng (Chủ biên), Lê Minh Chí, Nguyễn 

Trung Kiên, Nguyễn Thiên Lý, Lê Phước 

Thật, Nguyễn Thị Thủy Trâm, Phạm 

Thái Vinh. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

11 

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp 9 

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Hồng Kiên (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Bích Liên, Lại Thị Yến Ngọc, Trần 

Thị Quỳnh Trang, Phạm Đình Văn. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Công nghệ 9 

(Định hướng 

nghề nghiệp) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

13 

Công nghệ 9 
(Mô đun Lắp 

đặt mạng điện 

trong nhà) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

14 

Công nghệ 9 

(Mô đun Cắt 

may) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

15 

Công nghệ 9 

(Mô đun 

Nông nghiệp 

4.0) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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8. Trường TH và THCS Võ Thị Sáu (có 15 sách giáo khoa lớp 9) 

TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

1 

Ngữ văn 9 

Tập 1 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Dương Thị 

Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn 

Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9 

Tập 2 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Phan Thanh 

Hùng, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị 

Minh Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, 

Phan Thu Vân. 

2 
Toán 9 

(Tập 1, 2) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần 

Đức Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Văn Hiển, Ngô 

Hoàng Long, Huỳnh Ngọc Thanh, 

Nguyễn Đặng Trí Tín. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

3 Tiếng Anh 9 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Chi, Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy 

Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần Thị 

Hiếu Thủy. 

Global Success 
Giáo dục 

Việt Nam 

4 
Lịch sử và 

Địa lí 9 

Hà Bích Liên, Hồ Thanh Tâm (đồng Chủ 

biên phần Lịch sử), Lê Phụng Hoàng, 

Nhữ Thị Phương Lan, Nguyễn Trà My, 

Trần Viết Ngạc, Nguyễn Văn Phượng, 

Nguyễn Kim Tường Vy; Nguyễn Kim 

Hồng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), 

Huỳnh Phẩm Dũng Phát (Chủ biên phần 

Địa lí), Trần Ngọc Điệp, Nguyễn Hà 

Quỳnh Giao, Tạ Đức Hiếu, Hoàng Thị 

Kiều Oanh, Trần Quốc Việt. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

5 
Khoa học 

tự nhiên 9 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân Tám 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Công Chung, 

Trần Hoàng Đương, Phạm Thị Hương, 

Trần Hoàng Nghiêm, Lê Cao Phan, Hoàng 

Vĩnh Phú, Nguyễn Tấn Trung. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

6 
Giáo dục 

công dân 9 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Bùi 

Hồng Quân (Chủ biên), Đào Lê Hòa An, 

Trần Tuấn Anh, Nguyễn Thanh Huân, 

Đỗ Công Nam, Cao Thành Tấn. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 9 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Cổ Tồn Minh Đăng, Hồ Thị Hồng, 

Nguyễn Tấn Phong, Đoàn Thị Ái Phương, 

Đào Thị Thoả, Nguyễn Thanh Tùng. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

8 Âm nhạc 9 

Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai (đồng 

Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Hảo (Chủ 

biên), Lương Diệu Ánh, Nguyễn Thị Ái 

Chiêu, Trần Đức Lâm, Lương Minh Tân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

9 Mỹ thuật 9 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 

Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, 

Trần Thị Vân. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

10 
Giáo dục 

thể chất 9 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Lưu Trí 

Dũng (Chủ biên), Lê Minh Chí, Nguyễn 

Trung Kiên, Nguyễn Thiên Lý, Lê Phước 

Thật, Nguyễn Thị Thủy Trâm, Phạm 

Thái Vinh. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

11 

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp 9 

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Hồng Kiên (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Bích Liên, Lại Thị Yến Ngọc, Trần 

Thị Quỳnh Trang, Phạm Đình Văn. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Công nghệ 9 

(Định hướng 

nghề nghiệp) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

13 

Công nghệ 9 
(Mô đun Lắp 

đặt mạng điện 

trong nhà) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

14 

Công nghệ 9 

(Mô đun Cắt 

may) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

15 

Công nghệ 9 

(Mô đun 

Nông nghiệp 

4.0) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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9. Trường THCS Phú Tân (có 15 sách giáo khoa lớp 9) 

TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

1 

Ngữ văn 9 

Tập 1 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Dương Thị 

Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn 

Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9 

Tập 2 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Phan Thanh 

Hùng, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị 

Minh Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, 

Phan Thu Vân. 

2 
Toán 9 

(Tập 1, 2) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần 

Đức Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Văn Hiển, Ngô 

Hoàng Long, Huỳnh Ngọc Thanh, 

Nguyễn Đặng Trí Tín. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

3 Tiếng Anh 9 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Chi, Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy 

Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần Thị 

Hiếu Thủy. 

Global Success 
Giáo dục 

Việt Nam 

4 
Lịch sử và 

Địa lí 9 

Hà Bích Liên, Hồ Thanh Tâm (đồng Chủ 

biên phần Lịch sử), Lê Phụng Hoàng, 

Nhữ Thị Phương Lan, Nguyễn Trà My, 

Trần Viết Ngạc, Nguyễn Văn Phượng, 

Nguyễn Kim Tường Vy; Nguyễn Kim 

Hồng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), 

Huỳnh Phẩm Dũng Phát (Chủ biên phần 

Địa lí), Trần Ngọc Điệp, Nguyễn Hà 

Quỳnh Giao, Tạ Đức Hiếu, Hoàng Thị 

Kiều Oanh, Trần Quốc Việt. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

5 
Khoa học 

tự nhiên 9 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân Tám 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Công Chung, 

Trần Hoàng Đương, Phạm Thị Hương, 

Trần Hoàng Nghiêm, Lê Cao Phan, Hoàng 

Vĩnh Phú, Nguyễn Tấn Trung. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

6 
Giáo dục 

công dân 9 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Bùi 

Hồng Quân (Chủ biên), Đào Lê Hòa An, 

Trần Tuấn Anh, Nguyễn Thanh Huân, 

Đỗ Công Nam, Cao Thành Tấn. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 9 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Cổ Tồn Minh Đăng, Hồ Thị Hồng, 

Nguyễn Tấn Phong, Đoàn Thị Ái Phương, 

Đào Thị Thoả, Nguyễn Thanh Tùng. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

8 Âm nhạc 9 

Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai (đồng 

Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Hảo (Chủ 

biên), Lương Diệu Ánh, Nguyễn Thị Ái 

Chiêu, Trần Đức Lâm, Lương Minh Tân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

9 Mỹ thuật 9 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 

Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, 

Trần Thị Vân. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

10 
Giáo dục 

thể chất 9 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Lưu Trí 

Dũng (Chủ biên), Lê Minh Chí, Nguyễn 

Trung Kiên, Nguyễn Thiên Lý, Lê Phước 

Thật, Nguyễn Thị Thủy Trâm, Phạm 

Thái Vinh. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

11 

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp 9 

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Hồng Kiên (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Bích Liên, Lại Thị Yến Ngọc, Trần 

Thị Quỳnh Trang, Phạm Đình Văn. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Công nghệ 9 

(Định hướng 

nghề nghiệp) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

13 

Công nghệ 9 
(Mô đun Lắp 

đặt mạng điện 

trong nhà) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

14 

Công nghệ 9 

(Mô đun Cắt 

may) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

15 

Công nghệ 9 

(Mô đun 

Nông nghiệp 

4.0) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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10. Trường Tiểu học và THCS Mỹ Bình (có 15 sách giáo khoa lớp 9) 

TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

1 

Ngữ văn 9 

Tập 1 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Dương Thị 

Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn 

Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9 

Tập 2 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Phan Thanh 

Hùng, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị 

Minh Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, 

Phan Thu Vân. 

2 
Toán 9 

(Tập 1, 2) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần 

Đức Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Văn Hiển, Ngô 

Hoàng Long, Huỳnh Ngọc Thanh, 

Nguyễn Đặng Trí Tín. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

3 Tiếng Anh 9 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Chi, Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy 

Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần Thị 

Hiếu Thủy. 

Global Success 
Giáo dục 

Việt Nam 

4 
Lịch sử và 

Địa lí 9 

Hà Bích Liên, Hồ Thanh Tâm (đồng Chủ 

biên phần Lịch sử), Lê Phụng Hoàng, 

Nhữ Thị Phương Lan, Nguyễn Trà My, 

Trần Viết Ngạc, Nguyễn Văn Phượng, 

Nguyễn Kim Tường Vy; Nguyễn Kim 

Hồng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), 

Huỳnh Phẩm Dũng Phát (Chủ biên phần 

Địa lí), Trần Ngọc Điệp, Nguyễn Hà 

Quỳnh Giao, Tạ Đức Hiếu, Hoàng Thị 

Kiều Oanh, Trần Quốc Việt. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

5 
Khoa học 

tự nhiên 9 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân Tám 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Công Chung, 

Trần Hoàng Đương, Phạm Thị Hương, 

Trần Hoàng Nghiêm, Lê Cao Phan, Hoàng 

Vĩnh Phú, Nguyễn Tấn Trung. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

6 
Giáo dục 

công dân 9 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Bùi 

Hồng Quân (Chủ biên), Đào Lê Hòa An, 

Trần Tuấn Anh, Nguyễn Thanh Huân, 

Đỗ Công Nam, Cao Thành Tấn. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 9 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Cổ Tồn Minh Đăng, Hồ Thị Hồng, 

Nguyễn Tấn Phong, Đoàn Thị Ái Phương, 

Đào Thị Thoả, Nguyễn Thanh Tùng. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

8 Âm nhạc 9 

Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai (đồng 

Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Hảo (Chủ 

biên), Lương Diệu Ánh, Nguyễn Thị Ái 

Chiêu, Trần Đức Lâm, Lương Minh Tân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

9 Mỹ thuật 9 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 

Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, 

Trần Thị Vân. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

10 
Giáo dục 

thể chất 9 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Lưu Trí 

Dũng (Chủ biên), Lê Minh Chí, Nguyễn 

Trung Kiên, Nguyễn Thiên Lý, Lê Phước 

Thật, Nguyễn Thị Thủy Trâm, Phạm 

Thái Vinh. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

11 

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp 9 

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Hồng Kiên (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Bích Liên, Lại Thị Yến Ngọc, Trần 

Thị Quỳnh Trang, Phạm Đình Văn. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Công nghệ 9 

(Định hướng 

nghề nghiệp) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

13 

Công nghệ 9 
(Mô đun Lắp 

đặt mạng điện 

trong nhà) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

14 

Công nghệ 9 

(Mô đun Cắt 

may) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

15 

Công nghệ 9 

(Mô đun 

Nông nghiệp 

4.0) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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11. Trường Tiểu học và THCS Lê Hồng Phong (có 15 sách giáo khoa lớp 9) 

TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

1 

Ngữ văn 9 

Tập 1 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Dương Thị 

Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn 

Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9 

Tập 2 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Phan Thanh 

Hùng, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị 

Minh Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, 

Phan Thu Vân. 

2 
Toán 9 

(Tập 1, 2) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần 

Đức Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Văn Hiển, Ngô 

Hoàng Long, Huỳnh Ngọc Thanh, 

Nguyễn Đặng Trí Tín. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

3 Tiếng Anh 9 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Chi, Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy 

Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần Thị 

Hiếu Thủy. 

Global Success 
Giáo dục 

Việt Nam 

4 
Lịch sử và 

Địa lí 9 

Hà Bích Liên, Hồ Thanh Tâm (đồng Chủ 

biên phần Lịch sử), Lê Phụng Hoàng, 

Nhữ Thị Phương Lan, Nguyễn Trà My, 

Trần Viết Ngạc, Nguyễn Văn Phượng, 

Nguyễn Kim Tường Vy; Nguyễn Kim 

Hồng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), 

Huỳnh Phẩm Dũng Phát (Chủ biên phần 

Địa lí), Trần Ngọc Điệp, Nguyễn Hà 

Quỳnh Giao, Tạ Đức Hiếu, Hoàng Thị 

Kiều Oanh, Trần Quốc Việt. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

5 
Khoa học 

tự nhiên 9 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân Tám 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Công Chung, 

Trần Hoàng Đương, Phạm Thị Hương, 

Trần Hoàng Nghiêm, Lê Cao Phan, Hoàng 

Vĩnh Phú, Nguyễn Tấn Trung. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

6 
Giáo dục 

công dân 9 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Bùi 

Hồng Quân (Chủ biên), Đào Lê Hòa An, 

Trần Tuấn Anh, Nguyễn Thanh Huân, 

Đỗ Công Nam, Cao Thành Tấn. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 9 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Cổ Tồn Minh Đăng, Hồ Thị Hồng, 

Nguyễn Tấn Phong, Đoàn Thị Ái Phương, 

Đào Thị Thoả, Nguyễn Thanh Tùng. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

8 Âm nhạc 9 

Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai 

(đồng Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Hảo 

(Chủ biên), Lương Diệu Ánh, Nguyễn 

Thị Ái Chiêu, Trần Đức Lâm, Lương 

Minh Tân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

9 Mỹ thuật 9 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 

Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, 

Trần Thị Vân. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

10 
Giáo dục 

thể chất 9 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Lưu Trí 

Dũng (Chủ biên), Lê Minh Chí, Nguyễn 

Trung Kiên, Nguyễn Thiên Lý, Lê Phước 

Thật, Nguyễn Thị Thủy Trâm, Phạm 

Thái Vinh. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

11 

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp 9 

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Hồng Kiên (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Bích Liên, Lại Thị Yến Ngọc, Trần 

Thị Quỳnh Trang, Phạm Đình Văn. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Công nghệ 9 

(Định hướng 

nghề nghiệp) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

13 

Công nghệ 9 
(Mô đun Lắp 

đặt mạng điện 

trong nhà) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

14 

Công nghệ 9 

(Mô đun Cắt 

may) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

15 

Công nghệ 9 

(Mô đun 

Nông nghiệp 

4.0) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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12. Trường THCS Phan Ngọc Hiển (có 15 sách giáo khoa lớp 9) 

TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

1 

Ngữ văn 9 

Tập 1 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Dương Thị 

Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn 

Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9 

Tập 2 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Phan Thanh 

Hùng, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị 

Minh Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, 

Phan Thu Vân. 

2 
Toán 9 

(Tập 1, 2) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần 

Đức Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Văn Hiển, Ngô 

Hoàng Long, Huỳnh Ngọc Thanh, 

Nguyễn Đặng Trí Tín. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

3 Tiếng Anh 9 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Chi, Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy 

Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần Thị 

Hiếu Thủy. 

Global Success 
Giáo dục 

Việt Nam 

4 
Lịch sử và 

Địa lí 9 

Hà Bích Liên, Hồ Thanh Tâm (đồng Chủ 

biên phần Lịch sử), Lê Phụng Hoàng, 

Nhữ Thị Phương Lan, Nguyễn Trà My, 

Trần Viết Ngạc, Nguyễn Văn Phượng, 

Nguyễn Kim Tường Vy; Nguyễn Kim 

Hồng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), 

Huỳnh Phẩm Dũng Phát (Chủ biên phần 

Địa lí), Trần Ngọc Điệp, Nguyễn Hà 

Quỳnh Giao, Tạ Đức Hiếu, Hoàng Thị 

Kiều Oanh, Trần Quốc Việt. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

5 
Khoa học 

tự nhiên 9 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân Tám 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Công Chung, 

Trần Hoàng Đương, Phạm Thị Hương, 

Trần Hoàng Nghiêm, Lê Cao Phan, Hoàng 

Vĩnh Phú, Nguyễn Tấn Trung. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

6 
Giáo dục 

công dân 9 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Bùi 

Hồng Quân (Chủ biên), Đào Lê Hòa An, 

Trần Tuấn Anh, Nguyễn Thanh Huân, 

Đỗ Công Nam, Cao Thành Tấn. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 9 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Cổ Tồn Minh Đăng, Hồ Thị Hồng, 

Nguyễn Tấn Phong, Đoàn Thị Ái Phương, 

Đào Thị Thoả, Nguyễn Thanh Tùng. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

8 Âm nhạc 9 

Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai (đồng 

Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Hảo (Chủ 

biên), Lương Diệu Ánh, Nguyễn Thị Ái 

Chiêu, Trần Đức Lâm, Lương Minh Tân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

9 Mỹ thuật 9 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 

Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, 

Trần Thị Vân. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

10 
Giáo dục 

thể chất 9 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Lưu Trí 

Dũng (Chủ biên), Lê Minh Chí, Nguyễn 

Trung Kiên, Nguyễn Thiên Lý, Lê Phước 

Thật, Nguyễn Thị Thủy Trâm, Phạm 

Thái Vinh. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

11 

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp 9 

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Hồng Kiên (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Bích Liên, Lại Thị Yến Ngọc, Trần 

Thị Quỳnh Trang, Phạm Đình Văn. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Công nghệ 9 

(Định hướng 

nghề nghiệp) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

13 

Công nghệ 9 
(Mô đun Lắp 

đặt mạng điện 

trong nhà) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

14 

Công nghệ 9 

(Mô đun Cắt 

may) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

15 

Công nghệ 9 

(Mô đun 

Nông nghiệp 

4.0) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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13. Trường THCS và THPT Vàm Đình (có 15 sách giáo khoa lớp 9) 

TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

1 

Ngữ văn 9 

Tập 1 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Dương Thị 

Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn 

Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9 

Tập 2 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Phan Thanh 

Hùng, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị 

Minh Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, 

Phan Thu Vân. 

2 
Toán 9 

(Tập 1, 2) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần 

Đức Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Văn Hiển, Ngô 

Hoàng Long, Huỳnh Ngọc Thanh, 

Nguyễn Đặng Trí Tín. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

3 Tiếng Anh 9 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Chi, Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy 

Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần Thị 

Hiếu Thủy. 

Global Success 
Giáo dục 

Việt Nam 

4 
Lịch sử và 

Địa lí 9 

Hà Bích Liên, Hồ Thanh Tâm (đồng Chủ 

biên phần Lịch sử), Lê Phụng Hoàng, 

Nhữ Thị Phương Lan, Nguyễn Trà My, 

Trần Viết Ngạc, Nguyễn Văn Phượng, 

Nguyễn Kim Tường Vy; Nguyễn Kim 

Hồng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), 

Huỳnh Phẩm Dũng Phát (Chủ biên phần 

Địa lí), Trần Ngọc Điệp, Nguyễn Hà 

Quỳnh Giao, Tạ Đức Hiếu, Hoàng Thị 

Kiều Oanh, Trần Quốc Việt. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

5 
Khoa học 

tự nhiên 9 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân Tám 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Công Chung, 

Trần Hoàng Đương, Phạm Thị Hương, 

Trần Hoàng Nghiêm, Lê Cao Phan, Hoàng 

Vĩnh Phú, Nguyễn Tấn Trung. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

6 
Giáo dục 

công dân 9 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Bùi 

Hồng Quân (Chủ biên), Đào Lê Hòa An, 

Trần Tuấn Anh, Nguyễn Thanh Huân, 

Đỗ Công Nam, Cao Thành Tấn. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 9 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Cổ Tồn Minh Đăng, Hồ Thị Hồng, 

Nguyễn Tấn Phong, Đoàn Thị Ái Phương, 

Đào Thị Thoả, Nguyễn Thanh Tùng. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

8 Âm nhạc 9 

Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai 

(đồng Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Hảo 

(Chủ biên), Lương Diệu Ánh, Nguyễn 

Thị Ái Chiêu, Trần Đức Lâm, Lương 

Minh Tân. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Nhóm tác giả 
Tên 

bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

9 Mỹ thuật 9 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 

Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, 

Trần Thị Vân. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

10 
Giáo dục 

thể chất 9 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Lưu Trí 

Dũng (Chủ biên), Lê Minh Chí, Nguyễn 

Trung Kiên, Nguyễn Thiên Lý, Lê Phước 

Thật, Nguyễn Thị Thủy Trâm, Phạm 

Thái Vinh. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

11 

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp 9 

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Hồng Kiên (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Bích Liên, Lại Thị Yến Ngọc, Trần 

Thị Quỳnh Trang, Phạm Đình Văn. 

Chân trời sáng tạo 

1 

Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Công nghệ 9 

(Định hướng 

nghề nghiệp) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

13 

Công nghệ 9 
(Mô đun Lắp 

đặt mạng điện 

trong nhà) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

14 

Công nghệ 9 

(Mô đun Cắt 

may) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

15 

Công nghệ 9 

(Mô đun 

Nông nghiệp 

4.0) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Chân trời sáng tạo 
Giáo dục 

Việt Nam 

 

Tổng số gồm có 125 cơ sở giáo dục./. 
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